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Báo cáo tổng kết đề tài KT - 03 - 09 

NGHIÊN CỨU NGUỒN LỌI, KHẢ NĂNG KHAI THÁC 
CỦA HAI LOÀI ĐẶC SẤN M ự c VÀ TÔM v ổ 

Ỏ BIỂN VIỆT NẤM. 

PHẦN 1. M ỏ ĐẦU 

Nguồn lợi sinh vật biên thường được khai thác (hài sản) theo quan niệm vẫn tồn tại trước đày 
gọi là truyền thống. Những loài chưa được khai thác nhiều hoặc chua phổ biến được gọi là 
nguồn lợi không truyền thống, tương đương vối khái niệm đặc sản của ta hiện nay. Đặc điểm 
chung cùa các loài đặc sản thuồng có giá trị kinh tế cao , đũa lại lợi nhuận lớn cho nghề khai 
thác , chế biến vói đặc điểm đa dạng về nguồn lợi sinh vật biển nưỏc ta. 

Biển và Đại dương thế giỏi chiếm 70, 78 % diện tích bề mặt trái đát ( 361 triệu km2) . Khoảng 
10-12 triệu tán đạm động vật được khai thác hàng năm từ các sinh vật biển, chiếm gần 1/3 nhu 
câu của loài người về đạm động vật. Trên Ì, 5 tỷ người sống ỏ khu vực Án độ dương và Thái 
Bình Dưcingdùng các sàn phẩm cùa biển và Đại dương là nguồn cung cấp đạm chủ yếu. 

Việt Nam có trên 3200 K m bò biển, vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế khoảng Ì triệu Km2 ( 
gấp 4 lần diện tích đất liền ). Năm 1923 Viện Hải Dương học Đông Dương Nha Trang được 
thành lập, các chương trình nghiên cứu về biển đã được tiến hành. Từ đó đến nay, rất nhiều 
chương trình trong cùng như ngoài nước đã được thực hiện . Nhùng đối tượng nghiên cứu chính 
vẫn là cá biển. Gần đây trước nhu cầu thực tế về giá trị trong nưỏc củng như xuất khẩu cùa một 
sổ các đặc sàn biển , nưỏc ta thông qua chương trình biển đã đặt ván dề một cách nghiêm túc 
nghiên cứu đặc sản biển ( mực và tôm vổ ) ỏ vùng biển Việt Nam . 

Nếu xét riêng về mực ta thấy sản lượng mực thế giỏi vào những năm 40 khoáng 500 ngàn tấn. 
Đến năm 1980 đã tăng lên 1530 ngàn tán. Số nưỏc tham gia đánh bát từ 40 nước lên đến 75 
nước. Riêng vùng Đông Nam Ả , sản lượng mực năm 1979-1984 là 132-195 ngàn tấn và theo 
dự đoán có thể tăng lên 420 ngàn tấn. 

0 vùng biển Việt Nam , hầu hết các loài mực đều có giá trị xuất khẩu. Sàn lượng mực đánh bắt 
tập trung chù yếu là các vùng biển Miền Nam. 

Các công trình nghiên cứu về mực trên thế giỏi bao gồm một số công trình đáng chú ý như : 
Sasaki M . (1929) Voss G. ì. vai Wỉlliamson G. (1971), Nesis(1982), Chullasorn và Mar-

tosubroío (1986), Roongratri (1989)... 

o Việt Nam một số công trình nghiên cứu dáng chú ý bao gồm : Các tài liệu của Robson G. c. 
(1928), Serene R. (1935), Dawydoff (1952), Nguyễn Xuân Dục (1978), Nguyên Xuân Dục và 
cộng sụ (1983), Tạ Minh Đưòng (1982), Nguyễn Trọng Nho và cộng sự (1991), Nguyễn Chính 
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(1991)... Đáng chú ý là chuông trình nghiên cứu hiển Thuận Hài- Minh Hài sử dụng tàu Biển 
Đỏng ( 1977-1980) nghiên cứu cá nhưng đã quan tâm nghiên cứu rất nhiều đến đặc sản, đặc 
biệt là mực. 

Vê tôm vổ quan trọng nhất là các nghiên cứu trong chương trình hợp tác Việt - Xô 1979 - 1988 
tiến hành nghiên cứu trên các tàu của Liên Xô đã đề cập rất nhiều đến đối tượng tôm vổ. Riêng 
về tôm vỗ biển sâu có thể nói ràng từ trước đến nay ủ biển Việt Nam chưa có công trìng nghiên 
cửu chính thức nào. Công trình này, lần dầu tiên dã đề cập nghiên cứu tói này một cách toàn 
diện. 

Tóm lại, trên cổ sỏ tham khảo các kết quả nghiên cứu trong nước cĩng như ngoài nước về hai 
dổi tượng đặc sàn mực và tôm vố, tổng hợp tất cả các số liệu dã có từ trưỏc đến nay cùng vói 
việc tiến hành điều tra mỏi trong các năm 1992, 1993 , đề tài K T - 03 - 09 sẽ nêu lên kết qua về 
nghiên cứu nguồn lọi, khả năng khai thác của hai loài đặc sàn mực và tõm vỗ ỏ biển Việt Nam 
trong 3 năm 1991 - 1994, kết qua sẽ đựííc trình bày trong báo cáo tổng kết này. 

PHAN 2. NỘI DUNG BÁO CÁO 

2. 1. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN c ứ u . 

2.1.1. N G U Ồ N TÀI L I Ệ U . 

D ể nghiên cứu về hai đối tuông mực và tôm vổ chúng tồi đã sử dụng hai nguồn tài liệu cũ và 
điêu tra mói nhủ sau : 

2. ì . 1.1. NGUỒN SỐ LIỆU c ủ : 

- Chương trình nghiên cứu Việt - Xô từ 1977-1988. Số liệu thu được trên các tàu và các vùng 
biển được nêu trong bàng sau : 

S T T T ê n tàu Thòi gian Khu vực nghiên cửu 

1 Nauka 6, 7. l i , 12/1979 B i ể n Đồng từ 7o-ỉ7o vi bác 
1,2. 3/1980 105o- l l3o kinh clône 

2 Ael i ta 1, 2, 5, 6, 7, 
105o- l l3o kinh clône 

10, l i , 12/1979 Điều tra trọng đ i ể m các bãi cá chính 
j Kalper 1-3/1979 Điêu tra trọng đ i ể m 
4 Elsk í-3/1979 Điều tra trọng đ i ế m 1-7/! 979 
5 V o l k o v 12/1979, 1/1980 

Điều tra trọng đ i ế m 1-7/! 979 

1,3/1981:6.7/1981 Thuận Hài M i n h H à i 
6 Vozrojdenie 11/1980. 1/1981 Thuận H ủ i M i n h H à i 
7 Milogradovo 7, 8/1982 T o à n b iển V i ệ t N a m 
8 Gerak l 7-10/1983- T oàn biển V i ệ t N a m 
9 Achakov 12/1984 10-12/1987 Điều tra trong đ i ế m 
10 Omega 10/1985-12/1986 Thuận Hài M i n h H ủ i 
t i Shantar 5/1986-6/1986 Thuận H à i M i n h H ủ i 
12 Muxt ikhi 2-6/1987 T o à n biến V i ệ t N a m 
13 Muxdalnhí ' 8-9/1987 Thuận H à i M i n h H à i 
14 p. Kizevetrer 1-4/1988 T o à n biến V i ệ t N a m 
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- Chương trình nghiên cứu Thuận Hải - Minh Hải 1978-1980. Sử dụng 24 chuyến nghiên cứu 
cùa tàu Biển Đông (Trong đó có 12 chuyến nghiên cứu Vịnh Bác Bộ và 12 chuyến nghiên cứu 
vùng biển Thuận H ả i - Minh H ả i ) . 

2. 1.1. 2. SÒ LIỆU ĐIỀU TRA VÀ THU MÔI. 

- Chuông trình hợp tác vói tàu Thái Lan 1992-1993 gồm 3 tháng chuyến kéo đòn và 13 tháng 
chuyến kéo đồi trong đó có 2 chuyến kiểm tra khu vực tập trung ỏ Vịnh Bắc Bộ. 

- Số liệu thu mẫu vật liên tục từ 1992-1993 trên các tàu ngư dàn đánh bát bằng giã cào ỏ vùng 
biển Cát Bà - Long Châu, số liệu câu của tàu dân ỏ vùng biổ Thái Bình, Thanh Hóa, ngoài ra 
còn thu thập số liệu tại các-bế cá, các chợ quanh vùng biển Hải Phòng- Cát Bà. Tổng số mẫu 
thu thập vế mục ỏ khu vực Vịnh Bắc Bộ là 2432 cá thể. 

- Các mẫu vật thu được hàng tháng trong năm 1992 và 1993 tại các bến cá, các điểm thu mua 
cùa tu nhân, của xí nghiệp đông lạnh ỏ Nha Trang và Phan Thiết. Thu mẫu trong 8 chuyến đi 
biển cùa các loại nghề đánh mục từ Nha Trang đến Vũng tàu. Tổng số cá thể phân tích về hình 
thái, định loại mực là 187. Số mẫu phân tích sinh học là 20280 cá thể. 

- Sàn luồng mực và tôm thu được thông qua gân 400 mẻ lưỏi kéo đáy chuyên đánh mực của tàu 
600 cv ò vùng biển Đông Nam Bộ trong năm 1992 trên tàu Nam Triều Tiên. 

- Sàn lượng mực đánh bắt của 102 mẻ lưới trong 8 chuyến biển và câu mực trẽn thuyền lưới giã 
đon, giã đội, chụp mục từ vùng biển Phan Rang đến Vũng Tàu. Số liệu do Viện Hải Dương 
học Nha Trang thu thập. 

- Ngoài ra còn sử dụng các số liệu sản xuất của sỏ và các phòng Thủy sản, Xí nghiệp đồng lạnh 
cùa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Khánh Hòa. 

- Đối với tôm vỗ đã tiến hành thu thập và phân tích 2637 cá thể trong đó loài Ibacus ciliatus 
được 1756 mẫu và Thenus orientalis được 881 mẫu. 

2.1. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu. 

2. 1. 2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u VỀ M ự c . 

Thông qua những số liệu đã thu thập được, chúng tôi xử lý theo phương pháp : 

Ve định loại, hình thái theo tài liệu của M . Sasaki (1929), Voss G. L. và Williamson G. (1971) 
Nesis K. N.(1982). 

Phân tích sinh học, dinh dưõng, độ no dạ dày, độ chín muồi sinh dục theo qui trình nghiên cứu 
chung của Viện Nghiên cứu Hải Sản. 

Tính toán các thông số sinh trưởng theo chương trình E L E F A N trên co sỏ phân tích tần sổ 
chiều dài của mực đánh bát. Tính mức chết chung, tức thòi theo phương pháp cùa Beventon 
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va Hoỉt. Phương trình tuông quan chiều dài thân và trọng lượng của mực được tính theo : 

W = a L b (1) 

Trong đó : 

w - Trọng lượng của mực 
L - Chiều dài thân 
a, b - 2 tham số cần xác định 

Việc tính toán trữ lượng và khả năng khai thác của mực từ trước đéc nay cũng cỏ một số tác già 
đe cập đến ( Nguyễn Xuân Dục : Chuông trình Biển Thuận Hải - Minh Hài 1978- 1980 ). Nói 
chung hầu hết các tác giả thường tính trữ lượng mực thông qua tỷ lệ thu được trong các mẻ lưỏi 
kéo cá. 

2. 1. 2.1. A . DỐI V Ố I M ự c N A N G . 

Số liệu về sản lượng mực nang được thu thập thông qua các mè Iưỏi kéo cá trong các chuông 
trình nghiên cứu biển từ năm 1979 -1993 bao gồm 3119 mè lưới. Đối vói số lượng kín về số liệu 
đựoc phân bổ khắp các khu biển Việt Nam, cộng vói việc nhận định như trong báo cáo về 
phương pháp của đề tài dã trình bày trong năm 1992 về việc nghiên cứu tính chất sinh lý, hình 
thái của mực nang, chúng ta thấy rằng việc tính toán trữ lượng của mực nang cớ thể coi như 
một loài cá đáy ( nhận xét này có cơ sỏ qua việc một sổ tác giả trên thế giỏi cũng tính toán trữ 
lượng mực nang theo phương pháp như vậy (trích tài liệu tham khảo [tị )). Vì những lý do đó 
, để tính toán trữ lượng mực nang chúng tội sử dụng phương pháp diện tích. 

2. 1. 2. 1. B. DỔI V Ố I M ự c Ổ N G . 

Do đặc điểm sinh lý, hình thái , mục ống thường ăn đáy vào ban ngày và ăn nổi vào ban đêm. 
Vì vậy trên co sỏ số liệu về mực ống thu được thông qua các mẻ lưới kéo đáy kéo cá, chúng tội 
chọn ra tát cả những mè lưổi hoạt động vào ban ngày ( từ 6h00 - 18h00 hàng ngày) . Sau đó 
chúng tộ tính toán coi nhu một loài cá đáy và dùng phương pháp diện tích. 

2. 1. 2. ĩ . c . P H Ư Ơ N G PHÁP D I Ệ N TÍCH. 

Sử dụng các kết qua sản lượng của mực trong các mè lưới dí)áy kéo cá , kết qua được tính toán 
theo công thức: 

s.a 
p (2) 

k. h 

Trong đó : 

p - Trữ lượng mực ống ỏ vùng biển càn tính 
s - Diện tích vùng biển 
a - Nâng xuất trung bình. 
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h - Diện tích lưỏi quét trong một giò kéo luứi 
k - H ệ số đánh bất của mực. 

Vùng biển để tính toán trữ lượng được xác định theo H . Ì . Trên toàn vùng biển được chia 
thành các ô nhỏ (30' X 30 ' ) . Trữ ỉưộng toàn vùng nghiên cứu sẽ là tồng số của trữ lượng những 
ó biển nhỏ. 

Trong chuỗi thòi gian 17 năm (1977-1993) để thống nhất việc so sánh, tính toán chúng tộ qui 
đổi tát cả các loại tàu theo loại tàu chuẩn 2300 cv. Công thức qui đổi theo Babaian (1984). 

ai 
a ( t àu chuẩn ) =—-- — — - (3) 

hi 

Trong đó : 

ai - Năng xuát của loại tàu i 
h - Diện tích lưới quýt qua Ì giò của tàu chuẩn. 
hi - Diện tích lưỏi quét qua Ì giò của tàu loại i. 

Khi tính toán khả năng khai thác tối đa ( Y Max ) trong các loài cá đáy nhiều tác già đã tính 
theo Gulland (1973) 

Y Max - 0, 5 . M . B (4) 

Trong đ ó : 

M - H ệ số chết tự nhiên 
B - Trữ lượng 

Trong báo cáo tổng kết ( Hoàn thiện đánh giá trữ lượng cá biển Việt Nam . Bùi Đình Chung, 
1991 ) đã sử dụng khả năng khai cùa cá đáy Y Max = 0, 4 . B trong đố B là trữ lượng. Báo cáo 
này chúng tôi cũng sử dụng nhận xét đó và tính khả năng khai thác của mực Ymax - 0, 4. B, 
trong đó B là trữ lượng cùa mục. 

H ệ số đánh bốt k đóng vai trò rát quan trọng đổi vói độ tin cậy trong công thức tính trữ lượng 
của mực ống, cũng nhu mực nang. Trong báo cáo này chúng tôi sử dụng hệ số theo Bùi Đình 
Chung ọ Báo cáo hoàn thiện đánh giá trữ lượng cá biển Việt Nam. 1991 0 vối Vịnh Bắc Bộ : 
K = 0, 5; miền Trung k = 0, 3 và miền Nam k = 0, 317, bằng trung binh của 2 khu vực Cù Lao 
Thu và khu vực đông Nam Bộ. 

Riêng đối vói việc tính toán trữ lượng mực nag chúng tôi có so sánh vói kết quà trữ lượng thứ 
2 bằng cách lấy hệ số k theo các chuyên gia Liên Xô đánh giá trong Chuông trình họp tác giữa 
Viện Nghiên cứu Hài sản và T I N R O ( 1979-1982 ) vói: Vịnh Bắc Bộ k - 0, 5; biển miên Trung 
và đông Nam Bộ : k = 0, 3. 

2. 1. 2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u VỀ TÔM v ỗ . 
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- Phương pháp thu mẫu : M ỗ i cán bộ đi thu mẫu trên các tàu cũng như tại các địa phưong đều 
phái thực hiện theo qui trình nghiên cứu nguồn lội tôm vỗ đã được thông qua. Số liệu thu đuốc 
theo bảng in sân ( bảng ghi kết quả đánh lưới và bảng ghi kết quà phân tích sinh học ). 

- Phương pháp chỉnh lý : Từ các biểu sinh học của từng loài theo tháng, tiến hành phân lập 
thành từng nhóm theo chiều dài, độ chín muồi sinh dục và độ no dạ dạ dày . . . 

- Để tính tuông quan giũa chiều dài và khối lượng cùa tôm vỗ chúng tôi cũng dúm* theo công 
thức (1) 

trong đó : 

ỵ log w. Ì (log L ) 2 - / l o g L. í (log L. log w ) 
loga - — — — — -- -

N 2 ( l o g L ) 2 - ( 2 ỉogL> 2 

l log w - N loga 
b = . 

2 l o g L 

L - Chiềi dài 
w - Khối lượng 
N - Số nhóm cá thể . 

- Xác định mật độ theo công thức 

c? 
M D = — . — ( 5 ) 

a. k 

o đây 

Cf - Năng suất bình quân kg/h 
a - Diện tích quét của lưới trong Ì giò - 0, 221 km2 
k - H ệ số đánh bắt = 0, 365 

+ Tính trữ lượng tức thòi theo công thúc cùa phương pháp diện tích 
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Po - 1/k 2 A i /n ( Cf A i 4- A A i ) (6) 

Trong đó 

A i - Diện tích khu biển có năng suất bình quân Cf A i tuông ứng 
Cf A i - Năng suất bình quân kg/h 

Ai - Số gia của Cf A i 

rr 

^ Ai = x

ự>~ 

Trong đó 

( tộ - Chì số tin cậy ) 

ĩ - Đ ộ lệch = V ỉ - — — / I 
v ri / i n - ì ) 

n - Số lượng các giữ kiện tham gia 
Cũ - Năng suất bình quân mè lưỏi kg/h 

4- Tính khả năng sản lượng tức thòi 

p = k Po (7) 

Phạm vi được tính toán trữ lượng tôm được cho bởi [ H2 ] 

Trên co sỏ về nguồn tài liệu và phương pháp luận đã trình bày ủ trên chúng tôi đưa ra kết quả 
nghiên cứu sau đây. 

2. 2. K Ế T QUẢ N G H I Ê N c ứ u . 

2. 2. 1. K Ế T QUÀ NGHIÊN cứu VẾ Mực. 

2. 2.1. Ị. KÉT QUẢ NGHIÊN c ứ u NGUỒN LỘI M ự c ỔNG í LOLIGONIDAE ) VÀ M ự c NANG ( SEPIIDAE) 
CỔ (ỈIÁ TRỊ KINH TẾ Ỏ VỊNH BẮC BỘ - VIỆT NAM. 
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2.2.1.1.A. T H À N H PHÀN G I Ố N G LOÀI: 

Theo thống kê của các tài liệu trưóc đây ở vịnh Bắc B ộ có 8 loài mực ống và 7 loài mực nang. 

- Họ mực Ống Loligonidae : 

1. Loligo chinensis Gray, 1849 
2. L . eduìis Hoyle, 1885 
3. L beka Sasaki, 1929 
4. L . tagoi Sasaki 
5. L . duvaucelli d'Orbigay, 1835 
6. L. gotoi Sasaki, 1929 
7. L . kobiensis Hoyle, 1885 
8. Sepiotenthus lessoniana Lesson, 1830 

- Họ mực nang Sepiidae : 

1. Sepia lycidas Gray, 1849 
2. s. aculeata Orbigny, 1848 
3. s. esculenta Hoyie, 1885 
4. s. robsonii Sasaki, 1929 
5.. latimanus Quoy et Gaimard, 1929 
6. s. pharaonis Ehrenbery, 1831 
7. Metasepia tullbergi Appelloí, 1886 

Các tác giả trưỏc có nêu 2 loài mực ống Loligo chinensis và Loỉigo tbrmosana trong danh mục 
mực ống vịnh Bác Bộ, qua đột điều tra này đã xác định lại thực chát chỉ là một loài Loligo chinensis 
( Đây là trưòng hợp synonym ). Đột điều tra này cũng phát hiện thêm loài mực ống Loligo kobiensis 
Hoyle mà chưa có tác giả nào trưổc đây đề cập tối. 

Các loài mực ống và mực nang ỏ vịnh Bắc Bộ đều bắt gặp ồ các vùng biển khác của biển Việt 
Nam, cũng như đều thấy ỏ các vùng biển lân cận như Trung Quốc, Nhật Bàn, Hồng Rông . . . 
Chưa thấy có loài nào đặc hữu. Chúng đều thuộc vào nhũng loài phân bố rộng rãi ở vùng nhiệt 
đỏi và cận nhiệt đỏi . Mặc dù thành phần loài mực nhiều, nhưng những loài thường xuyên bát gặp 
và giữ vị trí quan trọng trong sản lượng là : 

- Đối vối mực ống : 

Loligo beka, L . chinensis. Hai loài này về tỳ l ệ % trong sàn lượng qua các tháng trong năm đều 
xấp xỉ nhau, không có sự khác biệt rò rệt. Loài Loligo chinensis từ tháng 5-9 có xu thế vượt hon 
Loligo beka. Tỷ lệ % của hai loài này trong sản lượng cao rõ rệt và cũng là những loài quyết định 
chính sản lượng mực nói chung ỏ vịnh Bắc Bộ. 

- Đối vói mực nang : 

Trong sản lượng mực nói chung, mục nang chiếm tỷ lệ % nhỏ. Những loài thường gặp : Sepia 
aculeata, s. esculenta. Còn 2 loài s. pharaonis và s. ỉycidas ít gặp hơn, nhưng khối lượng cơ thể 
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thuồng lỏn. Tỷ lệ % mực nang trong sản lượng mục cùa một nám thưòng cao vào cuối năm trưỏc, 
đầu năm sau ( X e m bảng Ì và 2) . 

2.2.1. l . B . P H Â N B Ố VÀ B I Ể N Đ Ộ N G SẤN L Ư Ợ N G : 

Phân bố: 

Trong phạm vi điều tra, cả 3 ngu trường Cát Bà - Cô Tô, Mê - Mát và Bạch Long Vĩ đều gặp thành 
phần giống loài mực như nhau. Mực tập trung nhiều ở khu vực trên đuổi 30m nưổc, dọc theo hướng 
đường đẳng sâu 30m. Từ 20m trò vào bò gặp nhiều Sepia esculenta, s. aculeata, Loligo beka, L. 
tagoi . . . Từ 20m nước trỏ ra thuồng gặp Sepia lycịđas, s. pharaonis, Loligo edulis, L. chinensis . 
. . Nhìn chung, mực tuy có rải rác khắp vịnh Bắc Bộ và quanh năm, nhung tạp trung nhiều nhát 
vào chính vụ từ tháng 8 - tháng lo hàng năm. Khu vực tập trung từ quần đào Cô Tô ( Quảng Ninh 
) đến Hòn Mê Mát trong phạm vi độ sâu 2 - 35m nước, tập trung vào 3 khu vực chính : 

- Khu biển 5, 2 ( Mê M á t ) 
- Khu biển 10, 9 ( Cát Bà, Cô Tô ) 
- Khu biển 17, 26 ( Bạch Long V ĩ ) 
( Xem bàn đồ phân bố mực ) 

Đặc biệt ỏ khu 10 ( khơi cửa Bà Lạt ) có mẻ lưới năng suất đạt 72, 44 kg/giò. Các mẻ lưcM ỏ đây 
mực chiếm tỷ lệ cao ( 15, 56% ). 

Biến động sản lượng: 

- Núng suất đánh bắt : 

Từ tháng Ì đến tháng 12 ( năm 1992 và 1993 ) năng suất giao động 6, 45 kg/giò đến 32 kg/giò. 
Năng suất mực thấp nhất vào tháng Ì và tháng 2. Từ tháng 5 trỏ đi có xu thế tăng dần, đạt đến . 
đỉnh cao nhất vào tháng 9, sau đó lại có xu thế giảm dần. Nhìn chung, năng suất đánh bắt mực 
bằng tàu kéo giã đôi có công suất tương đưcing ở cùng nhũng tháng như nhau vào những năm 1992 
và 1993 tuông tự như nhau ( Xem bảng 2 ). 

'Tỷ lệ % mực ( so vái sản ỉượngchung của mẻ ỉưóỉ) : 

Tỷ lệ này thấp nhất vào tháng Ì và tháng 2, cao nhát cũng vào tháng 9. Tỷ lệ này dao động Ì, 47% 
-8,5%. Tháng cao nhất là tháng 9 ( Xem bảng 2 ). 

Nếu so sánh với số liệu năm 1977 - 1978 ( Nguyễn Xuân Dục ) xu thế thay đổi nâng suất và tý lộ 
% mực trong năm qua các tháng cũng tương tự nhau ( Xem bàng 3 ). Cũng qua những bảng này 
thể hiện rõ năng suất cũng như tỷ lệ % mực nang rất thấp so vối mực ổng. 
Đối với mực ống, năng suất và tỷ lệ % của chúng đã quyết định tói năng suất và tỷ lệ % mực nói 
chung, và nó cũng tuân theo xu thế : ỏ tháng Ì và 2 thấp nhất, sau đó tăng dần để đạt tỏi đỉnh cao 
vào tháng 9, tháng 10. Sau đó lại giảm dàn vào cuối năm. 

Đối vói mực nang lại ngược lại, năng suất và tỷ lệ % của chúng nhìn chung thấp và có xu thế tăng 
dần vào cuối năm rồi đạt đến đình cao ỏ tháng Ì - 2. Sau đó lại giảm dần. ( Xem bàng 2 ). 
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Ngư truồng Cát Bà - Cô Tô có năng suất 17,63 - 30,94 kg/giò 
Ngư truồng Mê - Mát có năng suất từ 17, 04 - 20, 36 kg/gìò 
Ngư trưòng Bạch Long Vĩ có năng suất 14, 64 - 45, 81 kg/giò 

Đối vói mục ổng, ngu trưòng có năng suất và tỷ lệ % thường xuyên cao là ngư trường Cát Bà - Cô 
Tô, kém nhát là ngư trường Mê - Mát. 

Đối vôi mực nang, ngư trưòng có năng suất và tý lệ % thường xuyên cao là ngư truồng Bạch Long 
Vĩ, kém nhất là ngư truồng Mê - Mát. Nhìn chung, tỷ lệ mực nang so vói mực ống ỏ vịn^Bắc Bộ 
chiếm lượng khổng lớn ( Xem bảng 4, 5, 6, 7, 8, 9 ). 

2.2.1.1.c. M Ù A V Ụ K H A I T H Á C 

Từ kết quả điều tra có tham khảo kinh nghiệm sản xuất của ngư dân, mùa vụ xuất hiện nguồn lợi 
mực như sau : 

- Đối vài mực ống: 

Xuất hiện nhiều từ tháng 5, tháng 6 đến tháng 10, tháng l i . Đỉng cao là tháng 8, thòng 9 và tháng 
10 tùy thuộc vào sự biến động thòi tiết hàng năm. 

- Đối vói mực nang : 

Từ tháng l i năm trưốc đến tháng 2 năm sau. Tháng Ì và tháng 2 là tháng cao điểm. 
Ngoài thòi gian trên, mực nang và mực ống đều có thể khai thác quanh năm, nhưng ỏ các mức 

độ khác nhau. 
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Bảng Ì : Tỷ lệ % các loài mực trong sản lượng mực nói chung qua các tháng trong năm 

Năm 1993 1992 

Tháng 
Loài \ 2 5 6 7 8 9 H) ỉ Ì 12 

ì nii(ìn fhíní*n«ĩi<t 31 70 42 52 60 72 49 46 55, 14 54, 81 63, 74 44,55 39, 31 

L. beka 46, 52 37, 38 28,77 43,78 39, 72 40, 80 29, 67 4(1, 78 41, 64 

L. duvaueelli 6, 96 6,54 2, 42 4, 97 3,41 3, 02 6, 04 9, 08 12, 90 

L. cdulis 0, 55 

Scpia aculcata 4, 77 3, 74 1,11 0,50 0, 94 1,34 1,75 1, 14 

s. csculcnla 2,65 2,34 0, 63 í), 32 0, 78 
s. lycidas 6, 45 7, 48 0, 04 1, l i 3, 42 
s. pharaonis 0, 96 2, 58 0, 92 í), 0.1 0, 15 
s. latimanus 0, 06 

Bảng 2 : Năng suất và tỷ lệ % mực qua các tháng 

Tháng SỔ Năng suất Tỷ lệ % mực / tháng 
năm mẻ lưới kg/giò Óng" Nang Cíĩung 

1.93 14 6, 45 1,25 0, 22 1,47 
2. 93 4 6, 83 1,36 0, 24 1,61 
5.93 24 13, 02 3, 60 0, l i 3,71 
6. 93 35 16,81 3, 86 0, l i 3, 97 
7. 93 39 20, 36 4, 83 0, 09 4, 92 
8. 93 43 21,08 3,93 0, (»4 3,97 
9.93 38 32, 96 8,49 0,01 8. 50 
TO. 93 56 21,51 

0,01 
6, 35 

11.92 45 25, 68 5, 83 0, 47 6, 30 
12. 92 50 20, 30 

0, 47 
6, 05 
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Bàng 3 : So sánh năng suất và tỳ lệ % mực của năm 1992 -1993 vói 1977 - 1978 

Năm 
Tháng 

Số mẻ lưđi 

77-78 92-93 

Năng suất mực 

77-78 92-93 7 

Tỷ lệ % mực so vối 
sàn lượng chung 
7-78 -92-93" 

1 678 14 1,77 6, 45 1, 18 1,47 
2 317 4 1,38 6, 83 1,69 1,61 
5 230 24 5,71 13,02 . 5,71 3,71 
6 215 35 7, 83 16, 81 7, 83 3,97 
7 401 39 7, 13 20, 36 7, 13 4, 92 
8 199 43 8, 22 21,08 8, 22 3, 97 
9 116 38 9, 60 32, 96 9, 60 8, 50 
10 248 56 4, 50 21,51 4,50 6, 35 
l i 361 45 5, 20 25, 68 5, 20 6,30 
12 470 50 4, 22 20, 30 4, 22 6, 05 

Bảng 4 : Ngư trường mực ống Cát Bà - Cô Tô 

Số Năng suất kg mực / giò Tỷ lệ % mực / Sàn lượng chung 

Tháng mè lưới Min - Max Trung bình Min - Max trung bình 

8 15 0,5-40 17,63 0,14-12 5,10 
9 l i 13,84-42,31 25,12 4- 15,7 7,22 
10 17 1,43-70,56 30,94 3,22- 12,69 7,35 
11 26 3 - 72,44 29,69 1,56- 20, 10 6,66 
12 34 -59,98 17,95 -23,90 6,07 
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Bàng 5 : Ngư trường mực ống Mẽ - Mát 

SỐ 

Tháng mẻ luỏi 

Năng suất kg mực / giờ Tý lệ % mực / Sàn lượng chung 

M i n - Max Trung bình Min - Max trung bình 

8 6 1,2-36,21 20, 36 1, 1 -8, 26 6,33 
9 19 0, 10-40, 89 24,41 1,6-30, 92 5, 10 
10 l i 4, 27 - 40, 02 17,04 0,55-6,71 3, 45 
n 14 1,51-30 12, 82 1,86-12, 92 4, 18 
12 13 3, 88 - 29, 25 11,69 0, 99-11,70 2,38 

Bảng 6 : Ngư trường mực óng Bạch Long Vĩ 

SỐ 

Tháng mẻ luỏi 

Năng suất kg mực / giò Tỷ lệ % mực / Sản lượng chung 

Min - Max Trung bình Min - Max Trung bình 

8 
9 
]() 

l i 

12 

1,07-22,47 14,84 

28, l i -71,98 45,81 
4,47-38,39 19,75 
5-10 6,67 

2 - 5, 76 

4, 84 - 9, 84 
0. 65-8,31 
1, 96- 12, 82 

4,55 

7, 73 
4,3 
5, 73 
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Bảng 7 : Ngư trường Mực nang Cát Bà • Cô Tô 

Số Năng suất kg mực / giò Tỷ lệ % mực / Sàn lượng chung 
Tháng mẻ Iưỏi MĩỉP^Max Trung bĩnh Min - M a x ~ ~~ Trũng bĩnh 

8 15 0,25 - 6,54 Ì, 34 0,04 - 2,70 0,39 
9 l i 0,18-0,47 0,30 0,05 -0,52 0,09 
10 17 0,02 - 2,29 0,48 - 0,41 0, 11 
11 26 0,10- 10,79 2,01 -2,79 0,45 
12 20 - 1,91 0,31 

Bảng 8 : Ngư trường Mực nang M ế - Mát 

Sổ Nàng suất kg mực / giò Tỷ lệ % mực / Sàn lương chung 
Tháng mẻ lưới Min - Max Trung bình Min - Mãx ~ "Trung bình 

8 6 0,3 - 2,02 0,43 0,04 - 0,94 0, 13 
9 19 0,08-2,06 0,63 - 0,53 0, 13 
10 11 0,09 - 0,47 0,50 - 0,06 0,03 
l ĩ 14 0,12- 1,33 0,46 0,03-0,40 0,15 
12 8 0,05 - 1,25 0,34 

Bảng 9 : Ngư trường mực nang Bạch Long Vĩ 

Số Năng suất kg mục/giò Tỷ lệ % mực / Sản lượng chung 
Thà ng mẻ tuổi Min - Max Trung bình Mìn - Max Trung bìníĩ 

8 4 - 12,48 5,81 -3 ,2 1,81 
9 -

10 3 0,94-2,41 1,66 0,21 -0,33 0,28 
11 5 3,8-7,99 5,28 0,65- 1,71 1,15 
12 3 1,01 - 12,05 5,0 1,30-5,97 4,3 
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M Ì N H 2: K Ý l l ir .u C Á C KI I tJ B I 1 Ỉ N ( Q U I Đ Ị N H D À N H R I Ê N G C H O N G H Ê . C Á ) . 



HÌNH 3 . NGƯ T R Ư Ờ N G M ự c V Ị N H B Ắ C BỘ 
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HÌNH4 So (lổ hình (hái mực 

ì. Chiêu (lài líiy xúc; ịụúc 
2. Chiồu dài bổng xúc giác 
3. Chiêu dài lliân ( ) mạt lưng 
'I. Chiêu ngang dan 
5. T a y I 
6. Tny 2 
7. Tay .1 
X. Tny í 
(J. Oũồn đài tuy 
lo. Ch rỏ li tlài tron 
[ I. Cliiỏu t-lìti thân (IU) ) mi)Ì bụniỉ 
12. Chiều (lài ngnng thân ( áo ) 
13. Chiêu ngang cánh v;ìy 
14. Chiều dài vây 
15. Gốc vfiy 
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Melíucpỉíỉ tullhei^i Appellol'- 1886 
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Scpia rohsonii Siisiiki - 192?> 
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Scpiii cscnloiiiii Moyỉc - 1885 

Scpia ncnleala OrhÍRny - 1848 
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Scpioíenlhỉs lcssonìnna Kesson - ìHM) 
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KnliỊỊí) kobiensis Iloylc - 1885 

Loi ì RO K<>(oi Snsíiki - 1929 
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l,oligo (liivaiicelli Orhigny - 1835 

ì. Mặt lưng 
2. M ặ t b ụ n g 
3. V ỏ n g sừng tlĩii hú t lity x ú c giiìc 
4. v ỏ n g sừng tiĩíi h ú i l;iy 
5. V ò n g s ù n g dĩa húi líiy 
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ỈAiYi^íì belci Siisaki - 1929 
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ccli.lis Iloylo - IK85 

Ì - M ã ! lưng 
2. Moi hung 
3. NíMig 

-5. V t m g . s ù n y . l ĩ a h ú . 1 ; , y 
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I-oligochiiicnsis Grny- 1849 
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22.12. KẾT QUA NGHIÊN c ứ u ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC MỘT s ố LOÀI M ự c ỐNG ( LOLĨGONIDAE) 
VÀ M ự c NANG (SEPIIDAE) CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ ở VỊNH BẮC BỘ - VIỆT NAM 

Qua nghiên cứu các mẫu vật đã thu được ỏ vịnh Bác Bộ đã phân loại và xác định được 15 loài, 
trong đó có 7 loài thuộc giống mực ống (Loligo) , 7 loài thuộc giống mực nang (Sepia) và Ì loài 
mục lá. Trong báo cáo này chúng tôi trình bày đặc điểm sinh học của loài thuộc giống mực ống ( 
Loligo ) và 2 loài thuộc gióng mực nang ( Sepia ), cụ thể : 

1. Loligo chinensis Gray - 1849 
2 Loligo bekaSasaki-1929 
3. Sepia aculeata Orbigny -1848 
4. Sepia esculenta Hoyle -1885 

Những loài khác còn lại thuộc 2 giống này có số lượng quá ít, mẩu vật thu dược còn khuyết nhiều 
tháng trong năm, vì vậy việc nghiên cứu đặc điểm sinh học cùa chúng chưa thực hiện đưọc. 

2.2.1.2.1. LOÀI L O L I G O CHINENSIS G R A Y , 1849 

Synonym : Loligo íormosana Sasaki, 1929 
Tên tiếng Anh : Mitre squid 
Tên Việt Nam : Mực ống Đài Loan, Mực đất 

a. Phân bố: 

Trẽn thế g iỏ i : Ấn Độ, Mã Lai, Nhật Bản, Nam Trung Quốc, Nam ú c , Đài Loan 

Trong nưỏc : vịnh Bác Bộ, Biển Đông 

b. đặc điểm hình thái *. 

Thân hình ống dài. Ngang thân không thay đổi từ vành áo đến góc vây, sau đó thon nhanh cho 
đến hết thân. Đuôi nhọn. Chiều dài thân gấp hơn 4 lần chiều rộng thân. Chiêu dài vây dài hổn 
nửa chiều dài thân. Ngang vây xấp xỉ 2/3 chiều dài vây. Đầu nhỏ hon thân, hai mắt to. 

Các sắc tố rái gần như hết mặt lưng. Ỏ mặt bụng các sắc tố tập trung ỏ giữa bụng chạy dài hết 
phần bụng. 

Mặt cắt ngang đôi tay Ì và đôi tay 2 có hình tam giác hoi cân. Mật cất ngang đôi tay 3 và đôi tay 
4 có hình tam giác hoi nhọn. Công thúctay 3421. Đĩa hút đôi tay 3 to hơn đĩa hút đôi tay 2 và Ì, 
nhò nhất là đìa hút đôi tay 4. Đĩa hút tay xúc giác lớn gấp 2 làn và hon 2 lần đĩa hút tay thướng. 
Chiều dài tay xúc giác lỏn hon chiều dài thân. Chiều đài bông xúc giác xấp xỉ chiều dài đôi tay Ì. 

Vòng sừng đĩa hút của tay có khoảng 8-12 răng hình nón, mực càng nhỏ ràng hình nón càng nhọn. 
Vòng sừng giác hút tay xúc giác có răng hình nón to nhỏ xen kè, thường thì 2 răng hình nón nhỏ 
xen kẽ vối răng hình nón to, đôi khi cũng có ĩ răng hình nón nhỏ xen kẽ vói Ì răng hình nón to và 
phân bố khắp vùng sừng. 
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Tay giao phối con đục là tay thú 4 bên trái. Chiều dài gai thịt xấp xì 1/3 chiều dài tay. 

HÌNH 5 . L O L I G O CHINENSIS GRAY,1849 

c. Đặc điểm sinh trưỏng : 

Thành phần chiều dài : 

Thành phần chiều dài loài L. chinensis khai thác được trong các tháng không có tính ổn định. Các 
tháng khác nhau có thành phần chiều dài khác nhau ( Bảng 10 ). Chiều dài trung bình giảm dần 
từ tháng 9-1992 ( 156mm ỏ con đực và 195mm ồ con cá i ) đến tháng 1-1993 ( 113mm ỏ con đực 
và 105mm ỏ con cái ). Tháng 6 có chiều dài trung bình thống nhát và tăng dần từ tháng 7 đến 
tháng 9. 

Trong các tháng chiều dài trung bình con đực thường lổn hon con cái. Nhóm chiều dài thân dao 
động từ 60- 260mm, thường tập trung ỏ nhóm chiều dài từ 100- 180mm (Bàng 11 hình 9 ). Chiều 
dài loài L. chinensis ở vịnh Bắc Bộ lỏn hon chiều dài cùng loài đánh bắt đuọc ò vùng biển miền 
Nam năm 1992 - 1993 ( Nguyễn Phi Đinh, Nguyền Lâm Anh, Đinh Hồng Hạnh, 1994 ). 

Cả ỏ vùng biển vịnh Bác Bộ và vùng biển miền Nam, tháng có chiều dài trung bình thấp nhát là 
tháng 6 và cao ỏ tháng 9, l i . 
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Bảng 10 : Chiều dài trung bình ( mm ) các tháng của L. chinensis Gray, 1849 

Tháng năm 
Đực 

ĩ^mm)" ~SỐ~cõh 
Cái 

TIÍmrrfJ~ ""Sổ"côn" 

9/1992 196 32 195 24 
10/1992 • 165 36 123 24 
11/1992 170 22 150 35 
12/1992 149 25 148 33 
1/1993 113 39 105 57 
2/1993- 145 29 134 56 
5/1993 175 35 137 27 
6/1993 117 63 103 78 
7/1993 146 39 112 43 
8/1993 151 40 132 37 
9/1993 127 40 109 43 

Bảng l i : Thành phần chiều dài ( mm ) của L. chỉnensỉs Gray, 1849 

N h ớ m L 
Tháng năm 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 

9/1992 6,6 13,3 20 33,3 6,6 6,6 13,3 
10/1992 9,1 18, 1 18, 1 13,6 27,2 11,3 2,3 

6,6 13,3 

11/1992 2,9 11,7 17,6 38,2 23,5 5,8 
12/1992 3,3 20 16,6 30 26, 6 3,3 
1/1993 2, 08 18,7 28, 1 30,2 12,5 4,2 3,1 

3,3 

2/1993 9,1 13,6 31,8 9,1 5,2 12,1 3, 03 4,5 6, 06 
5/1993 6,5 13,1 14,7 9,1 14,7 9,8 8,2 11,4 6, 5 4, 9 
6/1993 9,9 19,1 23,4 18,4 15,6 7,1 4,2 1,4 0,7 

6, 5 4, 9 

7/1993 3, 65 19,5 25, 6 18,2 6,1 6,1 13,4 3,6 1,2 1,2 
8/1993 20,7 24,6 1,5 16,8 7,8 5,2 3,8 3,8 1,3 
9/1993 4,8 9,6 24,1 33,7 10,8 6 7,2 3,6 

3,8 1,3 

. Thành phần trọng lượng : 

Trọng lượng loài L . chỉnensis dao động từ 20 - 250g, cá biệt có con dạt tới 400g. Trong năm, trọng 
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lượng trung bình cao ù các tháng 5,9, lo, l i , thấp ỏ tháng 6, 7 ( Bàng 12). Trong các tháng trọng 
lượng trung bình của mực cái luôn luôn lỏn hơn mực đực. Thành phàn trọng lượng cỏ tỷ lệ cao ỏ 
các nhóm từ 100 - 160g vào các tháng 9,10 và 11 ( Bảng 13 ), vào tháng 6 trọng lượng từ 40 - 60g 
chiếm tỷ lệ cao. 

Bảng 12 : Trọng lượng trung bình ( g ) của loài L. chinensis Gray, 1849 

Đực Cái 
Tháng năm SỐ con W(g) SỔ" còn 

9/1992 149,5 32 137,3 24' 
10/1992 122, 1 36 64,6 24 
11/1992 123,8 22 91,1 35 
12/1992 93,7 25 90,2 33 
1/1993 46,3 39 38,6 57 
2/1993 89,4 29 78,8 56 
5/1993 142,9 35 96 27 
6/1993 56,3 63 43 78 
7/1993 72,2 39 55 43 
8/1993 100 40 74,3 37 
9/1993 65,7 40 45,6 43 

Bảng 13 : Thành phần trọng lượng (g) của L. chỉnensis Gray, 1849 

Nhóm w, % 
Tháng năm 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 

9/1992 3,3 13,3 13,3 20 13, 3 13, 3 6, 6 
10/1992 7,8 13,1 15,7 15,7 10, 5 10,5 10,5 5,2 5,2 5,2 
11/1992 2,9 8,8 8,8 20,5 29,4 14,7 8, 8 5,8 
12/1992 3,3 20 13, 3 13,3 30 10 6,6 3,3 
1/1993 54, 1 30, 2 8, 3 3, 1 2,1 1, 04 1, 04 
2/1993 25 31,2 10,9 X 1 6, 2 7,8 1,5 X ì 1,5 1,5 7,8 
5/1993 19,6 13, 1 4,9 8,2 4,9 8,2 8,2 4, 9 3, 2 8, 2 3, 2 13, ì 
6/1993 45,3 20,5 14, 8 8,5 5,6 2, 1 1, 4 0,7 0, 7 
7/1993 45, 1 20,7 3, 6 2,4 15,8 2,4 3,6 2,4 1,2 2,4 
8/1993 11,6 31, 1 10,3 9, 1 18, 1 2,5 3,8 X 8 5, ì 3, 8 
9/1993 36,1 28,9 18, 1 4,8 3,6 ì, 2 4, 8 2,4 

Tương quan chiều dài thân và trọng lượng thể hiện qua phương (rình hw' = (ỉ. L 

Kết quà tính trên máy tính tìm được a và b là : 
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D ố i với con đực : a = 0, 00044 b = 2, 43218 
Đối vói con cái : a = 0, 00067 b = 2, 3601 

Kết quà trên cho thấy loài L . chinensis thuộc loại không đồng sinh truồng ( allometric), tăng chiều 
dài nhanh hon chiều rộng. 

Đường biểu diễn phương trình tương quan chiều dài - trọng lượng được trình bày trên hình 10. 

d. Đặc điểm sinh sản : 

Kích thưốc phát dục: 

Trong quá trình sinh trưởng, phát triển, mực phải đạt kích thuỏc nhất định mỏi bắt đầu phát dục. 
Nghiên cứu thành phàn chiều dài thân vói tỷ lệ thành phân các giai đoạn phát dục cùa L. chinensis 
( Bảng 14 ) cho tháy : Kích thưỏc phát dục tối thiểu phải đạt lOOmm trỏ lên. Mực đạt kích thưỏc 
120-180mm giai đoạn sinh đục chủ yếu ò giai đoạn 2 và 3. Vói kích thưỏc đạt 200mm giai đoạn 
sinh dục chủ yếu ỏ giai đoạn 3 và 4 , và không còn ỏ giai đoạn 2. Khi kích thuốc đạt 240mm trỏ 
lên trạng thái sinh dục phải ỏ giai đoạn 4 và 5 ( Giai đoạn đẻ rồi) . 

Ván đề cần phải nghiên cứu kỹ là : ỏ vịnh Bắc Bộ, đối vói ỉoài L. chinensis số mầu chúng tôi phân 
tích rất hiếm nhũng con cái bụng đấy trứng ỏ giai đoạn 4 và không gặp những con cái đẻ rồi ( Giai 
đoạn 5 ). Có thể bãi đẻ của loài L. chinensis sẽ là vùng nưỏc có độ sâu sâu hơn, vì số mẫu thu được 
chủ yếu ỏ độ sâu 30m nước trò vào. 

Băng 14 : Kích thước phát dục của L. chìnensỉs Gray, 1849 

Giai đoạn phát dục, % 
L (mm) 1 2 3 

80 100 
100 90,7 9,2 
120 52,9 44, 1 
140 50 40,6 9,3 
160 26,9 53,8 15,3 
180 7,6 53,8 23 
200 
220 50 
240 50 
260 
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Trạng thài sinh dục: 

Hâu hết các tháng giai đoạn sinh dục ỏ giai đoạn Ì chiếm tỷ lệ rát cao, có tháng tỏi 77% như tháng 
Ì và 9/1993 ( Bàng 15 ), tía số là trên 50% trở lẽn ỏ các tháng. Giai đoạn 2 chiếm tỷ lệ cao sau giai 
đoạn Ì, thuổng giao động từ 20-30% . Giai đoạn sinh dục 4 có tháng không có như tháng lo, 
11/1992 và tháng 1/1993. Giai đoạn 5 không tháng nào có. 
Như nhận định ỏ phần trẽn, bãi đẻ của mực không phải ỏ độ sâu 30m nưổc vào bò, cho nên cá 
thể có buồng trứng ỏ giai đoạn 4 và giai đoạn 5 ( Giai đoạn đẻ rồi ) hau như không bát gặp. Giai 
đoạn chưa phát dục và giai đoạn 2 luôn chiếm tỳ lệ cao ò các tháng trong năm, điều đó chúng tỏ 
rằng luôn luôn có sự bổ xung mực con cho đàn. 

Bàng 15 : Giai đoạn sinh đục qua các tháng của L. chinensis 

Giai đoạn sinh dục, % 
Tháng năm 1 2 3 4 

10/1992 44,7 50 5,3 
11/1992 52,9 32,3 11,7 29 
12/1992 33,3 43,7 23 
1/1993 77, 1 20,8 2,1 
2/1993 59,3 25 9,3 6,3 
5/1993 66,6 23,3 6,6 3,3 
6/1993 57,4 27,6 7,8 7, 1 
7/1993 68,2 18,2 4,8 8,5 
8/1993 71,4 19,4 7,8 1,3 
9/1993 77, 1 14,4 6, 02 2,4 

73? lệ đực - cái: 

Tỷ lệ mực đực cao hon mực cái ỏ các tháng 8, 9, 10 ( Bảng 16 ). Các tháng khác tỷ lệ mực đực đều 
tháp hơn mực cái, tháp nhất là tháng 2. Tý lệ đực cái ỏ vịnh Bắc Bộ cũng đúng vối tỷ lệ đực cái ỏ 
vùng biển miền Nam năm 1992 - 1993 ( Nguyễn Phi Đính, Nguyễn Lâm Anh, Đinh Hồng Hạnh, 
1994 ). Ỏ vịnh Thái Lan, kết quả nghiên cứu của Marzukin (1983), Rattanaanum ( 1977, 1980), 
Cholatarn (1978), ( Theo trích dẫn của Chullasorn và Martosubroto, 1986), hâu hết các loài đều 
có sổ lượng mực cái nhiêu hon mực đực, thướng gấp Ì, 3 lấn. 
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Bảng 16 : Tỷ lệ đực - cái loài L. chinensis 

Tháng năm Tỷ lệ đực / cái ( lần ) 

9/1992 1,3 
10/1992 1,5 
11/1992 0,6 
1 0 /1 QQ9 
ị LI i y y L Uj / Kỉ 

1/1993 0, 68 
2/1993 0,52 
5/1993 1,2 
6/1993 . 0,8 
7/1993 0,9 
8/1993 1,1 
9/1993 0,9 

Mùa vụ sình sản : 

Loài mực L. chinensis đẻ quanh năm, mùa đẻ rộ vào nhũng tháng cuối năm. Tháng nào trong 
năm cũng có mục con bổ xung cho đàn. 

e. Dinh dưỡng: 

Tập tính hắt mồi : 

Loài mực L. chinensis cũng như các loài mực nói chung, khi phát hiện thấy con mồi, chúng bơi lại 
gần đến cự ly nhất định, đủ cho chiều dài tay xúc giác vói tỏi con mồi, và rất nhanh, nồ tung 2 tay 
xúc giác ra chộp mồi. Chộp được mồi rồi thướng chúng bơi lùi lại và lặn sâu, khi đố 2 tay xúc giác 
co lại để tay thường giũ mồi và đưa vào miệng. 

Truông họp tung 2 tay xúc giác mà Ì tay xúc giác gặp điều kiện nguy hiểm ( như vưỏng lưới câu . 
. . ) chúng sẵn sàng dứt bông xúc giác của ĩ tay và phun mực làm tối chỗ nước đó để chạy trốn. 
Mực cũng như các loài sinh vật khác sống ỏ biển rát ưa ánh sáng. Thường khi cố ánh sáng mực 
bói xung quanh thành từng đàn kiếm mồi, đôi khi đi kiếm mồi chỉ có Ì con và là mực đực to, đói, 
chù yếu là loài L. chinensis. 

Cường độ bắt mồi : 

Nghiên cứu độ no dạ dày của mực L . chinensis ( Bảng Ì7 ) cho thấy: ti lệ mực đói trong các tháng 
luôn luôn cao hon tỉ lệ mực no. Trong năm tỉ lệ mực đói cao ỏ các tháng 10, Ì và 2. Nhìn chung 
mực đực bát mồi mạnh hon mực cái (trừ tháng l i và 12 ). 
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Thức ăn : 

Mực là động vật ăn thịt, thức ăn chủ yếu là tôm và cá con. Đặc biệt chúng rất thích con mồi là 
tôm. Răng của mực rất khỏe, khi thức ăn vào đến dạ dày dù là tôm hay cá con đều được nghiền 
vụn. 

Bảng 17 : Độ no cùa L. chinensis Gray, 1849 

Độ no, % Cấp 0 Cấp Ì Cáp 2 Cấp 3 
Tháng năm Đực Cái Đực Cái Đực Cái Đực Cái 

9/1992 50 37,5 50 62,5 
10/1992 60, 8 73, 3 8,7 B 20 17,4 6.6 
11/1992 38, 4 42,8 23, 1 38, 1 30, 7 14,3 7,7 4, 7 
12/1992 38,4 29,4 7,7 35,3 38,4 23,5 15, 4 11, 7 
1/1993 69, 2 71, 9 20,5 15,7 2,5 3,5 7,7 8,8 
2/1993 59, 1 33, 3 22,7 26,2 4,5 16,6 13,6 23, H 
5/1993 7,1 12,5 35,7 43,7 57, 1 37,5 6,2 
6/1993 38, 1 41 46 43,5 12,7 15, 4 3,2 
7/1993 48,7 20, 9 25,4 53,5 17,9 20, 9 7, 8 4,6 
8/1993 25 13,5 25 18,9 27,5 32, 4 12,5 .15, 1 
9/1993 32,5 51, 1 30 30, 2 22,5 13,9 15 4,6 

2.2.1.2.2. LOÀI L O L I G O B E K A SASAK.I, 1929 

Tên tiếng Anh : Mitre squid 
Tên Việt Nam : Mục ổng beka 

a. Phân bó: 

Phân bố trên thế g iỏ i : Nam Nhạt Bàn, Trung Quốc, vịnh Thái Lan 
Trong nuóc : vịnh Bắc Bộ, Biển Đông 

b. Đặc điểm hình thái: 

Thân hình ống, thô, ngán. Từ vành áo đến gốc vây ít thay đổi, từ gốc vây về phía sau nhỏ dần. Đuôi 
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nhọn. Chiều dài thân gấp hon 3 lần chiều rộng thân. Chiều dài vây xáp xi 1/2 chiều dài thân. Ngang 
vây ngắn han dài vây. Đầu nhỏ hon thân, mắt phát triển. 

Các sác tổ tập trung nhiều ỏ phàn sống lưng, chạy dọc giữa bụng và mặt trên của vây. 

Mặt cắt ngang đồi tay Ì và đôi tay 4 hình hoi tam giác, các tay khác hình elip. Công thức tay 4321. 

Đĩa hút đôi tay 3 lổn nhất và lổn hon cả đĩa hút tay xúc giác. Chiều dài bông xúc giác xấp xỉ chiều 
dài đôi tay 1. Vòng sừng đĩa hút tay 3 có 4 - 6 răng hình vuông phân chia gần nửa vòng sừng. Vòng 
sừng giác bám lốn trên tay xúc giác có răng hình nón xáp xỉ nhau, phân bố khắp vùng sừng, về 
phía sau răng hình nón nhỏ dần. 

Tay giao phối cùa con đực là tay thứ 4 bên trái. Chiều dài phần gai thịt bằng nửa chiều dài tay. 

HÌNH 6. L O L I G O B E K A S A S A K I , 1929 

c. Đặc điểm sinh trường 

Thành phần chiều dài : 

Loài L. beka là loài mực ống nhỏ. Chiều dài trung bình trong các tháng gàn như ngược vói loài L. 
chinensis. Chiều dài trung bình tăng dần từ tháng 9 năm truỏc (Tháng 9/1992 con đực 73mm, con 
cái 77, 2mm ), cho đến tháng 2 năm sau (Tháng 2/1993 con đực 93,5mm, con cái 94, 4mm - Bảng 
18), và giảm dần từ tháng 5 cho đến tháng 8. Khác vói loài L. chinensis, đối vối loài L. beka, chiều 
dài thân trung bình con cái thuồng lớn hon con đực. 
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Bảng 18 : Chiều dài trung bình (mui) các tháng của L. beka Sasaki, 1929 

Con đực Con cái 
Ngày tháng L(mm) ~~SỐ~còn L(mm) SỔ côn 

8/1992 68,8 lì 68,8 34 
9/1992 73 19 77,2 23 
11/1992 81,6 39 79,2 39 
12/1992 88,5 21 92 39 
1/1993 82,2 43 77,5 57 
2/1993 93,-5 16 94,4 31 ' 
5/1993 93,4 18 82,3 22 
6/1993 78,7 37 82,5 54 
7/1993 73,5 30 80,3 55 
8/1993 71,8 60 72 62 

Chiêu dài thân của các cá thể đánh bát được dao động rất lổn, tù 3()-120mm ( Chiều dài đến 
120mm là cá biệt). Chúng thường tập trung ỏ nhóm chiều dài 70-90mm ( Bàng 19, hình 12 ). 

Bàng 19 : Thành phần chiều dài (mm) của L. beka Sasaki, 1929 

Nhóm chiều dài (mm) 
Tháng năm 50 60 70 80 90 100 no 120 

8/1992 6,6 11,1 26,6 46,6 8,8 
9/1992 4,1 12,5 25 50 , 8,3 
11/1992 2,1 6, 25 22,9 25 27, 1 12,5 
12/1992 5 20 40 15 15 5 
1/1993 7,1 32,6 26,5 12,2 17,3 4, 1 
2/1993 3,7 3,7 7,4 22,2 40,7 22,2 
5/1993 3,2 19,6 22,5 25,8 12, 9 12,9 16,1 
6/1993 4,2 29,5 35,2 15,4 7 4,2 
7/1993 8,3 20,8 37,5 20,8 10,4 2, 1 
8/1993 2,7 15,2 40,2 27,4 9,7 4,1 

Thành phần trọng lượng: 

Trọng lương trung bình tăng từ tháng l i năm trưỏc đến íháng 2 năm sau ( Bàng 20 ), và giảm từ 
tháng 6 đến tháng 9. So với loài L. chinensis và các loài thuộc giống Loligo, loài L. beka là loài 
mực nhỏ, trọng lượng trung bình thấp - thắp nhắt là í 5g ( tháng 8 ) và cao nhất chỉ đạt tỏi 35, 3g, 
cá biệt có thể đạt tói 65g.. 
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Trong các tháng, trọng lượng trung bình của mực cái cao hon mực đực. Trong các nhóm trọng 
lượng, mực tập trung vào nhóm từ 10-30g (Bảng 21 ), nhóm cớ trọng lượng đuổi lơg và trên 40g 
chiếm tỷ lệ thấp. 

Bảng 20 : Trọng lượng trung bình các tháng của Loligo beka Siisaki, 1929 

Trọng lượng trung bình (g) 
Tháng năm Đực Số con Cái Số con 

8/1992 15 21 15 34 
9/1992 16, 1 19 18,4 23 
11/1992 24,5 39 26,2 39 
12/1992 25,5 21 35,6 39 
1/1993 23 43 20 57 
2/1993 31,1 16 35,3 31 
5/1993 31,2 18 31,2 2 
6/1993 18,9 37 25, 5 54 
7/1993 18,6 30 24,7 55 
8/1993 16,4 60 19,6 62 

Bảng 21: Thành phần trọng lượng các tháng cùa loài Loligo bcka Sasaki, 1929 

Nhóm trọng lượng (%) 
Tháng năm 10 20 30 40 50 61 

8/1992 15,5 60 22,2 2,2 
9/1992 13 6 36, ổ 40,8 9 
11/Ỉ992 6, 25 25 39,9 14,5 4,2 
12/1992 5 40 50 5 
1/1993 4 56 18 17 5 
2/1993 3, 7 7,4 14,8 4,4 29,6 
5/1993 12,9 45, 1 12,9 12,9 16, 1 
6/Ĩ993 7 39,4 30, 9 5,6 16, 9 
7/1993 Ỉ0, 4 31,2 29, 1 16, 6 12,5 
8/1993 7,04 54,9 28, 1 7, 04 
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Tương quan chiều dài thân và trọng lượng : 

Kết quả tính hệ số a, b trong phương trình tương quan chiều dài - trọng lượng 

w = a. L b 

Ta được: 

Đối vói con đực : a = 0, 0000072 b = 3, 3602 
Đối với con cá i : a = 0, 000022 b = 3, 1310 

Đường biểu diễn phương trình tương quan được trình bày trên hình l i . 

ti. Đặc điểm sinh sản : 

Kích thuốc phát dục : 

Kích thuốc tối thiểu đổ phát dục của loài L. beka phải đạt 60mm trỏ lên. Kích thước càng lổn tỳ 
lệ mực có buồng trúng phát triển càng nhiều. Khi kích thuốc đạt 100-120mm hâu hết buồng trứng 
đã đày khoang bụng. 

Trúng có màu sẫm ( mực đã ngâm formol), mắt thuồng có thổ nhìn tháy các hạt riêng rẽ, mực 
chuẩn bị đi đẻ. 

Khi kích thuốc đạt 70-90mm, buồng trứng phát triển mạnh, trong đó giai đoạn sinh dục ỏ giai 
đoạn 4 chiếm tỷ lệ cao ( Bảng 22 ). 

Trạng thái sinh dục: 

Loài L. beka ( Bảng 23 )tý lệ mực chưa thành thục trong năm thấp, thấp hơn nhiều so vối loài L. 
chinensis. Ngược lại, tý lệ mực phát dục và chín muồi sinh dục cao. Giai đoạn chín muồi sinh dục 
chuẩn bị đi đẻ ( Giai đoạn 4 ) cao nhất vào tháng 11/1992 ( 43, 7% ) và tháng 12/1992 ( 45% ), 
như vậy loài L. beka đè rộ vào tháng Ì và 2. Các mẫu thu được của giống mực ống Loligo không 
gặp cá thể nào ỏ giai đoạn sinh dục 5 ( Giai đoạn đẻ rồ i ) . Có thể mực đẻ xong rồi chết, cân có 
thòi gian và điều kiện nghiên cứu kỹ hon về vấn đề này. 

Bảng 22 : Kích thước phát dục của loài L. beka Sasaki, 1929 
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Giai đoạn sinh dục (96) 
Chiều dài (mm) Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 

40 100 
50 100 
60 93, 1 3,4 3,4 
li) o i , V 2j, 3 í) 
80 20 22,9 14,2 42,8 
90 24,2 21,2 9 45,5 
100 29,4 5,8 64,7 
no 100 
120 100 

Bảng 23 : Giai đoạn sinh dục qua các tháng cùa L. beka 

Giai đoạn sinh dục (%) 
Tháng năm Giai đoạn Ì Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 

9/1992 45,5 18,2 27,2 9,1 
11/1992 29, Ì 10,4 16,6 43,7 
12/1992 20 15 20 45 
1/1993 56 23 15 6 
2/1993 25,9 29,6 14,8 29, 6 
5/1993 12,9 29 35,5 22,5 
6/1993 36,6 26,7 12,6 23,9 
7/1993 31,2 20,8 22,9 25 
8/1993 26,7 32,3 18,2 22,5 
9/1993 27,2 27,2 27,2 18,3 

Tỷ lệ đực - cái : 

Khác vói loài L. chinensis, tỷ lệ mục đực thấp hon mực cái ỏ hàu hết các tháng trong năm ( Bàng 
24 ), có tháng mực đực chi bằng 1/2 số mục cái ( Tháng 12/1992, tháng 1-2/1993 ), vào mùa đè 
mực đực thường ít hon mực cái. 
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Bảng 24 : Tỷ lệ mực đực • cái của L. beka 

Tháng năm Tỷ lệ đực - cái 

9/1992 0,8 
11/1992 1 
12/1992 0,5 
1/1993 0,7 
2/1993 0,5 
5/1993 . 0,8 
6/1993 0, 65 
7/1993 0, 54 
8/1993 0,97 
9/1993 1 

Mùa vụ sinh sân : 

L. beka đẻ rải rác quanh năm, rộ nhất là vào tháng ] và tháng 2. 

e. Dinh dưỡng: 

Tập tính bát mồi của L. beka giống vói L. chinensis. Trong năm, hàu hết các tháng có tỷ lệ mực 
đói cao, dao động từ 16, 7 - 67, 8% ( Bảng 16 ). Các tháng 5, 8, 11, 12 L. beka bắt mồi mạnh hon 
các tháng khác. Mực cái bắt mồi mạnh hon mực đực. 

Thúc ăn cùa L . beka cũng như L. chinensis chủ yếu là tôm và cá con. 

Bảng 16 : Độ no cùa Loligo beka Sasaki, 1929. 

Độ no, % CẩpO Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 
Tháng năm Đực Cái Đực" Cái Đực Cai Đực " "Cái 

9/1992 50 16,6 30 66,7 10 16,6 10 
11/1992 29,2 45,8 54,2 33,3 8,3 12,5 8,3 8,3 
12/1992 28, 5 46, 1 28,5 38,4 14,3 15,4 28,5 
1/1993 44, 2 56, 1 37,2 26,3 4,6 8,8 13,9 8,8 
2/1993 66,6 33,3 22,2 33,3 11,1 5,5 27,8 
5/1993 28,6 29,4 57,1 52,9 7,1 11,7 7,1 5,9 
6/1993 67,8 41,8 21,4 32,5 10,7 12,5 11,6 
7/1993 35,3 19,3 29,4 32,2 29,4 38,7 5,9 9,7 
8/1993 48,5 25 40 55,5 11,4 15,9 5,5 
9/1993 16,7 20 66,6 40 16,7 40 
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2.2.1.2.3. LOÀI SEPIA ACƯLEATA O R B I G N Y , 1848 

Tên tiếng Anh : Needle cuttiefish 
Tên Việt Nam : Mực nang kim 

Hai loài mực nang thuộc giống Sepia là Sepia acuieata và Sepia esculenta Hoyle, 1885 chúng tôi 
chỉ mô tả và thông báo các thông số về chiều dài và trọng lượng. Các chrtiêu sinh học khác chưa 
làm được vì số mẫu để mổ sinh học 2 loài này quá ít. 

a. Dặc điếm hình thái: 

Thân hình trứng. Chiều rộng thân bằng 3/4 chiều dài thân. Trên da lưng, mặt lưng, 2 cạnh bên và 
mặt trên các tay đều phân bố nhiều hạt sắc tố màu đen. Mắt phát triển kéo dài đến hết đầu. Vây 
dài, hẹp, nằm ỏ hai bên thân. Phần cuối mai có gai nhọn. Bông xúc giác dài, dài gàn bằng 1/3 tay 
xúc giác. Các đĩa hút tay xúc giác xấp xỉ nhau. 

0 con đực, các đĩa hút bông xúc giác có 10-12 hàng, ỏ con cái có 13-14 hàng. Các màng bảo vệ 
bông xúc giác không đạt đến phần cổ và không liền nhau ỏ đàu bồng xúc giác. 0 phần giữa tay 
giao phối có 4-6 hàng ngang, đĩa hút rất nhò. Chiều rộng mai chiếm 30-37% chiều dài. Phía trước 
mặt bụng mai có dạng sóng 2 đỉnh. 

HÌNH 7. SEPIA A C U L E A T A O R B I G N Y , 1K48 
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b. Thành phân chiều đài và trọng lượng : 

Chiều dài trung bình dao động từ 86 - 166mm ( Bảng 26 ). Tháng có chiều dài nhỏ nhất là tháng 
9, và tháng có chiêu dài lỏn nhát là tháng 7. Chiều dài trung bình lỏn vào nhũng tháng giữa năm 
và cuối năm. Những tháng đầu năm có chiều dài trung bình tháp. 

Trọng lượng trung bình dao động lỏn từ 70, 5 - 384, 4g và cũng giống như chiều dài, nhúng tháng 
đàu năm có trọng lượng trung bình thấp, những tháng giữa năm và cuối năm có trọng lương trung 
bình cao ( Hình 13 ). 

Băng 26 : Chiêu dài và trọng lượng trung bình của loài Sepia aculèata 

Tháng năm Chiều dài trung bình (mm) Trọng lượng trung bình (g) 

2.1.2.2.4. LOÀI SEPIA E S C C U L E N T A H O Y L E , 1885 

Tên tiếng Anh : Golden cuttlefish, Edible cuttleíish 
Tên Việt Nam : Mực nang, Mực cồn 

a. Phân bố: 

Thế giói: Nhật Bản, Trung Quốc, Philippine 
Trong nước : Vịnh Bắc Bộ, Biển Đông 

b. Đặc điểm hình thái: 

Chiều dài thân gân gấp đôi chiều rộng. Ỏ con đực có dải vân ngang thô, dạng sóng nưổc. Ỏ con 
cái các dải vân không rỏ, mò và thường chạy hướng xiên vào 2 mép thân. Công thức tay 4132. Tay 
cố 4 hàng đĩa hút kích thước gân bâng nhau. Vòng sừng đĩa hút tay có răng tù. Bông xúc giác hình 
bán nguyệt, chiếm khoảng 1/5 chiều dài tay xúc giác. Bông xúc giác có trên đuối 10 hàng đĩa hút, 
các đĩa hút nhỏ và mau. Vòng sừng đĩa hút có răng tù. Mai hình trứng, chiều dài gấp 2, 5 lần chiều 
rộng. Mặt trong mai có vân dạng sóng Ì đỉnh. 

8/1992 
9/1992 
11/1992 
12/1992 

1/1993 
5/1993 
6/1993 
7/1993 

96,3 
86 
114 
112, Ì 
96,5 
92,5 
141 
166, Ì 

123,5 
70,5 
177,7 
222, 6 
89,7 
95,7 
235 
384, 4 
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HÌNH 8. LOÀI SEPIA ESCCƯLENTA H O Y L E , 18S5 

c. Thành phần chiều dài và trọng lượng : 

Chiều dài trung bình dao động lòn từ 67 - 120mm ( Bảng 27 ). Thángcó chiều dài trung ình thấp 
nhất là tháng 8 và tháng lo ( 67mm ), trong tháng này cá thể có chiều dài lốn nhất chì đạt 75mm, 
và nhỏ nhất là 50mm. Tháng có chiều dài lớn ]à tháng ỉ2 và tháng Ì, chiều dài trung bình đạt 
120mm, có thể đạt tới I65mm, cá thể bé nhất là 80mm - còn lỏn hon cá thể lổn nhất của tháng 8. 
Nhìn chung, chiều dài của s. esculenta lốn ỏ các tháng đầu và cuối năm, nhỏ ỏ các tháng giũa 
năm, trái ngược vối loài s. aculeíita. 

Tuồng ứng vối chiều dài, trọng lượng trung bình cũng lỏn ở các tháng 12 và tháng Ì ( Bảng 27 ), 
từ 167, 5 - 187, 5g, lòn nhất đạt 340g. Tháng có trọng lượng trung bình nhỏ nhát là tháng 8 9 33, 
5g 0, cá thể lổn nhất trong tháng 8 chỉ đạt 47g. Đối vói giống Sepia, chiều dài chì cần tăng lOmm 
là trọng luông có thể tăng gần gấp 2 hoặc hơn 2 lãn. 
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Bảng 27 : Chiêu dài và trụng lượng trung bình của Sepia esculenta Hoyle, 1885 

Chiều dài (mm) Trọng lượng (g) 
Tháng năm Ltb Lmax Lmin Wtb Wmax Wmin 

8/1992 67 75 54 33, 5 47 21 
11/1992 79 . 100 60 62, 3 112 29 
12/1992 119 126 90 187,6 159 64 
1/1993 120 165 80 167, 5 340 125 
5/1993 73 85 62 49 68 32 
6/1993 77 85 52 46, 7 70 22 
10/1993 67 125 50 42,6 220 12 
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2. 2.1.3. KÉT QƯẨ NGHIÊN c ứ u NGUỒN LỘI M ự c ỐNG ( LOLIGONIDAE) VÀ M ự c NAN<; ( SEPIIDAE 
) VÙNG BIỂN MIỀN NAM VIỆT NAM. 

2. ĩ . í. 3. 1. T H À N H PHÀN LOÀI M ự c ÓNG ( L O L I G O N I D A E ) VÀ M ự c N A N G ( S E P ĩ ĩ D A E ) V Ừ N G 
BIÊN N A M V I Ệ T N A M . 

Ỏ vùng biển Việt Nam, G. c Robson ( 1928 ) ỉa nguôi đầu tiên công bố về 4 loài mục ổng họ 
loligonidae và Ì loài mực nang họ Sepiidae. R. Serène ( 1935 ) công bố 3 loài mực ống và 3 loài 
mực nang. Quawyđoff ( 1952 ) công bố 3 loài mục ống và 3 loài mực nang. Nguyền Xuân dục 
( 1978) dựa trên thu mẫu trong các mẻ lưới kéo ở Vịnh Bắc Bộ ( 1961-1962) đã công bổ danh 
sách 5 loài mực ống và 8 loài mục nang. 

Riêng vùng biển miền Nam Việt Nam, Nguyễn Xuân Dục và cộng sự ( 1983 ) dựa trẽn các mẫu 
thu trong các mẻ lưỏi kéo tàu Biển Đông điều tra vùng biển Thuận Hài - Minh H ả i (Ì978-1979 
) đã công-bố danh mục 7 loài mực nang và 3 chưa định được tên. Trên co sỏ mầu này, Tạ Minh 
Đưòng ( 1992 ) đã định loại và mô tà 9 loài mực ống và Ì loài mực chưa được định tên. Nguyễn 
Trọng Nho và cộng sự ( 1991 ) đã xáx định vùng 20 m nước vào bò cùa Ninh Thuận - Bình 
Thuận có 3 loài mực nang và 4 loài mực ống. Nguyễn Chính ( 1991) đã xác định 3 loài mực có 
giá trị xuất khẩu lỏn là Sepia tigris Sasaki, s. hercules Piỉsbry, Loligo íormosana Sasaki. 

Thực hiện nội dung điều tra nguồn lợi mực vùng biển miền Nam nằm trong đề tài KT-03. 09 
trong năm 1992-1993. Chúng tôi đã xác định đuọc bộ mẫu có 10 loài mực nang và 9 loài mực 
óng chưa kể mẫu Ì loài mực nang và Ì loài mực ống chưa định được tên. 

Các mẫu vật đuợc thu thập hàng tháng trong năm 1992 và 1993 tại bến cá Cù Lao, bến cá Chụt, 
điểm thu lực tư nhân, xí nghiệp Đông lạnh số 17, trên thuyền đánh lưới giã cào cùa Nha Trang. 

Tám chuyến thu mẫu trên các thuyền sản xuất bằng lưới chụp mực, lưới giã cào và câu ỏ M ũ i 
Né. Thu mẫu trên thuyền đánh cá mành đèn, lưỏi giã cào ỏ Cồn Chà Phan Thiết , lưới già cào 
ờ Vũng Tàu. Phân tích mẫu ỏ bến cá M ũ i Né, Cồn Chà và Vũng Tàu. 

Tổng số mẫu phân tích hình thái là 187 mẫu. Định loại theo các tài liệu của Sasaki M . ( 1929 
) Voss G . L a n d WilHamson G . (1971 ). Nesis k. N ( 1982 ). 

Ngoài ra còn đối chiếu so sánh mẫu về mục ống cùa Báo tàng Viện Hài dương. 

Tham gia thu mẫu trên biển có các kỹ su H ồ Bá Đỉnh, Đinh Hồng Thanh, Nguyễn Lâm Anh, 
Trần Đắc Thú, Nguyễn Vãn Long. 

Trên cơ sỏ bộ mẫu thu thập, đã xác định ỏ vùng biển miền Nam có 11 loài mực nang thuộc họ 
Sepiidae và lo loài mực ống thuộc họ Loligonidae. Trong đó có Ì loài mực ổng và Ì loài mực 
nang chưa định được tên ỉoài ( Bảng 28 ). 
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Bảng 28. Danh mục mực ống và mực nang vùng biển miền Nam Việt Nam. 

STT Tôn V i ệ t Nam Tôn khoa học Tôn liêng Anh 

1 Mực nang vân hổ Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 Pharaoh cuUlefish 

2 Mực lừa s. latimanus Quoy et Gaimard Broad club cuttlcHsh 

3 Mực nang son môi s. lycidas Gray, 1849 Kisslip cuttleíish 

4 Mực nang gai cong s. rccurvĩroslra Steenslrcep Curvcspinc cutllcfish 

5 Mực nang vàng s. csculenta Hoyle, 1885 Goldcn cultleỈLsh 

6 Mực nang kim s. aculeata Van Hasselt Nccdlc cutllcĩish 

7 Mực nang kôbi s. kobiensis Hoyle, , 1885 Kobì culilefish 

8 Mực nang Ôma s. ôĩĩiani Adam el Rees, 1966 -

9 Mực nang s. sp -

10 Mực nang không gai Nhật Bàn Sepiella japonica Sasaki, 1929 Japancsc spinclcss cutlluĩish 

l i Mực nang không gai s. inermis Orbigny, 1835 -

12 Mực thè Loligo cdulis lloylc, 1885 Swordp squid 

13 Mực đát L . Formosana Sasaki, 1929 Mitrc squid 
14 Mực ống kồbi L. kobìcnsis Hoylc, 1885 

15 Mực ống lagoi L. lagoi Sasaki, 1929 
16 Mực ống atpera L. aspcra Ortmann, 1888 
17 Mực ổng bCka L. beka Sasaki, 1929 
18 Mực ổng Ấn Độ L. duvauccỉi Orbigny, 1835 Indian squid 
19 Mực ổng L. sp 
20 Mực tá Scpiotcuthis lessoniana Lesson, 1830 Bigíìn reef squid 
21 Mực là hẹp s. loliginiformĩs Ruppell et Lcuckarl, 1828 -

Như vậy, có 4 loài: Sepia omani Adam et Rees, Sepia recurvirostra Steenstrip, Sepiella inermis 
Orbigny và Sepioteuthis loligoformis Ruppel] et Leuckart công bố làn đầu trong danh mục 
mực ống và mực nang nước ta. 

Trong số các ỉoài kể trên, các loài có giá trị kinh tế thuồng là đối tượng xuất khẩu cùa Việt Nam 
và của vùng Đồng Nam Ấ ( s. Chuílasorn và p. Martosubroto. 1986 ) ( Bàng 29 ). 

Bảng 29. Những loài mực cổ giá trị kinh tế lớn. 

Tên loài Việt Nam Đóng Nam Ả 

Loligo edulis 4- + 
L. Formosana + 
L. duvaucelli + + 
Sepioteuthis lessoniana + + 
Sepia pharaonis + + 
s. recurvirostra + 
s. lycidas + 
s. latimanus + 
s. sp 
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Nếu so sánh thành phàn loài mực ống và mực nang vút các biển khá (Bảng 30 ), số lượng loài 
của vùng biên miền Nam Việt Nam nhiều hon Hồng Kổng, Vịnh Bác Bộ và Vịnh Thái Lan 

Bảng 30. SỐ lượng loài mực ống và mực nang ỏ một số vùng biển. 

Vùng biển Mực ống Mực nang Tác giả 

Nhật Bản l ọ 21 • Sasaki, 1929 

Hồng Kông 6 l i Voss. etal, 1971 

Vịnh Bắc B ộ 7 10 N . X . Dục, 1978 

Nam Việt Nam 9 10 Tài liệu chúng tôi 

Vịnh Thái Lan 6 6 Menáveta, 1980 

Các loài mực ống và mực nang của vùng biển miền Nam là những loài phan bổ rộng rãi trong 
các vùng biển Tây Thái Bình Dương và A n Đ ộ Dương có 94,2% số loài phân bố đến vùng biển 
Nhật Bản và 52, 6% số loài phân bố đến Ấn Độ Dương. 

Theo Gurianova ( 1976 ). Khu hệ động vật Vịnh Bắc Bộ có nhiều yếu tố Tây Thái Bình Dưong 
và tương đối ít yêu tố A n Độ Dương. Còn khu hê động vật Vịnh Thái Lan và Nam Việt Nam 
có rất ít dạng Trung Quốc - Nhật Bản, nhiều dạng Ấn Độ Dương hơn. 

Fisher ( 1889) (theo trích dẫn cùa Gurianova )xếpp khu hệ động vật vùng biển Nam Bộ cùng 
vói khu hệ động vật Vịnh Thái Lan. Còn khu hệ đọng vật Trung Bộ là khu hệ động vật ranh 
giỏi, nó tương đối gần vói Vịnh Thái Lan nhưng lại giống khu hẹ động vật Nam Trung Quốc 
hon. Sinde (theo gurianova), xếp khu hệ Nam Bộ và vịnh Thái Lan cùng vói khu hệ vùng Java. 

Hàu hết các loài mực ổng và mực nang vùng biển miền Nam đều phân bố ỏ các vùng nước Tày 
Thái Bình Dương ( Nhật Bản 84, 2%, Trung Quốc 56%, Không Rông 68, 4% và ỏ Vịnh Bác 
Bộ là 73, 7% ). Khi đó số loài trùng với vịnh Thái Lan chỉ chiếm 52, 6% và ú c chiếm 31, 6% ( 
Bảng 31 ). Nhu vậy, những kết quả bưỏc đầu cho thấy khu hệ mực ống và mực nang vùng biển 
miền Nam vẫn có thể là khu ranh giỏi như Trung Bộ, mang đặc tính Ấn Độ - Tây Thái Bình 
Dương, dạng Tây Thái Bình Dương trội hơn. 
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Bảng 31. Phân bố địa lý mực ống ( Loligonidae) 
và mực nang ( Sepỉiđae ). 

Tây Bắc Thái Bình Dương Tây Thái Bình Dương 
Thành phàn loài _ _ _ _ _ — _ _ _ — — ấn đại 

Nhật Trung đài Hòng Phin Bắc Nam Vịnh Mala Indo úc độ Tà 
Bàn Quốc Loan Kông ppinc Bộ V i ộ l Thái isia ncs Dưong Di 

ì. H ọ mực nang ( Scpiidac ) 
1. Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 
2. s. lalimanus Quoy et Gaimard, 1832 
3. s. recurvirostra Sleenstrup, 1875 
4. s. lycidas Gray, 1849 
5. s. esculenia Hoyle, 1885 
6. s. aculeata Van HasseLt, 1848 
7. s. kobiensis Hoylc, 1885 
8. s. omani Adam and Ress, 1966 
9. Sepiella japonica Sasaki, 1929 
10. s. inermis Orbigny, 1835 

11. H ọ mực ống ( Lolỉgonidae ) 
1. Loligo cdulis Hoyle, 1885 
2. L . íormosana Sasaki, 1929 
3. L. kobiensis Hoyle, 1885 
4. L. lagoi Sasaki, Ỉ929 
5. L. aspcra Ortmann, 1888 
6. L . bcka Sasaki, 1929 
7. L. đuvauceli Orbigny, 1835 
8. Scpioteuthis Iessoniana Lesson, 1830 
9. s. loliginiíormis Leuckart, 1828 

2. 2. 1. 3. 2. KÍCH T H Ư Ớ C ĐÁNH B Ấ T VÀ CÁC T H Ô N G SỐ SINH T R Ư Ờ N G , 
M Ứ C C H Ế T CÙA M Ộ T s ỗ LOÀI M ự c . 

a. Kích thước đánh bắt. 

+ Mực đất Loligo Ịormosana Sasaki 

Chiều dài thân cùa mực đát đánh bát ỏ vùng biển miền Nam Việt Nam trong năm 1992-1993 
nằm trong phạm vi từ 40 mm đến 340 ram tập trung chù yếu ù nhóm 100-220 mm ( Hình 14 ). 
Chiều dài trung bình cùa tháng thấp nhất là 127 mm ( mực o ) và 132 mm ( mực o ) vào tháng 
11/1993. 
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Chiều dài mực đất đánh bát ỏ vùng biển miền Nam nhỏ hon ỏ Vịnh Bác Bộ (Trần Định , Tràn 
Chu và Phạm Ngọc Đẳng, 1993 ) cũngnhư kích thước lổn nhát cùa nó nhỏ hon ỏ vịnh Thái Lan 
( Chullassorn và Martosubroto, 1986) 

Trọng lượng mực đất dao động từ 10-400 g, tập trung từ 60-200 g. Tháng đánh bắt mực có trọng 
lượng trung bình thấp nhất là tháng 6 và cao nhất là tháng 9-10. Trọng luống trung bình hàng 
tháng trong hai năm không khác nhau. Chiều dài và trong lượng của mực đực và mực cái giống 
nhau. 

+ Mực thẻ Loligo eduỉỉs Hoyỉe 

Vói tập tính sống ỏ tàng giữa và tầng nước gần mặt, mực thẻ là đối tướng khai thác chủ yếu cùa 
nghề mành đèn và câu đèn. 

Chiều dài phân bố từ 60-260 min, chù yếu tập trung từ 70-240 mm ( 1992 ) và 100-120 mm ( 
1993 ). Nhìn chung mực đực có kích thuốc lỏn hơn mực cái. Chiều dài trung bình cùa con đục 
là 134-162 mm và của con cái là 119-158 mm ( nám 1993 ) còn năm 1992 là 109-152 mm ). 
Những cá thể có kích thước lớn hon thuồng tập trung vào những tháng cuối năm, ( Hình 15 ). 

Trọng lượng năm 1992 là 20-140 g và năm 1993 là 20-200 g nhưng tập trung chủ yếu từ 40-110 
g. Trọng lượng trung bình của con đực là 41-110 g và của con cái là 45-90 g. 

+ Mực nang Sepia sp. 

Năm 1992 chưa có số liệu nghiên cứu về loài này. Năm 1993, việc nghiên cứu về thành phần 
kích thuốc của mực nang cho nhũng kết quả sau : 

Chiều dài đo được tù 60-260 mm. Kích thuốc lỏn thuồng tập trung vào các tháng dầu năm ( •> 
200-240 Him ), giảm dãn vào các tháng giữa năm ( 60-200 ram ), và tăng dần vào các tháng cuối 
năm ( 100-200 mm ). Con cái thưòng có kích thuốc lớn hổn, chiều dài trung bình con cái là 
98-226 ram, còn con đực là 88-219 ram, ( Hình 16 ) 

Trọng lượng dao động rất lỏn, từ 20 đến 1710 g. Ò con đực trọng lượng thuồng tập trung từ 
111-1118 g và con cái là 103 đến 1223 g. 

4- Mực lá Sepỉoteuthis ỉessoniana Lesson 

Mực lá chủ yếu được đánh bất từ nghe câu dọc vùng biển Khánh Hòa - Phan Thiết, tạp trung 
chủ yếu 10 tháng đàu năm , nhiều nhát vào khoảng tháng 8 và 9. 
Đây là loài mực có kích thước lỏn từ 80-380 Him. Kích thưỏc lỏn thường tập trung vào các tháng 
dầu năm; trung bình 217-230 mm cho mực đực ( năm 1992 là 235 mm ), 200-227 mm đói với 
mục cái ( 211 mm năm 1992 ). Các tháng còn lại trung bình ỏ mức 160-190 mm cho mực đực 
Ví! 130-180 mm cho mực cái, ( Hình 17 ). 

Trọng lượng từ 80-2220 g ( 210-2850 g số liệu 1992 ), chủ yếu từ 162-864 g đổi vói mực đực ( 
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năm 1992 là 988 g ) và mục cái là 152-892 g ( năm 1992 là 757 g ). 

b. Tương quan chiều dài - trọng lượng. 

Tương quan chiêu dài - trọng luồng của mực đực thể hiện qua phuong trình tương quan : 

w = a . L b 

Các kết quả tính cho từng loại mực như bảng 32 

Bảng 32. Hệ số trong phương trình tương quan chiêu dài - trọng lương một số loài mực năm 
1992-1993 

Loài Năm 1992 1993 
H ệ số a b a b -

Mục mực đực 0, 0167 1,738 í), 0036 2, 029 
đất Mực cái 0, 0095 1, 863 0, 0047 1,987 

Mực Mực đục 0, 0010 2, 544 0, 0414 1,576 
thể Mực cái 0, 0012 2, 499 0, 0119 1,789 

Mực Mực đực 0, 0057 2, 239 
nang Mực cái 0, 0028 2, 382 

Mực Mực đực 0, 0016 2, 408 
lá ' Mục cái 0, 0015 2,413 

Kết quả trích ỏ 4 loài mực trong 2 năm 1992 và 1993, tất cả các hệ số b đều nhỏ hơn 3, do đó 
các loài mục này đều thuộc loại khổng đồng sinh truồng ( allometric ). Ỏ ói loài, cá thể mực và 
các hệ số đều gần bàng nhau, nên chúng có mứcc tăng trưởng tưcing đối giống nhau. 
Đưòng cong tương quan giũa chiều dài và trọng lượng cùa mực được trình bày trên hình 18-21. 

c. Xác định các thông số sinh trưởng của mực. 

Các thông số sinh trưởng cùa mực được xác định theo phương trình sinh truồng Von -

Bertalanffy: 

Lt = Loo [ Ì - e"k( M O > ] 

Trong bài viết này các thông số được xác định bằng chương trình E L E F A N dùng tân sổ đo 
chiều dài thân của mực. Kết quả đuốc ghi trong bảng 33. 
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Bảng 33. Các thống số sinh trường của một số loài mực 
vùng biển miền Nam Việt Nam. 

Loài Loo k to 

Mực đất 329 1,090 - 0, 022* 
340 1,030 -0, 022** 

Mực thẻ 309 1,180 - 0, 079 
Mực nang 341 1,028 - 0,039 
Mực lá 422 1,038 - 0, 068 

* số liệu 1992 
** số liệu 1993 

Đuờng cong sinh truồng của mục theo phương trình Bertalanffy được trình bày trên hình 22-25 

Nhìn chung, vòng đòi cùa các loài mực đều khoảng 2-3 năm, mực đất, mực thè và mục nang 
trong năm đầu có chiêu dài khoảng 220 mm, còn mực lá là 280 mm. Tăng trưởng năm thú 2 
thuồng chỉ bàng khoảng 1/2 năm đầu. Riêng mức tăng truồng của mực đất trong năm thứ 2 và 
thứ 3 chỉ bằng 33, 3% và 12, 2% về chiều dài; 72, 7 và 31, 6% về trọng lượng ( Bảng 34 ). 

Bảng 34. Mức sinh trưởng chiều dài và trọng lượng mmực đất 

Năm Chiều dài ( mm ) Trọng lưọng ( g ) 
LI L2 L3 W1 ' W2 W3 

1992 Sình trưỏng 221,0 292, 7 319, Ì 209,9 348, 5 407,3 
Tăng truồng 221,0 71,7 26,4 209,9 136,6 58,8 

1993 Sinh truồng 221,7 297,5 324,9 211, Ì 380,5 454,8 
Tăng trưởng 221,7 75,8 27,4 211, Ì 169,4 74,3 

d. Xác định hệ số chết tức thòi (các hệ số chết chung z, 
chết tự nhiên M và chết khai thác F) 

Trên cơ sỏ phương pháp tính hệ số chết tự nhiên M cùa Pauly ( 1979 ) đã tinh cho mực với 
nhiệt độ tầng đáy trung bình nhiều năm của vùng biển miền Nam là 23,42oC. Xác định F theo 
công thức F = z - M . Kết quả tính ò mực nêu trong bảng 35. 
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Bảng 35. Các hệ số chết của mực 

Loài mực z M F 

Mục đất 1,251 0, 87 0, 381 
Mực nang 1,819 0, 85 0, 969 
Mực thẻ 2, 450 0, 96 1, 490 
Mực ỉá 1,819 0,81 1, 009 

e. Chiều dài đánh bắt thích hợp. 

Trên cơ sò tính tuổi và chiều dài thân đánh bặt thích hợp của Kutty M . K và Quasim s. z. ( 
1986 ) ( Nguyễn Phi Đính 1981 ), đã xác định chiều dài đánh bát thích hợp cho các loài mực 
như sau ; 

Mực đát 234 mm 
Mực nang 235 mm 
Mực thẻ 223 min 
Mục lá 319 mm 
túc là đã đạt một năm tuổi. 

2. 2. 1. 3. 3. PHÂN BÓ C Ủ A M ự c . 

a. Vùng phân bố. 

Mực ống và mực nang phân bố trong toàn vùng biển từ Đà Nâng đến Hà Tiên. Phân bố tập 
trung nhất là vùng biển Đông Nam Bộ, sau đến vùng Tây Nam Bộ, còn vùng biển miền Trung 
mực tập trung ít ( Hỉnh 26-27 ). 

o vùng biển Đông Nam Bộ, sản lượng mực óng chiếm 63, 5% sàn lương mực ống toàn vùng 
biển miền Nam, năng suất đánh bát trung bình là l i , 21 kg/giò. Sàn lượng mục nang chiếm 86, 
1%, năng suất trung bình 28, 22 kg/giồ. 

o vùng biển Tây Nam Bộ sản lượng mực ống chiếm 33, năng suất trung bình 25, 76 kg/giồ, lỏn 
hcín 2 lần năng suất của vùng Đổng Nam Bộ. Sản lượng mmực nang chiếm 9, 6% và năng suất 
trung bình là 13, 86 kg/giò. 

Ỏ vùng miền Trung, sản lượng mực ống và mực nang đều thấp ( 2, 9% và 4, 2% ), năng suất 
đánh bắt cũng rất thấp ( 2, 20 kg/giò và 4, 26 kg/giò ) ( Hình 28 ). 
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Nhìn chung, phạm vi phân bố mực ống và mục nang ỏ vùng biển Đông Nam B ộ tương đối rong. 
Riêng vùng biển Tây Nam Bộ mục ống và mực nang đều tập trung cao vào các thang mua kho 
ỏ đồng nam Cà Mau đến Rạch Giá, Phú Quốc. Đối vối vùng biển miên Trung, mật độ tập trung 
cùa mực thường vào tháng 7, 8, 9 còn các tháng khác mật độ thưa. 

+ Phân bố trong mùa khô (tháng ỉ2-3 ) 

Trong mùa níiy, vùng biển thịnh hành gió mùa đông bác. Ô vùng biên miền Trung gió thổi 
thẳng góc vối bồ nên ảnh hưỏng lỏn đến hoạt động sản xuất. Nhiệt độ nưóc tầng đáy trên 15oC, 
vùng gàn bò 20-24oC; nồng độ muối lỏn hon 34o/ooGió mùa đông bác ảnh hưòng tới vùng 
đông Nam Bộ và ít ảnh hưỏng tối vùng tây Nam Bộ. Nhiệt độ nước tầng đáy tăng dần từ đông 
sang tây : Phía nam Phan Thiết là 2O0C đến nam Cà Mau là 26oC và vùng bò tây Nam Bộ 
26-28oC. Độ. muối tầng đáy lại giảm dàn từ đông sang tây : Phía nam Phan Thiết là 34, 5o/oo 
đến Cà Mau còn 33o/oo và sang vùng tây nam chỉ còn 32, 5 đến 31, 5o/oo. 

Trên co sỏ đánh bát 2796 mẻ lưới ( mực ống 1386 mẻ, mực nang 1410 mẻ ). Trong mùa khô, 
mực ống phân bố ỏ vùng biển miền Trung rất ít, nằm rải rác ỏ vùng có độ sâu 100 m từ Đà 
Nâng vào đến Nha Trang. Mực tập trung phân bố từ Phan Rang đến Cà Mau và từ bò ra đến 
vĩ độ 7oN. Còn ở vùng tây nam, mực ống tập trung nhiều ò vùng biền Cá Mau đến Hà Tiên, 
Phú Quốc ( Hình 29 )T 

Đầu mùa, mực ống tập trung thành 2 vùng Phan Rang - Phan Thiết và vùng gàn bò đông và 
tây Cà Mau. Mực có xu hưỏng di chuyển tù đông sang tây. Những tháng cuối mùa, có xu huống 
di chuyển ngược lại từ Cà Mau đến Phan Thiết. 

Mực nang phân bố ít ỏ vùng biển miền Trung, mục tập trung ỏ 3 vùng : 

- Nam Phan Rang và dông nam Phan Thiết xuống đến vĩ độ 9oN, ò độ sâu 50-200 m. 
- Vùng chung quanh Côn Dào, phía nam kéo tối vĩ độ 7oN. 
- Vùng đông nam Cà Mau và vùng Rạch Giá - CCà Mau, ( Hình 30 ). 

Trong tháng Ì mục nang hình thành 3 khu vục rò rệt, tập trung nhất là vùng Côn Đào. Còn 
tháng 2 và 3 lại tập trung về Phan Thiết - Vũng Tàu. 

+ Phân bố trong thời kỳ chuyển tiếp mùa khô - mùa mưa (tháng 4-5 ). 

Trong các tháng này, gió mùa đông nam xuất hiện và tăng dần, giỏ mùa đông bắc suy yếu và 
mát dan. Nhiệt độ nuức tầng đáy vung biển miền Trung ở gần bò khoảng 20oC. Nồng độ muối 
34, 5o/oo. Ò vùng đông Nam Bộ, nhiệt độ nước tầng đáy tăng dần từ đông sang tây, thuồng từ 
20oC-29, 5oC. Còn vùng tây Nam Bộ nhiệt độ nuóc tầng đáy từ 26-29, 75oC. Nồng độ muối 
vùng đỏng Nam Bộ tâng dần tù tây sang đông, từ 33o/oo đến 34, 5o/oo, ỏ vùng tây Nam Bộ là 
32, 25o/oo - 33, 5o/oo. 
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Sản lượng mực ống và mực nang trong các tháng này thưòng tháp nhát trong năm. Mực ống và 
mực nang đều phân bố vào vùng gàn bò ỏ độ sâu chưa đến 20 m. Chúng phàn bố ờ 2 vùng rõ 
rệ t : 

- Vùng Phan Rang - Côn Đảo 
- Vùng gàn bò Rạch Giá - Phú Quốc 
( H ì n h 31-32) 

+ Phân bổ trong mùa mưa (tháng 6-9 ). 

Trong mùa này, gió mùa tây nam là chính, đây cũng ià mùa ùa của vùng đông Nam Bộ và tây 
Nam Bộ. Vùng biển miền Trung chua xuất hiện mưa bão. Nhiệt độ nước tầng đáy vùng gàn bò 
ở miền Trung là 28oC, nồng độ muối 34, 25o/oo. 

Ó vùng đồng Nam Bộ, nhiệt độ nưỏc tàng đáy từ 22oC đến 28,5oC, tăng dần từ đông sang tây, 
các đuòng đẳng nhiệt chạy từ bò ra khói. Nồng độ muối giảm dần từ đông sang tây ( tù 34, 
5o/oo đến 33, 25o/oo ). Riêng vùng tây nam, nhiệt độ nưốc tầng đáy 27oC đến 29oC, nồng độ 
muối 31, 5o/oo đến 33o/oo. 

Mực ống và mực nang phân bố ỏ vùng biển miền Trung tăng lên , thuồng tập trung ỏ vùng Đà 
Nâng - Qui Nhon và Nha Trang. 

Ồ vùng đông Nam Bộ, mực ống và mực nang đều phân bố từ Phan Thiết đến Cà Mau, mục 
phân bố ỏ vùng xa bò xuống đến vĩ độ 6oN. 0 độ sâu từ 30-50 m năng suất đánh bát cao hổn 
vùng 20 m nước vào bò. 

Ỏ vùng tây Nam Bộ, mực ống và mực nang đều phân bố ỏ vùng xa bò hon mùa khô. Tập trung 
ỏ vùng tây nam ( ngang Cà Mau ) và vùng tây bắc đảo Phú Quốc ( Hình 33-34 ). Theo kết quả 
đánh bắt của tàu 600 cv ( Nam Triều Tiên ) ỏ vùng đông Nam Bộ trong năm 1992, mục ống và 
mực nang phân bố ò vùng Phan Thiết dì chuyển dần theo tháng xuống vùng biển Vùng Tàu. 

+ Phân bố của mực trong thời kỳ chuyển tiếp mùa mưa - mùa khô ị tháng 10-11). 

Sự xuất hiện gió mùa đỏng bác trong các tháng này dã gây ra mưa và bão ỏ vùng biển nam 
Trung Bộ', ảnh huống rất lỏn đến sàn xuất nghề cá. Nhiệt độ và độ muối tầng đáy không có sụ 
thay đổi lỏn so vói các tháng mùa mưa. 

Mực ống phân bố đều nhưng mức độ tập trung ít từ Phan Thiết đến Vũng Tàu. Từ cùa sông 
Cửu Long đến Cà Mau mực ống phân bố rất xa bò từ vĩ độ 7oN đến 6oN. Ò vùng biển tây nam, 
hình thành vùng tập trung ỏ bò tày nam Cà Mau. 

Mực nang phân bố nhiều ỏ nam Phan Rang - Phan Thiết. Từ cửa sông Cửu Long đến Cà Mau 
mục nang cũng phân bố rát xa bò như mục ống ( Hình 35-36 ). 

Theo kết quả đánh bát mực thảng 1-ỉl năm 1992, mực ống và mực nang đều phân bố tù Phan 
Thiết đến Vũng Tàu. 
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b. Phân bố theo độ sâu. 

Đường đẳng sâu 100 và 200 m chạy song song và sát bò ỏ vùng biển miền Trung và chạy thẳng 
xuống đến khoáng vĩ độ 7oN thì chạy theo huống đông nam nên độ sâu phần lỏn vùng đông 
Nam Bộ chua đến 60 m. 

Trong phạm vi độ sâu cùa vùng biển hàu như chỗ nào cũng đánh bắt được mục. Mực ống trong 
phạm vi chưa đến 20 m nước và ngoài 50 m phân bố ít ( năng suất đánh bát đều thắp 8, 8 và 8, 
6 kg/giò ), tập trung nhát là 31-50 m ( năng suất là 22, 8 kg/giò. Đối với mục nang độ sâu chưa 
đến 20 m nưỏc mực ít tập trung ( năng suất đánh bát cũng tháp, được 8, 6 kg/giò ) còn từ độ 
sâu 21 m đến trên 50 m đều tập trung cao ( năng suất là 20, 6 kg/giò - 22, 5 kg/giò ). 

Trong các tháng mùa khô và mùa chuyến tiếp ( tháng 4-5 ) mục ống vào vùng nưỏc nông hon, 
còn các mùa khác mực ra vùng sâu hon ( nhất là trong tháng chuyển mùa 10-11 ), ( Hình 37-38 

c. Quan hệ giữa phân bố mực vói nhiệt độ và độ muối tầng đáy. 

Nhiệt độ và độ muối tàng đáy cùa vùng biển miền Nam ít thay đổi theo mùa. 

Nhiệt độ nưổc tầng dày nằm trong vùng cùa đưòng đẳng sâu 100-200 m, đều dưới 20oC trong 
tát cà các mùa. Các vùng nông hon đều từ 20oC-29, 5oC. o các mùa các đường đẳng nhiệt 
thảng góc vói bò và giảm dần tù đông sang tây. Ỏ vùng tây Nam Bộ, nhiệt độ nước tầng đáy 
thường tù 26-29, 5oC. 

Độ muối tàng đáy dao động từ 31, 5o/oo đến 34, 5o/oo. Các đưòng đẳng muối chạy tù bò ra 
khơi và có xu hướng giảm dần từ tây sang đồng, ngược vói nhiệt độ tầng đáy. Vùng tây Nam 
B ộ luôn có độ muối tầng đáy 32o/ooo-33o/oo. 

Có thế đo điều kiện tương đối ổn định cùa nhiệt độ và độ muối tầng đáy nên sự phân bố cùa 
mực vối các yếu tố này cũng chưa phát hiện tháy có mối quan hệ chặt chê ( Hình 41-56 ). Trong 
mùa mưa và mùa khô thuồng có 3 vùng tập trung mực : 

- Vùng nam Phan Rang - Phan Thiết, có nhiệt độ thấp khoảng 20oC và độ muối cao 34o/oo. 
- Vùng Côn Đảo đến nam Cà Mau, có nhiệt độ thường 24oC-28oC, nồng độ muối 33, 25-33, 
75o/oo. 
- Vùng tây Cà Mau - Rạch Giá có nhiệt độ 25-29oC và độ muối tâng đáy dưới 33, 5o/oo. Đặc 
biệt trong mùa khô, mực tập trung ỏ vùng này rất nhiều. 

2. 2. 1. 3. 4 NĂNG SUẤT DÀNH BẮT M ự c . 

a. Năng suất đánh bắt theo tháng của vùng biển. 

Năng suất đánh bắt mực (kg/giò ) mực ống và mực nang ò vùng biển mĩên Trung tháp nhát so 
vói dong Nam Bộ và tây Nam Bộ. Năng suất đánh bát cao nhất của mục ổng vào tháng 7 và 
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tháng 8 là 5, 8 kg/giò và 7, 3 kg/giò, các tháng khác đều đuối 2, 9 kg/giò. Năng suất cao nhát của 
mực nang là 25, 5 kg/giò ( tháng l i ) còn các tháng khác đều đuôi 5, 3 kg/giò. 

Ỏ vùng đông Nam Bộ, năng suất đánh bắt mực ống cao nhất là 21, 8 kg/giò ( tháng 8 ). Năng 
suất thấp nhất là 4, 5-4, 7 kg/giò ( tháng 4-5 ). Các tháng khác từ 2, 8 kg/giò đến 20, 6 kg/giò. 
Năng suất dành bát mực nang cao thuồng vào mmùa khô, cao nhất là tháng 12-3 ( 32,0 kg/giò 
- 42, 3 kg/giò ). Năng suất đánh bát tháp nhất là tháng 9 ( 4, 7 kg/giò ). 

Ỏ vùng tây Nam Bộ, năng suất đánh bát mực ống cao vào các tháng mùa khô, từ 7, 8 kg/giò 
đến 125, 7 kg/giò, năng suất tháp nhát là 2, 9 kg/giò ( tháng 6 ). Năng suất đánh bát mực nang 
của vùng này cao nhất vào tháng Ì là 65, 6 kg/giò còn các tháng các đều thấp đuổi lo kg/giò ( 
hình 57). 

Năng suất đánh bát mực ống và mực nang năm 1992 ở vùng đòng Nam Bộ đuốc trình bày trong 
bàng 30. 

Nhìn chung, năng suất đánh bắt tháp như ỏ mực ống không vượt quá 6, 3 kg/giò còn mực nang 
là 10, 2 kg/giò, phần lỏn ít hon 3, 9 kg/giò. 

b. Năng suất đánh bắt theo độ sâu. 

Trong mùa khô, năng suất đánh bát mực ống cao ỏ độ sâu 50 m ( 53, 8 kg/giò, ỏ độ sâu 31-50 
m ); còn mực nang lại tù độ sâu 21 m ra xa bò ( 35, 6 kg/giò, ò độ sâu 21-30 m ). 

0 mùa chuyến tiếp sau mùa khô, nàng suất đánh bắt giảm hẳn xuống, chỉ còn dưới 10 kg/giò. 
Với mực ống, năng suất cao nhất ( 9, Ì kg/giò ) ỏ độ sâu chưa đến 20 m. Càng xa bò năng suất 
càng giảm. Vói mực nang năng suất cao ỏ độ sâu trên 31 m ( 8, 9 kg/giò - 9, 4 kg/giò ), thấp 
nhất là vùng 21-30 m ( 3, 6 kg/giò ). 

Mùa mưa và mùa chuyển tiếp ( tháng 10-11), năng suất đánh bắt cao nhát của mực ống đều 
cao nhát ỏ độ sâu 31-50 (16, 3 kg/giò và 14,5 kg/giò ). Trong vùng 20 m vào bò, năng suất cùng 
cao ( 9, Ì kg/giò và 12, Ì kg/giò ). Năng suất đánh bát cao nhất của mực nang là 19, 9 kg/giò và 
34, 8 kg/giồ ỏ độ sâu 31-50 m. 

Nhìn chung, năng suất đánh bắt cao nhất của mực ống trong các mùa là ỏ độ sâu 31-50 m ( 
22, 8 kg/giò ); còn của mực nang là 21-50 m ( 21, 5 kg/giò và 22, 5 kg/giò ). 

Năm 1992, ở vùng đông Nam Bộ năng suất đánh bắt mực ống từ 40 m nưỏc vào bò là 2, 8-3, 8 
kg/giò, cao nhất ỏ độ sâu 31-40 m. Năng suất mực nang cao ò độ sâu 21-40 m ( 4, 6 kg/giò và 
6, 6 kg/giò). 

Nâng suất đánh bát mực ống và mực nang đều cao vào tháng 5 và tháng 6 ở độ sâu 21-40 m ( 
Hình 58). 
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c. Năng suất đánh bắt ban ngày và ban đêm. 

Theo kết quà đánh bắt mục năm 1992 ỏ vùng đông Nam B ộ ( Hình 59 ) cho thấy năng suất 
đánh bắt mực ống và mực nang trong tháng 5 và tháng 6 ỏ ban ngày cũng giống ban đêm, đều 
đạt cao. Từ tháng 7 đến tháng 11, năng suất đánh bắt ban ngày cùa mực ống cao hon ban đêm, 
còn ỏ mực nang thì không có sự chênh lệch rõ rệt. 

d. Năng suất đánh bắt của nghề giã và chụp mực của thuyên cơ giói nhỏ. 

Trên cơ sỏ phân tích 52 mẻ luổi đánh bắt mục ống và 50 mè đánh bắt mực nang của nghề già 
và mành chụp ỏ M ũ i Né, Phan Thiết, Vũng Tàu tù tháng 8 đến tháng ! ! năm 1993, cho kết quà 
về nàng suất đánh bát ( kg/giò ) ỏ bảng 36. 

Bảng 36. Năng suất đánh bắt ( kg/giò ) của một số loại nghề cơ giỏi. 

Mực ống Mực nang 
Loại Thòi Vùng 
nghề gian biển 

Năng suất Số mẻ Năng suất Số mẻ 

Chụp 8,93 
mực 10,93 

11,93 

M ủ i Né 3,2 + 0,3 
M ũ i Né 1,4 + 0,6 
Mùi Né 2,4 ± 0,3 

u 
3 
12 

Giã đơn 9, 93 
10, 93 

Vũng Tàu -

Vũng Tàu -

2, Ì i 0, Ì 18 
0, 6 ± 0, Ì 18 

Giã đối 11,93 
8, 93 

M ũ i Né 1,7 ± 0,2 
Phan Thiết 5, 7 + 0, 5 

12 
14 3, Ì + 0, 3 14 

Do ảnh hưỏng của gió mùa và bão nên nghề mành chụp M ũ i Né gặp khó khăn trong sản xuất, 
năng suất đánh bát thấp, đạt Ì, 4-3, 3 kg/giò. Nghề giã đon ò Vũng Tàu có công suất 54 cv đánh 
bát ỏ độ sâu 20-30 m chỉ đuọc mực nang vói năng suất thấp, dưỏi 2, Ì kg/giò, còn giã đon ỏ M ũ i 
Né lại chi đánh bắt được mực ống với năng suất Ì, 7 kg/giò. 

Nghề giã đôi ỏ Cồn Chà Phan Thiết sử dụng tâu 74 cv đánh được mực ống vói năng suất 5, 7 
kg/giò vã mực nang vói năng suất 3, Ì kg/giò. 

2. 2. 1. 3. 5. SÀN L Ư Ợ N G VÀ NĂNG S U Ấ T ĐÁNH B Ắ T M ự c C Ủ A T Ỉ N H BÌNH T H U Ậ N VÀ KHÁNH 
HÒA. 

a. Sàn lượng. 

Trong các tinh miền Nam, sàn luông mực của tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận đạt cao nhát trong 
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các tỉnh. Sản lượng mục Ninh Thuận - Bình Tiiuụn cao nhái lăm 1988 và năm 1991 ( 7. 630 
tán và 7. 500 tấn ). Sản luộng từ năm 1976 - 1983 thường đui; 000 tấn, chiếm tỷ lệ Ì, 2-5, 8% 
tổng sàn luông khai thác hải sàn. Từ năm 1984 đến nay sản lượng từ 4. 590 tấn đến 7. 630 tán 
nâng tỷ lệ từ 6, 3 lên 9, 4% tổng sản lượng (H ình 60). 

Nếu so sánh sàn lượng mực năm 1991 và 1992 sản lượng mục Bình Thuận gấp 14, 75 đến 18, 
75 lần sản lượng mực Khánh Hòa. Sản lượng mực Khánh Hòa chỉ cchiếm Ì, 1-1, 6% tổng sản 
lượng đánh bắt thủy sản cùa tỉnh. Hàng năm xí nghiệp Đông lạnh Khánh Hòa mua cao nhất 
được 343 tấn ( Hình 61). 

b. Phương tiện đánh bắt. 

Trong 3 năm 1991-1903, ở Bình Thuận có 4. 705-5. 016 chiếc thuyền tham gia việc đánh bất 
mực. Số công suất trung bình của mỗi chiếc thuyền năm 1991 là 17, 41 cv/thuyền, năm 1992 là 
21, 80 cv/thuyền và năm 1993 tăng lên 24,19 cv/thuyền. Loại dưỏi lo mã lực chiếm 42, 7% số 
lượng thuyền , loại 10-12 cv chiếm 31, 8%, loại 23-44 cv chiếm 16%, loại 45-60 cv chiếm 9% và 
trên 60 cv chỉ có 0, 4%. 

c. Năng suất đánh bắt của các loại nghề. 

Năng suất đánh bắt/chuyến của nghề giã đon cao nhát là 660, 8 kg ( tháng 5 ). Từ tháng 8-10 
năng suất 453-586 kg, còn từ tháng 1-4 năng suất 105-287 kg. Sản luông của mực chỉ chiếm 16, 
3% sàn lượng đánh bát hài sàn của thuyền . Nghề vây rút chì có năng suất cao nhất là 742-770 
kg ( tháng 5 và 8 ), tháp nhất là 27, 7 kg ( tháng 3 ). Sản lượng mực của vây rút chì chỉ chiếm 
13, 4% sản lượng. Nghề câu mực có năng suất cao nhất là 233 kg ( tháng 8 ), thấp nhát là 39, 3 
kg ( tháng 4). 

Nghề mành chụp là loại nghề có năng suất cao nhung tháng 9 mỏi được sản xuất lại ( để bảo 
vệ nguồn lội nên loại nghề này chi được sản xuất từ tháng 9 đến tháng 2 ). 
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HÌNH 28A - 28B: PHÂN BỔ NÀNG S U Ấ T (KG/H) ĐÁNH B Ắ T M ự c 1977-1988 
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HÌNH 39-40: P H À N B Ố M ự c N A N G T H E O Đ Ộ SÁU 





HÌNH 41-44: PHẢN BÓ CÙA M ự c ÓNG VÀ NHIỆT Đ Ộ NƯỚC TÀNG DÁY 









HÌNH 49-52: P H À N B Ố M ự c Ổ N G VÀ ĐỘ M U Ố I TÀNG ĐÁY 





H Ì N H 53-56: PHÂN B Ổ M ự c N A N G VÀ Đ Ộ M U Ố I T Ằ N G ĐÁY 



86 



I 



H I N H 5 7 : Nang sun!, danh bai (kg/gio) H Í C H (hung 

0 các vung b ì m m í m U í H ì i 

MI 
• - 1 » . 

- í-

HI?. 

1.1 í". 

88 

0 

|;'<) 

8 UI) 
Ế 

Ã" pt) 
ư> 

ầ r,n 

3 
ÍT 



89 

H I N H 5 8 : Nang sual. (lanh bai. m ú c theo (lo sau 

(Mía cao mua nam lí)77-lí)0M ( l àn d n i í i n ) 

no 

ro 

"ố 
-Ọ' 
f> 
ji 

'to 

ú 
á 

.51") 

8 ( 
20 

li) 
•ì-

m ••' 

ị \ 
1 

•10 

..Vi 

50 
o 
1 
1 / 
6 15 

10 

ri / 
Ả 

0 
*70 

;>:> 
Ho n̂u I IU ) 

J-— -

1-1 K. í 
• t -

í IH lyct Ì 
K -

Mi ÍA 
-»• 

' Imyrn 

'.MO 

l i li I 

M - -

f Im ven 
• • A — 

Hun 
4-

("Uryn 

um* 

• to 

rin am ( ni ) 

Nang sual. danh bai m ú c (.heo (lo san 

o vung (long nam bo Ií)í.)2 ((au noi) cv) 

.9 

ì 

ĩ 

in 

1*1 
12 
U) 

8 

-ì 

0 ri r r m T ỉ h 
-Ti 

tỉ /./í/"í 
(1-r; 

ỉ w*.ỉ 

3'j 
do sim ( I " ) 



90 

I 



91 

HÌNH60: San luông m ú c (lan) khai thác cua 

'BINH THUAN-NINH THUẤN tu 1976-1993 

6 
ý 
ỉ 

ra) 

6000 

•lí XX) 

2000 

0 I—ì 1 1"" T--Ị--Ị - — T 1 ĩ 1 1 p ^ - r 1 1 1 
76 

82 
Kì 

nom 

HÌNH61: So luông (lan) m ú c nang thu mua 

cua XNDL KHANH HOA 

lon 

ỉ 
80 

GO 

Oi 
8 
ĩí 40 
o 
ơi 

20 

0 

=4< 

1990 
— • — 

1991 
—X— 

1992 
ị— 

1993 

lhif.il ig 

I 

http://lhif.il


92 

2.2.1.4. T R Ữ LƯỢNG M ự c ỐNG (LOLIGONIDAE) VÀ M ự c NANG (SEPIIDAE) BIỀN VIỆT NAM. 

2.2.1.4.A . T R Ữ L Ư Ợ N G M ự c ÓNG ( L O L I G O N I D A E ) ỏ B I Ể N V I Ệ T N A M 

Dựa trên những mẻ lưới kéo đáy ban ngày có sản luợng mực ống (Hình.óla) và bàng phương 
pháp diện tích chúng tôi bước đầu đã tính toán trữ lượng và khả năng khai thác mực ống theo 
các nội dung sau 

a. Trứ lượng mực ống theo độ sâu. 

Để tính toán trữ lượng theo độ sâu, chúng tỏi phân chia vùng biển để tính toán trữ lượng của biển 
Việt Nam theo các mức độ sâu như sau : Từ 0-50 m và 50-100 m. Kết quả tính toán được thể hiện 
như sau : 

Khu vực Vịnh Bắc Bộ 

Dựa theo phàn bổ địa hình Bịnh Bắc Bộ, khu vực tính toán tro lượng được phân bố toàn bộ trong 
hai mức độ sâu từ 0-5Om và 50-100m . Kết qua tính toán đuọc thổ hiện như sau : 

Bảng 37. Tính trứ lượng mực ống theo độ sâu của Vịnh Bắc Bộ. 

Độ sâu ( m ) Trừ lượng ( tấn ) Tỷ lệ ( % ) 

< 50 m 9. 244, 3 78, 55 

50-100 m 2.524,4 21,45 

Cộng 11.768,7 100 

Qua kết quà tính toán ta tháy ràng trữ lượng mực ống ỏ Vịnh Bác Bộ chủ yếu tập trung ỏ phạm 
vi từ 50 m nưỏc trỏ vào bò, chiếm 78,55% so vói toàn bộ trữ lượng ò khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trong 
khi đó phạm vi từ 50-100 m trữ lượng mực ống chỉ chiếm có 21, 45%. 

Khu vực biên miền Trung. 

Do đặc điểm địa hình miền Trung tuy hẹp nhưng rát dóc, tại đây sẽ có mặt của 4 mức độ sâu : Từ 
0-50 m, 50-100 m, 100-200, >200 m. Kết quà tính toán trữ lượng mực nang khu vực biển miền 
Trung được thể hiện qua bàng 38. 
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Bảng 38. Trữ lượng mực óng theo độ sâu biển miền Trung. 

Độ sâu ( m ) Tro lượng ( t án ) Tỷ lệ ( % ) 

< 50 m 317,8 5,51 

50-100 m 434,5 7,53 

100-200 m 2. 033, 1 35, 26 

> 200 m 2. 981,6 51,70 

Cộng 5. 767, 0 100 

Qua kết quà tính toán trữ lượng mực ống ỏ bảng 38 ta thấy ràng trữ luông mực ống càng ra xa tập 
trung càng nhiều, o phạm vi ngoài 100-200 m chiếm 35, 26%, ngoài 200 m chiếm 51, 7%. Gần bò 
trữ lượng mực ống tập trung í t : < 50 m chiếm 5, 51%, từ 50-100 m chiếm 7, 53%. 

Khu vực biển miên Nam. 

Khu vực tính trữ lượng của biên miền Nam cũng có mặt của bốn mức độ sâu : 0-50 m, 50-100 m, 
100-200 m, > 200 m. Kết quà tính toán được cho ỏ bảng 39 sau : 

Bảng 39. Trử lượng mực ống theo độ sâu ỏ biển miền Nam. 

Độ sâu ( m ) Trữ lượng (tấn ) Tỷ lệ ( % ) 

< 50 m 21.319,4 51,28 

50-100 m 12. 831,5 30, 86 

1*00-200 m 2. 559, 4 6, 16 

> 200 m 4. 866, 8 11,70 

Cộng 41.577,1 100 

Qua bảng 39 ta tháy ràng trữ lượng mực ống tập trung chủ yếu ò vùng gàn bò; ò độ sâu < 50 m 
trữ lượng mực ống là 2. 319, 4 tấn chiếm 51, 28%, độ sâu từ 50-100 m trĩ! lượng mực ống là 12. 
831, 5 tán chiếm 30, 86%. Ngoài khơi trữ lượng mực giảm, từ 100-200 m chiếm 6,16% và độ sâu 
> 200 m trữ lượng chiếm l i , 7%. 
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Trữ lượng mực ống theo các mức độ sâu ỏ vùng biển Việt Nam. 

Trữ luông mực ống phân bố theo các mức độ sâu ỏ vùng biển Việt Nam được nêu ra trong bảng 
40 sau dây : 

Bảng 40. Trữ lượng mực ống theo các mức độ sâu ỏ biển Việt Nam. 

Độ sâu ( m ) Trữ luông ( tấn ) Tỷ lệ ( % ) 

< 50 m 30. 881,5 52, 24 
50-100 m 15. 790, 5 26,71 
100-200 m 4. 592,5 7,77 
>200m 7.848, 3 13, 28 

Cộng 59. 112,8 100 

Qua bủng 40 ta tháy ràng trữ lượng mực ổng của biển Việt Nam tập trung chủ yếu ỏ vùng gàn bò. 
Sát bò vối độ sâu < 50 m trữ luông mục óng là 15. 790, 5 tức chiếm 52, 24%. Từ 50-100 m trữ 
lượng mục ống là 15. 790, 5 túc chiếm 26, 71%. X a bò trữ luông giảm; từ 100-200 m trữ lượng là 
4. 592, 5 tấn chiếm 7, 77%, và > 200 m trữ lượng là 7. 848, 3 tán chiếm 13, 28%. 

b. Trữ lượng mực ổng theo các vùng biển. 

Trữ lượng của mực ống phân bố theo các vùng biển được nêu ra trong bảng 41 sau đây : 

Bảng 41. Trữ lượng mực ống ỏ các vùng biển cùa Việt Nam. 

Vùng biển Trữ l uông( tẩn ) Tỷ lệ ( % ) 

Vịnh Bắc Bộ 11.768,7 19,91 
Biển miền Trung 5.767,0 9, 76 
Biển Nam Bộ 41. 577,1 70, 33 
Tổng cộng 59. 112,8 100 

Bàng 41 nêu trữ lượng mực ống ỏ từng khu biên Việt Nam. Qua đó ta tháy ràng trữ luống chù yếu 
tập trung ỏ khu biển miền Nam là 41. 577, Ì tấn chiếm 70, 33%; sau đó là Vịnh Bác Bộ, trữ lượng 
la 11. 768, 7 tấn chiếm 19, 91%. Tháp nhát là khu biển miền Trung trữ lượng là 5. 767, 0 tấn chì 
chiếm 9, 76%. 

c. Trữ lượng và khả năng khai thác của mực ống ỏ biển Việt Nam. 

Tổng hộp các kết quà đã trình bày trong phần đâu, chúng tôi đưa ra kết quả trữ lượng chung và 
khả năng khai thác của mực ống ở biển Việt Nam dưới 2 bảng 42 và 43 sau đây : 
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Bảng 42. Trữ lượng và khả năng khai thác của mực ống theo độ sâu ỏ biển Việt Nam. 

Trữ lượng và 
khu vực K N K T ( tấn ) < 50 m 50-100 m 100-200 m > 200 m 

Vịnh Trữ lượng 
Bác Bộ K N khai thác 

Tỳ lộ ( % ) 78, 55 

9. 244, 3 
3. 697, 7 
21,45 

2. 524, 4 
1. 009, 8 

Miền Trữ lượng 
Trung K N khai Ihác 

T ỷ ] ộ ( % ) 5,51 

317, 8 
127, ì 
7, 53 

434, 5 
173,8 
35, 26 

2. 033, Ì 
813, 2 
51,70 

2. 981,6 
1. 192, 6 

Nam Trữ lưọng 
Bộ K N khai (hác 

T ỳ i ẹ ( % ) 51,28 

21. 319,4 
8527, 8 
30, 86 

12. 831, 5 
5132,6 
6, 16 

2. 559, 4 
ĩ023, 8 
l i , 70 

4. 866, 8 
1946, 7 

Cộng Trữ lượng 
K N khai thác 
T ỳ l ộ ( % ) 52,24 

30. 881, 5 
12.352,6 
26,71 

15. 790, 5 
6. 316, 2 
7, 77 

4. 592, 5 
1. 837, 0 
13, 28 

7. 848, 3 
3. 139, 3 

Bàng 42 trình bày trữ lượng và khả năng khai thác của mực óng được phân bổ theo các mức độ 
sâu ỏ biển Việt Nam. Qua đó ta thấy rằng : 

Trữ lượng mực ống phân bố chủ yếu ò vùng gần bò, nhìn vào bảng 42 ta thấy ỏ vùng nưỏc 0-50 m 
trữ lượng mực ống là 30.881,5 tấn và khả năng khai thác là 12.352,6 tán chiếm 52,24%, tù 50-100 
m trữ lượng mực ống ỉà 15. 790, 5 tấn , khả năng khai thác là 6. 316, 2 tấn chiếm 26, 71%, độ sâu 
100-200 m trữ lượng mực ống la 4. 592, 5 tán, khả năng khai thác 1. 837, 0 tẩn chiếm 7, 7%, ỏ độ 
sau > 200 m trữ lượng mực ổng là 7. 848, 3 tấn, khả năng khai thác là 3139, 3 tấn chiếm 13, 28%. 
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Bảng 43. Trữ lượng và khả năng khai thác của mực ống ỏ biển Việt Nam. 

Vùng biển Trữ lưọng(tán) K N khai thác (tấn) Tỷ lệ (%) 

Vịnh Bắc Bộ 11.768,7 4. 7075 19,91 

Biển miền Trung 5.767,0 2. 306, 7 9, 76 

Biển miền Nam 41. 577, 1 16. 630, 9 70,33 

Tổng cộng 59. 112,8 23. 645, 1 100 

Qua bảng 43 ta tháy ràng trữ lượng mực ống biển Việt Nam là 59. 112, 9 tấn, khả năng khai thác 
la 23. 645, Ì tấn. Trữ lượng chủ yếu ỏ vùng biển Nam Bộ ( 41. 577, ĩ tấn ) chiếm 70, 33%; Vịnh 
Bác Bộ trữ lượng là l i . 768, 7 tán chiếm 19, 91% . Tháp nhất là biển miền Trung trữ luông là 5. 
767, 0 tấn chỉ chiếm 9, 76%. 
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2.2. Ì .4.B. T R Ử L Ư Ợ N G M ự c N A N G ( S E P I I A ) ỏ B I Ể N V I Ệ T N A M 

Vùng biển được sủ dụng để tính toán trữ lượng mực nang được xác định qua hình 1. Đồng thòi 
qua hình(5^chúng ta biết đước phân bó các mẻ nghiên cứu có số liệu cùa mực nang trên toan bộ 
vùng biển Việt Nam. 

Qua xử lý và tính toán các số liệu bưỏc đầu chúng tôi đã tính toán được trữ lượng và khả năng 
khai thác của mực nang theo các nội dung sau : 

a. Trữ lượng mục nang theo độ sâu. 

D ể tính toán trữ lượng theo độ sâu, chúng tôi phân chia vùng biển để tính toán trữ lượng của biển 
Việt Nam theo các mức độ sâu nhu sau : 0-50 m, 50-100 m, 100-200 m và > 200 m. Mặt khác, 
nhu chúng tôi đã trình bày ỏ trong phần tài liệu phương pháp, chúng tôi sẽ trình bày kết quả tính 
toán trữ lượng của mực nang theo 2 dạng của hệ số đánh bát k ( Theo Bùi Đình Chung trong báo 
cáo Hoàn thiện dành giá trữ luông cá biển Việt Nam, 1991 (gọi tát là 48B); và theo các chuyên 
gia Liên x ỏ trong chuồng trình nghiên cứu hộp tác Việt Xô 1979-1982 (gọi tắt là Liên Xô)). 

Khu vực vịnh Bắc Bộ. 

Dựa theo phân bố địa hình của vịnh Bác Bộ, khu vực tính toán trữ lượng được phân bổ toàn bộ 
trong 2 mức độ sâu : Từ 0-50 m và > 50 m. 

Kết quả tinh toán được thể hiện như sau : 

Bảng 44. Trữ lượng theo độ sâu của vịnh Bắc Bộ 

Độ sâu (m) Trữ lượng (tấn) Tỷ lệ (%) 

< 50 m 1498, 0 79, 14 

50-100 m 394,9 20, 86 

Cộng 1892, 9 100 

Qua kết quả tính toán tá tháy ràng trữ lượng mực nang tập trung chủ yếu ỏ phạm vi từ 50 ni nuức 
trỏ vào bò, chiếm 79, 14% so vối toàn bộ trữ lượng ỏ khu vực vịnh Bác Bộ. Trong khi đó phạm vi 
từ 50 - 100 m trữ lượng chỉ chiếm có 20, 86%. 
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Khu vực biển miền Trung. 

Do đặc điểm địa hình miền Trung tuy hẹp nhưng rất dốc, nên tại đây sẽ có mặt cùa 4 mức độ sâu 
:Từ 0-50 m, 50-100 m, 100-200 m, > 200im. K ế t q u à tính toán trữ lượng mực nang khu vực biển 
miền Trung được thể hiện qua bảng 45. 

Bảng 45. Trữ lượng theo độ sâu biển miền Trung 

Độ sâu (m) Trù lượng (tán) Tỷ lệ (%) 

< 50 m 3900, 4 28,8 
50-100 m 3835, 7 28,3 
100-200 m 4504, 6 33,3 
> 200 m 1300, 5 9,6 

Tổng 13. 541, 2 100 

Qua kết quà tính toán trữ lượng cùa mực nang ỏ bảng 3 ta thấy rằng ngoài phạm vi 200 mtrữ lượng 
mực nang phân bố Ít. Từ 200 m nưổc trỏ vào bò trữ lượng mực phân bố theo 3 mức độ sâu còn lại 
tương đối dồng đều. Đuổi 50 m nuỏc trữ lượng là 3. 900, 4 tán chiếm 28, 8%; từ 50 m trứ lượng là 
3. 835, 7 tấn chiếm 28, 3%; tù 100-200 m trữ lượng là 4. 504, 6 tấn chiếm 33, 3%. 

KỈIU vực biển Miền Nam 

Khu vực tính trữ lượng của biển miền Nam cũng có mặt của 4 độ sâu : < 50 m; 50-100 m; 100-200 
m và > 200 m. Tạo dây kết quà tính toán theo 2 phương án cùa hệ số đánh bát k kết quà được 
cho ỏ bàng 46 sau : 

Bảng 46. Trữ lượng theo độ sâu của biển miền Nam theo 2 tham số của hệ số đánh bắt k. 

Độ sâu Trữ íượng theo 48B Trữ lượng theo Liên Xô Tỳ lệ 
(tẳn) (tẩn) (%)' 

< 50 m 24.933,3 26.346,2 51, 19 
50 - 100 m 10. 755, 9 l i . 365, 4 22, 08 
100-200 m 7.404,1 7.823,7 15,21 
> 200 m 5.612,5 5.930,6 11,52 

Tổng số 48.705,8 51.465,9 100 

Qua kết quà tính toán cùa bảng 46 ta thấy ràng: Biển miền Nam trữ lượng mực tập trung chủ yếu 
ỏ khu vực gàn bò. Từ 50 m nưóc trò vào trữ ìưựng là 24.933,3 tán chiếm 51,19%. Càng ra xa trữ 
luồng mực càng giâm : Ỏ mức nước tít 50-100 m chiếm 22, 08%; 100-200 m chiếm 15,21%; ngoài 
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ra độ sâu > 200 m trữ lượng rất ít chỉ chiếm 11, 50%. 

b. Trữ lượng mực nang theo các vùng biến. 

Trữ lượng của mực nang phân bố theo các vùng biến được nêu ra theo bảng^sau dây. 

Bảng 47. Trữ lượng của mực nang ỏ các vùng biển Việt Nam theo 2 tham số 
của hệ số đánh bắt k. 

Vùng biển Trữ lương theo 48B 
(tấn) 

Trữ lương theo Liên Xô 
(tấn) 

Tỷ lè 
(%) 

Vịnh Bắc Bộ 1.892,9 1. 892, 9 2, 95 
Biền miền Trung 13.541,2 13.541,2 21, l i 
Biển Nam Bộ 48. 705, 9 51.465,9 75, 94 

Tổng cộng 64. 140, 0 66. 900, 0 100 

Qua bàng 47 chúng ta thấy ràng trữ lượng mực nang tập trung chủ yếu ỏ khu vực biển Miền Nam 
: Trữ lượng theo 48B là 48. 705, 9 tấn chiếm 75, 94%. Trong khi đó trữ lượng mực nang ỏ vịnh 
Bác Bộ rát tháp. Theo 48B chỉ có 1. 892, 9 tấn chiếm 2, 95 %. 

c. Trữ lượng và khả năng khai thác của mực nang ỏ biển Việt Nam. 

Tổng hộp các kết quả đà trình bày trong phàn đầu, chúng tôi đưa ra kết quả và trữ lượng chung 
cũng như khá năng khai thác của mực nang ỏ biển Việt Nam theo 2 phương án được thề hiện ỏ 
bảng 48 và bàng 49 sau. 

Bảng 48. Trữ lượng và khả năng khai thác của mực nang theo độ sâu 
ỏ biển Việt Nam (theo 48B ). 

Khu vực 
Trữ lượng và 
K.Năng khai thác < 50 m 

(Tán) 
50-100 m 100-200 m > 200 m Cộng 

Vịnh Trữ lưọnu 1. 498, 0 394, y • 1.892,9 
Bắc Bộ K . N khai thác 599,2 158, 0 757,2 

Tỷ l ệ (%) 79, 14 20, 86 100 
Miền Trữ luông 3. 900, 4 3. 835, 7 4. 504, 6 1. 300, 5 13.541,2 
Trung K . N khai thác 1. 560, 2 1. 534, 3 1.801,8 520,2 5.416,5 Trung 

Tỷ lệ (%) 28,8 28,3 33,3 9,6 100 
Nam Bộ Trữ lượng 24.933, 3 10. 755, 9 7. 404,1 5 . 612, 5 48. 705, 8 

K . N khai thác 9. 973, 3 4. 302, 4 2. 961, 6 2. 245, 0 19. 482,3 
Tỷ lệ (%) 51, 19 22, 08 15,21 l i , 52 100 

Cộng Trữ lượng 30. 331, 7 14. 986, 5 11.908,7 6. 913, 0 64. 140 
K . N khai thác 12.132, 7 5. 994, 6 4. 763, 5 2. 765, 2 25. 656, 0 
Tỷ lệ (%) 47, 29 23, 37 18, 57 10, 78 100 
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Bàng 48 trình bày trữ lượng và khả năng khai thác của mực nang được tính theo phương án 48B 
được phân bố theo các mức độ sâu ỏ biển Việt Nam. Qua đó ta thấy ràng : 

Trữ lượng cùa mực nang tập trung chù yếu ỏ vùng gần bò, phân bố giảm dân khi ra ngoài xa. Nhìn 
vào bảng 48 ta thấy: 0 vùng nước nhỏ hon 50 m trữ lượng mực nang là 30. 331, 7 tấn và khả năng 
khai thác là 12. 132, 7 tấn chiếm 47, 29%; vùng nưỏc tù 50-100 m trữ luông là 14. 986, 5 tấn, kha 
năng khai thác là 5. 994, 6 tấn chiếm 23, 37%; vùng nước từ 100-200 m trữ lượng là l i . 908, 7 tán, 
khá năng khai thác là 4. 763, 5 tán chiếm Ĩ8,57%; độ sâu > 200 m trữ lượng là 6. 913, 0 tấn, khả 
năng khai thác là 2. 765, 2 tẩn chiếm có 10, 75%. 

Bảng 49. Trữ lượng và khả năng khai thác của mực nang biển Việt Nam 
tính theo 2 tham số hệ số k. 

Vùng biển Trữ lượng (tán) Khả năng khai thác (tấn) 
Th"ẽõ"48B TheoLĩẻrTXồ Theo 48B ~ T h ẽ ã T r ễ n Xô Tỷ lệ 

Vịnh Bác Bộ 1.892,9 1.892,9 757,2 757,2 2,95 
Biển miền Trung 13. 541, 2 13. 541, 2 5. 416, 5 5. 416, 5 21, l i 
Biển Nam Bộ 48. 705, 9 51. 465, 9 19. 482, 3 20. 586, 4 7 5, 94 

Tổng cộng 64.140, 0 66. 900, 0 25. 656, 0 26. 760, 0 100 

Qua bàng 49 ta thấy rang trữ lượng của mực nang ỏ biển Việt Nam tính theo 2 phương án 48B và 
Liên X ồ là 64. 140 tán va 66. 900 tán và khả năng khai thác tuông ứng là 25. 656 tấn và 26. 760 
tấn. 
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2.2.2. K Ế T QUA NGHIÊN c ứ u V Ề TÔM 

2.2.2.1. NGUỒN LỘI TÔM vổ ( BÊ BỀ, M Ủ NI) SCYLLARIDAE Ỏ VÙNG BIỂN VIỆT NAM 

a. Thành phân giồng loài. 

Theo các kết quà nghiên cứu của các tác già, cho thấy ở vùng biển nước ta chỉ mỏi bắt gặp được 
9 loài tôm vỗ thuộc 4 giống cùa họ Scyllaridae sau : 

Danh sách loài: 

H ọ tôm vỗ - Scyllaridae, White, 1847 

Giống : Scyllarus Fabricius, ĩ 775 

Loài : - Scyllarus demani, Holthuis, 1963 
- Scyllarus brevicornis, Holthuis, 1946 

- Scyllarus crenatus ( Whitelege, 1900 ) 
- Scyllarus rugosus, ( H . Miine-Eđwards, 1837 ) 

Giống : Scyliarides, GHÌ, 1898 

Loài : - Scyllarides haani ( De Hean, 1824 ) 

- Scyllarides squamosus ( H . Milne-Adwards, 1824 ) 

Giống : Ibacus, Lcaclĩ, 1815 

Loài: - Ibacus ciliatus, ( Von Siebold, 1824 ) 

- Ibacus novemdentatus, Gibbes, 1850 

Giống : Themis ị Lutul ) 

Loài Thenus orientalis, ( Lund ). 
Trong 9 loài đước nêu trên, chúng tôi chỉ mối bát gặp và thu được mẩu vật của 4 loài : Ibacus 
đliatus, Thenus orientalis, Scyllarus brevicornis và Scyllarus crenatus, trong đó 2 loài : Ibacus 
ciỉiatus và Thenus orientaỉis là có giá trị kinh tế và xuất khẩu cao. 
b. Phân bổ : 

Trong 9 loài tôm vỗ nêu trên, chỉ có loài Ibacus ciliatus và Ibacus novemdentatus bắt gặp nhiều 
ỏ độ sâu từ 150-250 m ỏ vùng biển miền Trung, các loài khác bát gặp ỏ vùng biển gần bờ. 

Thenus oríentalùs ( Lund ) ( Hình 62. B ) 

Tên Việt : Tôm vỗ ( bề bề, mo ni) biển nông. 
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Tên Anh : Slipper lobsíer ( Horceshoe crab, Bay lobster ) 

Loài Thenus orientalis có kích thuốc lổn, chiều dài và khối luông lỏn nhất có thế đạt đến 210-219 
mm, nặng 300-370 g, chiều dài trung bình là 151-167, 2 mm. Loài Thenus orientalis giao vĩ và đẻ 
trứng từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, trong các tháng đầu mùa hè bát gặp tôm đang 
ấp trúng ( ôm trứng ỏ bụng ) nhiều ( tháng 5-6 ). 

Thenus orientalis là loài phân bố khắp vùng gàn bò Ấn Độ - Tây Thái Bình dương. Thuồng bắt 
gặp chúng ỏ nhũng khu vực có đá cuội, hài miên và vò nhuyễn thể. Ờ vùng biển Việt Nam bát gặp 
chúng suốt từ Quàng Ninh đến Kiên Giang ở khu vực có độ sâu 50 m trỏ vào bò. Bắt chúng nhiều 
nhát ỏ khu vực phía dồng nam Cà Mau đến Phú Quốc. 

ỉbacus ciliaíus ( Von Siebolds, 1824 ) 

Tên V i ệ t : Tôm vỗ biển sâu ( bề bề, mũ ni ) 
Tên Anh : Slipper lobster ( Horseshoe crab, Bay lobster ) 

Đây lã loài tôm có kích thuốc khá lứn, chiều dài lỏn nhất đạt đến 199 mm, nặng 204 g. Đàn khai 
thác có chiêu dài chù yếu từ 95-145 mm. Ibacus ciliatus giao vỹ và đè trứng từ tháng 12 nămm 
trước đến tháng 5 năm sau, đẻ rộ nhất vào tháng 12-4 hàng năm. 

Loài tôm vỗ biển sâu Ibacus ciliatus có nguồn gốc phương Bắc ( Nhật Bản, Trung Quốc ) xâm 
nhập xuống phía đông Đông Dương ( Gurjanova, 1972). Theo Tung Yu-Mao, Chen-Yong-Shou, 
Wang-Bao-Yong và Li-Zhi-Cheng ( 1986 ) thì cho đến nay chỉ mói biết loài này bắt gặp ỏ bác 
Biển Đỏng, Đông Hải , Nhật Bàn, châu Đại Dương và Đông Nam Ả. Ỏ vùng biển Việt Nam bát 
gặp loài này ỏ độ sâu từ 25-380 m từ phía nam Vịnh Bác Bộ đến phía đông Côn Đào ( Hình 62. 
à ) . 

c. Phân bỏ sản lượng và ngư trường đánh bắt. 

Mật độ phân bố ( xem hình 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 và 70 ). 

Kết quà kéo lưổi điều tra trong những năm 1979-1988 của các tàu Liên Xô ỏ suốt chiều dài vùng 
biển nưỏc ta cho tháy xu thế phân bố của mật độ tôm vỗ không đồng đều. 0 các khu biến từ vĩ 
độ 12o00-2to30 mật độ tôm vổ rất thấp trong cả mua nàng và mùa mưa ( chua đạt 500 kg/km2 
), trong khi đó mật độ tôm vỗ rát cao ( đạt đến trên 3000 kg/km2 tại các khu biển từ vĩ độ 12o00 
xuống đến 8o00 vĩ độ bắc. Nếu xét riêng về mật độ phân bố của tôm vố trong hai mùa nắng và 
mùa mưa cho ta tháy tình hình sau đây : 

Mùa nâng: ( Hình 63, 64, 65, 66 và 70 ). 

Trong các tháng mùa nắng : tù tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau cho thấy tôm vổ áp lộng 
mạnh và tập trung dày, nhũng khu biển có mật độ cao từ 500 kg/km2 đến trên 3000 kg/km2 là các 
khu biên : 212, 233, 224, 237, 238 ở phía đông bác và 252,253,254,270 271 và 290 ỏ nam và đông 
nam đảo Phú Quí ( Cù Lao Thu ), khu 330 ở phía đông c ỏ n Son, khu 323 ỏ đông nam mũi Cà 
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Mau và các khu biển 2b, 3b, 5b, 15b, 16b và 29b thuộc vùng biển phía tây Nam Bộ ( Vịnh Thái 
Lan) . 

Mùa mưa: ( Hình 63, 67, 68, 69 và 70 ). 

Khác vói mùa nắng, trong mùa mưa : từ tháng 4-9 hàng năm tôm vỗ phân tán ra sống ở các khu 
biển xa bò hon và mật độ thấp hơn so vói mùa nắng.Trong các tháng mùa mua ( tháng 4-9 ). Các 
khu biển có mật độ tôm vỗ từ 500 kg/km2 đến trên 3000 kg/km2 là các khu biển 212, 224, 235, 
238 ỏ khu vực đổng bắc và 254, 270, 271 và 289 ở khu vực đông nam đảo Phú Quí ( Cù Lao Thu 
) khu 307 ỏ phía đông Côn Đào và các khu 16b, 27b, 28b, 29b, 30b, 44b ở vùng biển phía tây Nam 
Bộ ( Vịnh Thái Lan ). 

Bãi dành bắt (hình 70, 71, 72, 73 và 74). 

Qua mật độ phân bố của tôm vỗ trên toàn vùng biển nưổc ta, đặc biệt là ỏ các khu biền có mật 
độ từ 500 kg/km2 đến trên 3000 kg/km2, cho ta thấy có 6 bãi đánh b á t : 

- Bãi tôm Cù Lao Thu 
- Bài phía dông Côn đảo 
- Khu biên 330 ỏ đông nam Côn đào (từ 8o00-8o30' vĩ độ bắc và 109o00-109o30 kinh độ đông ) 
- Bãi đông nam 
- tây nam Cà Mau 
- Bãi tây Nam Bộ ( Vịnh Thái Lan ) 
- Khu biển 168 phía đông Qui NhOn(từ 13o30-14o00 vĩ độ bác và 109o30-l lOoOO kinh độ dông ). 

Trong 6 bỉli tôm này, có 3 bãi quan trọng nhất là : Bãi tôm vổ Cù Lao Thu, bãi đông nam - tây 
nam Cà Mau và vùng biển phía tây Nam Bộ. Chúng tôi xin giỏi thiệu 3 bãi tôm này. 

Bãi tôm vỗ Cừ Lao Thu ị Hình lì, 73 ). 

- Phạm vi phân bố : Đây là bãi tôm lỏn và quan trọng nhất ỏ vùng biển đông nam nưỏc ta, phạm 
vi phân bố từ : 9o()0-12o00 vĩ độ bác và IO80OO-IIO0OO kinh độ đông. Bao gồm 17 khu biển sau 
: 0 5, 7, 8 khu 212; Ì, 2, 3, 4, 5, 7, 8 khu 223; các. ô 1/2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 khu 224; ô 3, 6, 7, 8, 9 khu 
235; ô Ì, 4, 6 khu 236; các ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 khu 237; các ô Ì, 2, 4, 7 khu 238; các ồ Ì, 3, 4, 7, 
8 khu 252; ô Ì, 2, 3, 5, 6 khu 253; các ô : i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 khu 254; ô Ì, 2, 4, 5, 6, 8, 9 khu 269; ô 
Ì, 2, 3, 4,5, 6, 7,8, 9 khu 270; ô Ì, 2,3,5, 7, 8 khu 271; ô Ì khu 272; ồ 4,6, 8 khu 288; các ô Ì, 2,4 
khu 289, ố Ì, 2, 4, 5, 6 khu 290. 

Trong 18 khu biển nêu trên, quan trọng nhát là các khu : 212, 223, 224, 237, 238, 253, 254, 270, 
271 va 289. 

- Đ ộ sâu đánh b á t : Từ 50-380 m, chủ yếu là 145-250 m. 
- Diện tích bãi tôm : 31. 556 km2 
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- Đối tượng đánh b á i : Chủ yếu là loài tôm vỗ biển sâu - Ibacus ciliatus chiếm tỷ lệ trên 70% sản 
lượng mè lưổi. Ngoài ra ỏ bãi tôm này còn có các loài tôm khác như : Nephrops thompsoni, N . 
sinensis, N . japonicus, N . andamanicus, Penaeus terasi, Linuparus trigonus V . V . . . 

- Năng suất và mật độ tôm (ĐảngSO ). 

Qua nghiên cứu cho thấy ỏ bãi tôm này cớ năng suất mè iưứi và mạt độ phân bố cao hon ỏ các 
bãi tôm khác. 

+ Mùa nàng : Năng suất và mật độ cao nhát là 379,12 kg/h và 4964 kg/km2, bình quân là 157, 70 
kg/hvà 1971 kg/km2. 
+ Mùa mưa : Năng suất và mật độ cao nhất là : 2372,53 kg/h và 29657 kg/km2, bình quân là 297, 
02kg/hvà3713kg/km2. 
+ Toàn năm : Năng suất và mật độ cao nhát là 1197, 15 kg/h và 14964 kg/km2, bình quân là : 

221, 38 kg/h và 2767 kg/km2. 

Bảng 50. 

Năng suất ( kg/h ) và mật độ ( kg/km2 ) bình quân ỏ Bãi tôm vỗ Cù Lao Thu. 

Mùa Tháp nhất 
Kg/h Kg/km2 

Cao nhất 
Kg7h Kg/km2 

Bình quân 
Kg/h - Kg/km2 

Mùa nắng 0, 10 1,00 397, 12 4964 157, 70 1971 

Mùa mưa 0,10 1,00 2372, 53 29657 297, 02 3713 

Toàn năm 0, 10 1,00 1197, 15 14694 221, 38 2767 

- Mùa vụ đánh bắt: ( Hình 71 và 73 ). 

Bãi tôm Cù Lao Thu có thể khai thác có hiệu quà kinh tế trong cả 2 mùa, nhung trong các tháng 
mùa nắng tôm vỗ tập trung đông hơn mùa mưa. 

+ Mùa nắng : Trong mùa nắng tôm vỗ áp lộng vào gần bò, mật độ cao và ổn định trong nhiều 
khu biển, nhất là các tháng từ tháng 12-3. Các khu biển có mật độ và năng suất đánh bắt cao trong 
mùa nắng là các ô 5, 7, 8 thuộc khu 212, ô 2, 5 khu 223; ô Ì, 2, 3, 4, 5 và 7 khu 224; ô Ì, 3, 6 khu 
237; ô Ì, 8 khu 238; o 8 khu 252; ô 2, 3, 5 khu 253, ô 5, 8 khu 254, trong đó quan trọng nhất ỉa các 
khu sau : ồ 5, 8 khu 212; ô 2, 5 khu 223; ô Ì, 2, 3, 4 khu 224; ô Ì, 3, 6 khu 237; ô Ì, 8 khu 238, ô 8 
khu 252, ồ 2, 5 khu 253; ô 5, 8 khu 254 ( Hình 64, 69, 70, 72 ). 

+ Mùa mưa : Trong các tháng mùa mưa tôm vỗ thuồng sống phân tán ( Hình 7, 9, 10, 12 ) rộng 
và ra xa bò hon mùa nắng, những khu biển có năng suất và mật độ cao là : ô 8 khu 212, ô Ì, 2, 4, 
7, 8 khu 224, các ô : Ì khu 238, ồ 9 khu 235, ồ 2 khu 254, ú 2, 7 khu 271; ô 8 khu 270, và các ô : ì, 
2, 4 khu 289, trong đó các khu biển quan trọng nhất ( có năng suất và mật độ cao ) là : ổ 8 khu 
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212, ồ Ì, 2, 4, 7 khu 224, ô 2 khu 271 và các ồ : Ì, 2, 4 khu 289. 

- Khả năng khai thác và trữ lượng. 

đày là bài tữm có khả năng khai thác và trữ lượng cao ỏ vùng biển phía đông nước ta. Qua các số 
liệu điều tra, chúng tôi xác định khả năng khai thác và trữ lượng củq bãi tôm này là • 

+ Trữ lượng tôm vỗ : 

Mùa nắng : 15. 691 tán 
Mùa mưa : 17. 660 tấn 
Toàn năm : 23. 617 tấn 

+ Khá năng khai thác : 

Mùa nắng : 5727 tấn 
Mùa mưa : 6446 tấn 
Toàn năm : 8620 tấn 

Bãi tôm Đông nam - Tây nam Cà Mau ị Hình 66, 69, 70, 72 và 74 ). 

- Phạm vi phân bố. 

Bãi tôm này có phạm vi hẹp : từ 8o00-8o30vĩ độ bắc và từ 104o00-106o00 kinh độ đông. Bao gồm 
4 khu biển : 18b, 5b ở Vịnh Thái Lan và khu biển 322, 323 nắm ở vùng biển đông nam Cà Mau. 

- Diện tích : 5488 km2. 

- Độ sáu đánh b á t : 20-30 m. 

- Đối tượng đánh bắt: 

ỏ bài tôm này đối tuồng đánh bát là loài tôm vỗ biển nông - Thenus orientalis, ngoài ra còn bát 
gặp các loài tôm khác trong họ tôm he - Penaeidae : Penaeus merguiensis, Metapenaeus 
intermediuSv M . ensis V . V . . . 

- Năng suất mẻ lưứi và mật độ phân bố : ( Hình 66, 69, 70, 72 và 74 ) 

Bãi tôm có phạm vi hẹp, chỉ bát gặp loài Thenus orientalis vói năng suất mẻ luỏi và mật độ phân 
bố cao trong mùa nàng ( tháng 12 ), còn trong mùa mưa rất tháp. Qua các số liệu N / C cho tháy 
trong mùa nàng : Năng suất và mật độ cao nhất 330, 53 kg/h và 4132 khg/km2, bình quân là : 38, 
87 kg/h Và476kg/km2. 

- Khả năng khai thác và trữ lượng : 

Trên co sò các dữ kiện đã thu được, chúng tôi ưỏc tính trữ lượng và khả năng khai thác của bãi 
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tóm này bằng: 

+ Mùa nắng : Trữ lượng : 4759 tán Khả năng khai thác : 1737 tấn 

+ Mùa mưa : Trữ lường : 27 tán Khả năng khai thác : lí) tấn. 

+ Toàn năm : Trữ lượng : 4783 tán Khả năng khai thác : 1746 tấn. 

Bãi tôm phía tây Nam Bộ ị Hình 66, 69, 70, 72 và 74,). 

- Phạm vi phân bố ; 
Đây là bãi tôm có phạm vi phân bố rộng kéo dài từ : 8o00-10o30 vĩ độ bắc và từ 103o00-104o50 

kinh độ đông, bao gồm 50 ô cùa 13 khu biển sau : Ó 7, 8 khu 2b, ô Ì, 4, khu 3b; ó Ì, 3, 4, 5, 7, 8, 9 
khu 15b;ô 1,2,3,5,6, 8, 9 khu 16b; các ô 2, 4, 5, 6, 9 khu 17b; ô 2, 5, 6, 8,9 khu 27b; í ) : 1,2,3,4, 
7, 9 khu 28b; ó 3, 5, 6, 9 khu 42b; ổ 9 khu 43b; ô 3 khu 44b. 

Trong mùa nắng tôm áp lộng sát bớ trong phạm vi 33 ô cùa 8 khu biển sát bò, còn mùa mưa tôm 
phân tán ra xa bò trong phạm vi 30 ô của l i khu biển. 

- Đ ộ sâu phân bố : 

Từ 50 m trỏ vào bò, trong đó : Mùa nắng tôm tập trung nhiều ỏ độ sâu 10-30 m, còn trong mùa 
mưa tôm ra xa bò hon ỏ độ sâu từ 20-50 m. 

- Diện tích bãi tôm ; 17.150 km2, trong đó mùa nắng : l i . 319 km2, còn trong mùa mưa là 10. 290 
km2. 

- Đối tưọng đánh bắt: 

ớ bãi tôm này đánh bát được loài tôm vỗ biển nông - Thenus orientalis, ngoài tôm vỗ ra ỏ các bãi 
này cũng bắt được nhiều loài tôm thuộc họ tôm he - Penaeidae nhu : Penaeus semisuleatus, p. 
latisulcatus, p. merguiensis, p. indicus, Metapenacus intermedius, M . ensis V . V . . . 

- Năng suất đánh bắt và mật độ phân bố : 

Bãi tôm có phạm vi phân bố rộng, cà hai mùa đều có năng suất đánh bát và mật độ tương đổi cao 
: Trong mùa nang có năng suất và mật độ cao nhất bàng 210, 66 kg/h và 2633 kg/km2, còn nâng 
suất và mật độ bình quàn trong mùa này là : 24, 75 kg/h và 309 kg/km2. Trong mùa mưa có năng 
suất và mật độ cao nhất là 167,20 kg. h và 2090 kg/km2, bình quân bằng 50,97 kg/h và 637 kg/km2. 

- Mùa vụ đánh b á t : 

Bãi tôm này có thể đánh bát quanh năn , nhưng tốt nhất là từ tháng 12-1 trong mùa nàng và tháng 
9 trong mùa mưa ( Hình 73 ). 
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+ Trù lượng: 
Mùa nắng là 4868 - (4792) tán 
Mùa mưa là 4515 - (6874) tấn 
Toàn năm có thể trừ lượng bàng 8571 tấn. 

d. Khả năng khai thác và trữ lượng: (Bảng 51 và 52). 

THEO VÙNG BIỂN: 

Trên co sỏ các dũ kiện thu thập được trong các năm từ 1979-1993, chúng tôi ước tính khả năng 
khai thác và trữ lượng của tôm vỗ ở vùng biển Việt Nam. Kết quả tính toán được nêu ỏ biểu 51. 

Bàng 51. 

Khả năng khai thác và trữ lượng tôm vỗ ỏ các vùng biển 

Vùng biổn 
Mùa nàng 

T L (tán) K N K T ) 
(tán) 

Mùa mưa Toàn năm 

T L (tấn) K N K H ) 
(lán) 

T L (tán) K N K . H 
(tán) 

Vinh Bác Bộ 167-203 61-74 210-237 77-87 

Biổn T. N . Bộ 4624-6542 1688-2388 4062-4524 1483-1651 

405-459 

Biổn M . Trung 8242-8882 3008-3242 15786-16201 5762-5913 12524-15369 

B i d n D . N . Bộ 11655-14522 4254-5301 8862-9917 3235-3620 17737-20429 

8442-10189 

148-168 

4571-5610 

6474-7457 

3081-3719 

Cộng 24688-30149 901M1004 28920-30879 10557-11271 39108-46446 14274-16954 

Qua Bảng51 cho thấy Vịnh Bác Bộ có trữ lượng tôm vỗ tháp nhất 405-459 tần, còn cao nhát là 
vùng biên phía đông nam bộ 17. 737-20429 tán. Hàng năm ỏ vùng biển nưốc ta có thể khai thác 
đuọc từ 14274-16854 tấn tôm vố, trong đó chù yếu là ỏ vùng biển từ phía nam miên Trung đến 
vùng biển miền tây Nam Bộ. 
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Theo độ sâu : (Bàng 52 ). 

Cùng trên co sỏ những số iiệu đã nêu trên nếu phân tích sự phân bố sàn lượng theo độ sâu của 
vùng biển để tính trữ luống và khả năng khai thác cho ta tháy ò độ sâu từ 100-200 m có trữ lượng 

Bảng 52 

Khả năng khai thác và trữ lượng tôm vỗ tính theo độ sâu phân bố ỏ vùng biển Việt Nam. 

Vùng biển < 50 m 
TL(tán) . K N K H 

50-100 m 
TL(tấn) K N K H 

100-200 m 
TL(lán) K N K H 

> 200 m 
TL(lán) K N K H ( l ) 

Vinh R ' ì f R A 
vinn Đút, DO 
Mùa nắng 
Mùa mưa 

296-339 
131-171 
148-229 

108-124 
48-62 
54-84 

114 42 
47 17 
68 25 

V . biổn M . Trung 
Mùa nắng 
Mùa mưa 

7 
7 

3 2462 899 
2890 1055 
293 107 

12296-14668 4488 
4121-5414 1504-1976 
15449-15736 5639-5744 

34 12 
648 237 
117 43 

V B . Đống N . Bộ 
Mùa nắng 
Mùa mưa 

7755-8564 
5423-5675 
3316-4404 

2813-2136 
1979-2071 
1210-1607 

2440-2637 891-963 5575-6608 2035-2412 
2294 837 3972-4681 1450-1709 
3661-3883 1336-1417 1444-1638 527-598 

1795-1908 655-696 
1732 632 
329 120 

V. biên tủy N . Bộ 
Mùa nắng 
Mùa mưa 

8210-10151 
4624-6542 

3902-4394 

2997-3705 
1688-2388 
1424-1604 

166 61 

Ỉ40 51 

Cộng 
Mùa nắng 
Mùa mơi! 

16268-19061 5939-6958 
10815-12395 3718-4524 
7366-9027 2688-3295 

5182-5379 1893-1965 17871-21276 6523-6900 
5231 - 1909 8093-10095 2954-3685 
4162-4384 1519-1600 16893-17374 6166-6342 

1829-1942 667-708 
2380 869 
446 163 

và khá năng khai thác cao nhá t : 

- Trữ lượng; Từ 17.871-21. 276 tấn 
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- Khả năng khai thác : Từ 6523-6. 900 tấn 

Sau đó là khu biển có độ sâu đuối 50 m : 

- Trữ lượng : Từ 16. 268-19. 061 tấn 
- Khả năng khai thác : Từ 5979-6958 tán. 

e. Biến động sản lượng. 

Diễn biến cùa năng suất đánh bắt theo thòi gian trong ngày đêm. 
Phán tích năng suất đánh bắt của các mẻ lưỏi tại khu biển 224 theo thòi gian trong ngày đêm, ta 

thu được các kết quà sau : (Bảng53 

Bảng 53. 

Diên biến của năng suất đánh bắt ( Kg/h ) tôm vỗ theo thòi gian ngày đêm ỏ khu biển 224. 

Mùa Giò 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 

Mùa nắng 121, 07 117, 87 87, 87 65, 16 103, 88 73, 87 

Mùa mưa 31, 84 4 2, 03 30, 09 61, 75 54, 38 41, 16 

Qua Bảng53 cho thấy năng suất đánh bát trong mùa nắng thuồng cao hon mùa mưa, năng suất 
cao thường đạt được từ 16 giò ngày hôm trưốc đến08 giò ngày hôm sau, trong đó năng suất đạt 
cao nhất từ 0-4 giò, còn tháp nhất vào lúc 12-16 giò trong ngày đêm. Trong mùa mưa năng suất 
đánh bát thướng không cao, năng suắt cao đạt được vào khoảng từ 12-20 giò trong ngày đêm, 
trong đó cao nhát đạt đuốc từ 12-16 giồ trong ngày đêm, còn thấp nhất tù 8-12 giò. Như vậy, để 
có hiệu quà kinh tế, các tàu đánh bát tôm ỏ khu biển này nên tăng cuông hoạt động đánh bát vào 
ban dèm. 

Diễn biến của năng suất và mật độ tôm vỗ theo độ sâu : ( Bảng 54 ). 
Kết quả phân tích sự thay đổi của năng suất mẻ lưới và mật độ phân Sổ của tôm vỗ theo độ sâu 

ỏ vùng biển nưỏc ta (Bảng 54) cho ta thấy : Năng suất mẻ lưới và mật độ phân bố cao đạt được 
ỏ độ sâu từ 140-159 ìn. V a từ 180-239 m, trong đo cao nhát là ỏ độ sâu 150-159 m : 354, 48 kg/h 
và 4431 kg/km2, sau đó ỉà ỏ độ sâu từ 180-189 m : 182, 8 kg/h và 2285 kg/km2, 210-219 m : 177, 
68 kg/h và 2221 kg/km2. Đối tượng đánh bát chính ỏ độ sâu từ 140-239 m là tôm vỗ biển sâu Ibacus 
ciliatus. 

Ngoài ra ỏ các khu vực dưỏi độ sâu 50 m, chỉ đạt ciuợc năng suất mẻ lưới và mật độ thấp. Trong 
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dài độ sâu này, thì các khu vực có độ sâu từ 20-29 m có năng suất vã mật độ tốt hơn các khu biển 
khác. Đối tuông đánh bát ỏ dài độ sâu dưỏi 50 m là loài tôm vổ biển nông Thenus orientalis. 

Bảng 54. 

Diễn biến cùa năng suất đánh bắt và mật độ phân bố của tôm theo độ sâu. 

Độ sâu (m) Kg/h Kg/km2 Độ sâu (m) Kg/h Kg/km2 

< lo 4,40 55 160-169 1, 12 14 
10-19 7, 52 94 170-179 1,92 24 
20-29 8, 72 109 180-189 182, 80 2285 
30-39 4, 80 60 190-199 82, 48 1031 
40-49 7,44 93 200-209 147, 28 1841 
50-59 2, 58 32 210-219 177, 68 2221 
60-69 2,72 34 220-229 143, 84 1798 
70-79 0, 24 3 230-239 55, 28 691 
80-89 5,2 65 240-249 2, 40 30 
90-99 250-259 3, 76 47 
ỉ 00-109 2,64 33 260-269 7, 12 89 
110-119 1,68 21 270-279 2, 96 37 
120-129 280-289 0,80 10 
130-139 0, 96 12 290-299 0, 48 6 
140-149 63, 52 794 >300 24, 76 310 
150-159 354,48 4431 
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HÌNH 66: M Ậ T Đ Ộ TÒM v ò ( K G / K M 2 ) V Ả O MÙA N Ắ N G ( 10-3 ) C Ủ A CÁC NÁM 1979-1988. 
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HÌNH 69: M Ạ T ĐỘ TÕM v ò ( KO/KM.Í) T R O N G MÙA MƯA ( 4-y ) í.-ỦA CÁC N Ấ M 
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HÌNH 70: CÁC K H Ụ v ự c CỚ MẬT DÒ PIIẢN BỐ TÓM VỎ ( SCYLLARIDA1I) TỬ 500 KG/KM2 ĐÈN 
TRÊN 3000 KG/KM2 ỏ VÙNG BIỂN VIỆT NAM. 



• ĩ ? " v 6

-
v 1 ' A O T ỉ I U T R O N G M Ủ A N Ả N G V Ả M Ừ A MƯA ( KI Ỉ U v ự c c ó M Ậ T DÔ 121 

l ư 500 K G / K M 2 Đ Ế N TIƯỈN 3000 K G / K M 2 ). ' • 

H Ỉ N H 72: l ũ i TÒM v ỏ D Ỏ N G N A M CÀ M A U D i : N IM l ú Q U Ố C T R O N G MÚA NÀNG VÀ MÙA MƯA 
í Kí UI v ự r ù") M Ạ T n ô ' r ũ sót) Kíì/KM Ĩ>KN T R T N :*()()() KCỈ/KM2. 
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HÌNH 73: s ự T H A Y D ổ i MẬT DÒ PHÁN HỐ CỦA TÔM VỖ TI ì EO THÁNG Ỏ BÃI TÔM c ủ LAO TI IU 
TRONG 1979-IV88. 
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2.2.2.2 ĐẶC ĐIẾM SINH HỌC CỦA HAI LOÀI TÔM v ỏ BIỂN SÂU VÀ TÔM v ỏ BIỂN NÒNG IBACUS 
CILIATUS VÀ THENUS ORIENTALIS Ỏ BIỂN VIỆT NAM 

2.2.2.2.1. T H À N H P H Ầ N L O À I : 

Trong năm loài thuộc ba giống cùa họ tôm vỗ Scyliaridae đã tìm thấy mẫu và biết được qua các 
tài liệu nghiên cứu cùa một số tác giả trong và ngoài nước ỏ vùng biển Việt Nam, chúng tôi đã thu 
được mẫu vật của 4 loài sau đây : 

Họ Scyllaridae, White, 1847 

GiốngIbacus 
/ , ibacus cỉlỉatus 

Giống Thenus 
2, Thenus orìentalis 

Giống Scyllarus 
3, Scyllanis brevỉcornis 

4, s. crenatus 

Ngoài 4 loài đã nêu trên, còn có loài Ibacus novemdeutatụs ( không thu được mẫu ) đã đuốc biết 
qua nhật ký đánh bát của tàu thăm dò Liên Xô "Gerakl, 1987". 

Một số đặc điểm phân loại của hai loài tôm vỗ Ibacus ciliatus và Thenus orientalis : 

- Tôm vỗ biển sâu - Ibacus ciliatus Von Siebold, 1824. 

Thân rất dẹt theo chiều lưng-bụng. Chiều rộng vỏ đâu ngực lỏn hơn chiều dài của nó. H ố mát 
nằm giũa đường trục thân và góc ngoài vỏ đầu ngực, gần phía đường trục hon. Xúc giác ngắn, râu 
không phân đốt, dẹt. Đây là loài thuộc nhóm phân bố biển sâu và từ phương bác xâm nhập xuống 
phía Nam. Ỏ biển nưổc ta thường bát gặp chúng ỏ biển miền Trung và đông Nam Bộ. Tôm thường 
sống ỏ vùng có nền đáy là bùn hoặc bùn pha cát ỏ độ sâu từ 25-650 mét. 

- Tôm vỗ biến nồng - Thenus urỉentalis Lund. 

Thân dẹt theo chiều lung-bụng. Chiều rộng vỏ đầu ngực lỏn hon chiều đài cùa nó. H ố mát nằm 
ồ gốc ngoài phía trưỏc của vỏ đầu ngực. Xúc giác Ì rất ngắn, râu không phân đốt, dẹt. Tôm vỗ 
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biển nông thuộc nhóm A n Độ-Thái Bình Dương, phân bố rộng gần bò. Thường bát gặp ỏ độ sâu 
từ 50 m vào bò, nền đáy thích hộp là bùn hoặc bùn cát. 

2.2.2.2.2. T H À N H PHÀN C H I Ề U DÀI. 

a. Tôm vỗ biến sâu - ỉbacus ciliatus. 

Qua các số liệu thu được từ nghề kéo đáy cho thấy : Các nhóm chiều dài chiếm ưu thế biến thiên 
từ 95 mm ( 90-99 mm ) đến 145 mm ( 140-149 mm ). Chiều dài nhỏ nhát là 43 mm ( tương đương 
vói khối lượng là 4 gr ) và chiều dài tối đa là 199 mm ( khối lượng là 204 gr ). Tháng Ì các nhóm 
chiều dài chiếm ưu thế thay đổi từ 115-145 mm. Nhưng trong tháng 2, chiều dài các nhóm chiếm 
ưu thế giâm xuống, thay đổi từ 95-115 ram, Tù tháng 2 đến tháng 6, chiều dài của các nhóm chiếm 
ưu thế lại tăng dần. ( Xem bàng 55 ) Qua bàng 2 chúng ta nhận tháy chiều dài trung bình có xu 
thế tăng dàn từ tháng 2 ( L = 128, 81 mm ) đến tháng 6 ( L = 333, 57 mm ). 

b. Tôm vỗ biển nông - Thenus orỉentalis. 

Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, mẫu thu được có chiều dài nhỏ nhất là 46 mm ( w min = 7 gr ) và chiều 
dài lỏn nhất là 210 mm ( w max = 300 gr ) chúng phân thành hai nhóm chiều dài chiếm ưu thế. 
Nhóm thứ nhất thay đỏi từ 65-95 mm và nhóm thứ 2 thay đổi từ 135-195 ram. Trong tháng 5 và 
6, nhóm tòm nhỏ hầu như không bát gặp. Chiều dài trung bình trong tháng 5 đạt 145, 8 mm và 
tháng 6 đạt đến 168, 6 mm. Đến tháng 9, tỷ lệ tôm nhỏ (từ 45-95 mm ) trong các mẻ lưới chiếm 
cao, đạt đến 79, 76 % (xem bảng 57 ). 

Tại khu biển miền Trung, mẫu thu được có chiêu dài nhỏ nhất là 68 mm ( w min = lo gr ) và lỏn 
nhất đạt đến 219 mm ( w max = 370 gr ). Trong tháng 6 và 7 , thành phần chiều dài phân bó 
thành hai nhóm khá rô ràng. Nhóm thứ nhát ( có chiều dài từ 65-Ỉ15 mm ) chiếm chù yếu, đạt 
đến 74, 73% trong tháng 6 và 87, 77% trong tháng 7. Chiều dài trung bình của nhóm này chì đạt 
đến 167, 2 ram. Song tỷ lệ % chiếm tháp ( 25, 27% trong tháng 6 và 12, 23% trong tháng 7 ). Tù 
tháng 10, nhóm tôm nhỏ không thấy xuất hiện trong các đột thu mẫu. Trong tháng 10, mẫu thu 
được có chiều dài phân bố từ 114-150 mm, chiều dài trung bình đạt 127, 43 mm. Tháng l i , các 
nhóm chiều dài phân bổ từ 125-155 mm, chiều dài trung bình đạt 151, 07 mm và trong tháng 12, 
các nhóm chiều dài phàm bố từ 125-205 mai, chiều dài trung bình đạt 152, 70 mm (xem bảng 
57): 
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Bảng 55. Sự phân bố thành phàn (%) chiều dài của Ibacus ciliatus 
qua tùng tháng. 

Tháng Lmm 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 

0,74 0,74 0,74 10,37 37,04 32,59 11,11 5,93 0,74 

0,91 1,82 0,9 1,82 4,55 1,82 lớ, 36 21,82 23,64 19,09 7,27 

0,41 0,82 0,41 1,22 2,45 1,22 13,06 30,20 28,57 K 69 6,53 0,41 

2 2, 07 2, 07 Ì, 38 2, 76 5, 52 22, 07 40, 00 19, 31 4, 14 0, 69 

ì, 29 0, 65 2, 58 2, 58 29, 03 37, 42 23, 87 2, 58 . 

1, 0 1, 67 1, 0 2, 67 4, 0 25, 67 38, 67 21, 07 3, 33 - 0, 33 

3 tì, 4 0, 6 1, 2 4, 98 8, 76 16, 93 ló, 14 10, 96 18, 13 13, 15 5, 78 2, 39 0, 6 

0, 54 3, 23 2, 33 6, 46 12,03 9, 52 lo, 95 24, 78 17,24 10,05 2,69 - 0, IS 

0, 19 0, 57 2, 27 3, 59 7, 75 14, 35 12, 65 10, 95 21, 62 15, 3 8, 03 2, 55 0, 28 0.09 

5 1, 28 3, 21 l i , 54 5, 13 5, 77 32, 05 21, 15 ló , 03 2, 56 0, 64 0, 64 

4, 55 2, 27 13, 18 6, 36 3, 64 29, 09 25, 45 13, 64 1, 82 

3, 19 2, 66 12, 5 5, 85 4, 52 30, 32 23, 67 14, 63 2, 13 0, 27 0, 27 

ỏ 4, 03 1, (ú 3, 23 16, 94 29, 03 25, 81 14, 52 4, 84 

1, 59 3, 97 0, 79 7, 14 27, 8 26, 19 30, ló 2, 38 

0, 80 4, 0 1, 2 5, 2 22, 4 27, 6 28, 0 8, 4 2, 4 

Bảng 56. Biến thiên chiều dài trung bình của Ibacus ciliatus 
qua tùng tháng. 

Tháng 
Chiều dài trung bình ( mm ) 

Tháng ' c a o Đ ự c ( ) Chung 

ĩ 130,41 126, 84 128,81 
2 100, 08 102, 09 l o i , 12 
3 112, 62 116, 66 114, 74 
5 123, 44 121, 46 122, 28 
6 136,81 130, 39 133, 57 
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Bảng 57. Sự phân bố thành phần chiều dài {%) của Thenus orientalis 
qua tùng tháng tại hai vùng biển. 

Chiềuđàí 
(L mm) Tháng 6 

Miền Trung 
Vùng biển 

"vĩnh Bác Bộ 
r r 

.1 s 4J ì Í T 

1, 12 
cc 
JJ 

2, 25 
65 0, 55 28, 09 
75 14, 29 3, 33 20, 22 
85 36, 26 23, S9 23, 59 
95 14, 29 27, 22 6, 25 4, 49 
105 9, 89 25,0 
115 7, 78 17, 14 5,88 
125 25,71 7,14 7, 69 
135 1, IU 1,67 51,45 7, 14 18, 75 
145 4, 40 28, 63 5,71 30, 07 27, 08 17, 65 1, 12 
155 X Mì 1,67 2, 86 21, 43 38,46 22,92 5,88 1, 12 
165 5, 49 1, l i 14, 29 7, 69 12,51 5, 88 1, 12 
175 5,49 3 3 9 7, 14 7, 69 8, 33 23, 53 1, ì 
185 4, 40 1,67 7, 14 2,08 23, 53 2,25 
195 4, 10 1, 67 2,08 l i , 76 7, 68 
205 7,69 2, 25 
215 0, 55 5, 88 

2.2.2.2.3. S I N H SÁN. 

a. Phân biệt giói tính : 

Một trong nhũng đặc điểm chung của các loài tôm là dựa vào các đặc điểm bên ngoài cùa các co 
quan giao phổi để xác định giói tính. 

Đối vài con đực : Ó gốc chân bò 5 có một giác bám. Chi phụ của chân bơi có hình lưỡi mác, các 
lòng của chi phụ ngán. 

Dối vói am cái: Ồ đốt gốc cùa chân bò 3 có một lỗ nhỏ. Chi phụ cùa chân bơi có hình lưòi dao 
bàu, lông của chi phụ rất đài vào mùa sinh sản, trứng tôm sau khi đè, đuốc dính vào các lững của 
chi phụ chân bói tôm cái (còn gọi là tôm ôm trứng ). Trứng khi mối đẻ có màu vàng óng ánh. Trài 
qua các giai đoạn chuyển hóa, trứng từ màu vàng óng sang màu nâu và cuối cùng là màu nâu sẫm 
( hay màu đen ). 



128 

b. Tỷ lệ đực - cái: 

- Loài ì bác li s ciliatus : 

Bàng 58. Sự biến thiên tỷ lệ đực - cái (%) qua từng tháng. 

Tháng 12 1 2 3 5 6 

Đực 46, 00 44, 90 51,67 52, 60 58,51 50, 40 
Cái 54, 00 55, to 48, 33 47, 30 41,49 49, 60 
n 245 245 300 1059 376 250 

Qua các số liệu thu được trên nhận tháy ràng tháng 12 và tháng Ì tỷ lệ tôm đực thấp hon tôm cái, 
và ngước lại từ tháng 2 đến tháng 6 thì tỳ lệ tôm cái lại tháp hon. Nhìn tổng thể toàn bộ tỳ lệ giữa 
đực và cái chênh nhau không ỉón lắm ( Bàng 58 ). Song có những ngư truồng thì tỳ lệ đó chênh 
nhau khá lỏn. Ví dụ : Theo tài liệu của tàu thăm dò khoa học ( A N T I A ) năm 1984 cho thấy : Ò 
khu vực từ 9o30'-l lo40' N và kỉnh độ lOỌoir -HOt^ó ' E trong tháng 12 tôm đực chiếm 46%, 
tháng Ì tôm đực chiếm 44%, đến tháng 3 à độ sâu 200-270 m tôm đực chiếm 42-48%, nhưng ỏ độ 
sâu 170-180 m lồm đực chì chiếm 14%, tôm cái chiếm 86% trong đó tôm cái mang trứng ngoài 
chiếm đến 82% và không mang trứng ngoài chiếm 4%. 

- Loài Thenus orỉentalỉs : 

Cũng giống như tôm vổ biển sâu, tỷ ]ệ đực cái của loài tôm vỗ biển nông thay đổi không lổn lắm 
qua các tháng ( xem bàng 59 ). Hầu như trong tát cả các mẫu thu đuộc qua từng tháng thì tỳ lệ 
tôm cái luồn bé hon tôm đực. 

Bảng 59. Tỷ lệ đực - cái (%) loài Thenus orientaíis thuộc vùng biển 
Vịnh Bác B ộ và miền Trung năm 1993. 

. Trong cái 
Khu biển Tháng Đực Cái Ôm trứng "Không ôm trưng 

Vịnh 5 53, 19 46,81 60, 87 39, 13 
Bác Bộ 6 53, 48 46,52 37, 50 62,50 

9 52,91 47, 09 16, 67 83,33 

Biền 6 54, 05 45,95 54, 55 45, 45 
in rên Trung 7 54, 35 45, 65 25,00 75, 00 

10 54, 35 45, 65 100 
l i 50,50 50, 50 100 
12 53, 76 46, 24 100 
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2.2.2.2.4. TƯƠNG Q U A N CHIÊU DÀI VÀ KHÓI L Ư Ợ N G : 

Qua sổ liệu tính toán, tương quan giữa chiều dài và khối lượng của hai loài tôm vổ được thể hiện 
bằng các cồng thức sau : 

- Loài Thenus oricntalis. 

+ Vịnh Bắc Bộ : 

w cái = 0, 0000496 L 2 ' 9 5 0 4 5 

w đúc = 0, 0000247 L 3 > 0 1 5 4 4 

w chung = 0, 0000384 L 3 ' 0 0 5 1 5 

+ Khu biển miền Trung: 

Wcái = 0, 00001894 L 3 ' 1 3 5 2 

W đ ự c - 0, 00001614 L 3 ' 1 7 5 7 

w chung = 0, 00001808 L 3 ' 1 4 8 4 

- Loài Ibacus ciliatus. 

Wcái = 0, 0006673 L 2 ' 4 1 8 4 9 

W đ ư c = 0, 0003755 L 2 ' 5 4 8 6 7 

* w chung = 0,0005161 L 2 , 4 7 7 1 5 

2.2.2.2.5. C Ư Ỡ N G Đ Ộ B Ắ T MÒI : 

Trong quá trình thu mẫu chúng tòi nhận thấy : Đối vói loài tôm vổ biển nông ( Thenus orientalis 
) thì tất cà các mẫu thu đuợc tại các bến cá hay trên các tàu sàn xuất đều không thu được mẫu dạ 
dày. Tôm trong các mẻ lưới đều có hiện tuợng dạ dày bị lộn. 

Đối vói loài ỉbacus ciliatus : 
Bảng 60. Tý lệ (%) độ no dạ dày thay đổi qua từng tháng. 

Giai đoạn 0 1 2 3 
Tháng 

Ì 94,97 2,37 0,95 1,8 
3 69,60 17,22 6,23 6,96 
6 75,77 18,46 5,0 0,77 

Trong 744 mẫu phân tích được dạ dày trong ba tháng chúng tôi nhận tháy hầu như chúng luôn 
trong trạng thái đói. 
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2.2.2.3. TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CÒNG c ụ KHAI THÁC M ự c VÀ TÔM v ổ Ở BIẾN VIỆT NAM 

2.2.2.3. Ì. TÌNH HÌNH K H A I T H Á C M ự c H I Ệ N N A Y T R Ê N T H Ế GIỎI 

Trong những năm gần đây, sản lượng mục khai thác được không ngừng tăng lên. Một số 
nước như Nhật Bản, Thái Lan, Liên Xô, Niu-di-lan có chú trọng nhiều trong việc đầu tư 
khai thác mực. 

Ví dụ như ỏ một số nước Đông Nam Ả, năm 1981 sản lượng khai thác mục chỉ là ( tán ) : 

Thái Lan Malaysia Việt Nam Đài Loan 

Mực nang 21.000 5.000 7.000 1.000 
Mục ống 33.000 12.000 7.000 1.000 
Bạch tuộc 5. 000 

Thì đến năm 1988 sản luồng mực đã tăng lên rất nhanh (tấn ) : 

Thái Lan Malaysia Đài Loan 

Mực nang 45.308 7.290 4.398 
Mực ống 67. 176 20.243 l i . 333 
Bạch tuộc 11.759 215 480 

Sỏ dĩ sản lượng mực ỏ các nước tăng nhanh như vậy là vì có sự cải tiến ngư cụ, sử dụng những 
ngư cụ đánh bát mực có hiệu quả cao. 

Một số loại ngu cụ có hiệu quả cao được sử dụng ỏ nước ngoài là : 

- Lưỏi rè khai thác mực : Đuọc sử đụng rộng rãi ồ Liên Xô ( cũ ), Nhật Bàn (2), (3). 
- Nghề câu mực bàng tòi quay kết họp ánh sáng cùa Nhật Bản (4), (5). 
- Nghề lưỏi chụp mực của Thái Lan (6). 

Trong thòi gian gàn đây, do có sự họp tác khoa học vối nước ngoài, một số loại ngư cụ nưỏc 
ngoài đã và đang đuọc thục nghiệm trong vùng biển Việt Nam. 

2.2.2.3.2. T R A N G BỊ TÀU T H U Y Ê N 

đè CÓ thể tháy rõ được vị trí cùa nghề khai thác mực và tôm vỗ trong ngành khai thác hải 
sản, cần thiết phải xem xét quy mô và trang bị tàu thuyền. 

Trong bủng 61 trình bày về số lượng tàu thuyền theo công suất máy láp trên thuyền. 
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Bảng 61 : số lượng tàu thuyền theo tửng loại công suất 

Công suất máy tàu 
T T Tên địa phương > 61 cv 33-óOcv 21-<33 <20 Số lượng Tổngcông 

(chiếc) suất fcv) 

1. Hải Phòng 18 36 2. 993 3.047 28. 124 
2. Thái Bình 5 567 572 10.369 
3. Nam Hà 24 870 894 15.900 
4. Hà Tĩnh 85 3.115 3.200 37.100 
5. Quàng Bình 3 4 49 1.531 1.587 19. 000 
6. Quàng Trị 78 130 826 1.034 14. 691 
7. Huế 21 25 16 2. 460 2. 522 32.607 
8. Quàng Nam-Đà Nâng 56 318 782 2. 000 3. 156 51.489 
9. Quàng Ngài 206 1.449 1.000 2. 662 51.440 
10. Bình Định 42 440 1.760 1.200 3.342 65. 851 
l i . Phú Yên 179 334 2. 600 3. 113 25. 957 
12. Khánh Hòa 42 750 80 2. 638 3.510 51. 100 
13 Ninh Thuận 170 51 800 1.021 14.460 
14. Bình Thuận 6 1.599 1.500 1.600 4. 705 102. 572 
15. Bà Rịa-Vũng Tàu 375 817 1.317 2.509 93.846 
16 TP H ồ Chí Minh- 15 50 310 375 10. 350 
17. Minh Hài 500 2. 000 2. 500 41.000 
18. Kiên Giang 130 650 3 490 _ 4. 270 76.518 

Từ bàng 61 ta thất rõ ràng phần lỏn tàu thuyền của các tỉnh là nhỏ và chỉ phù hộp vói việc 
khai thác ven bò vối độ sâu nhỏ hơn 20m. 

Cụ thể số mã lực bình quân trên một đon vị tàu như sau ( cv/thuyền ) 

Quàng Ninh 10,03 Hải Phòng • 9, 23 Nam Hà 17, 78 
Thái Bình 18,12 Thanh Hóa 11,04 Nghệ A n 15,72 
Hà Tĩnh l i , 58 Quảng Bình l ì , 97 Quảng Trị 14,2 
Huế 12, 93 Quàng Nam-Đà nâng 16, 31 Quảng Ngãi 19, 1 
Binh Định 19,3 Phú Yên 8,3 Khánh Hòa 14,5 
Ninh Thuận 14,1 Bình Thuận 21,8 Bà Rịa-Vũng Tàu 37, 4 
TP H ồ Chí Minh 27,6 Minh Hài 16,4 Kiên Giang 17,9 

Như vậy, nghề khai thác mục nói riêng và khai thác cá nói chung chủ yếu được tiến hành 
trên các loại tàu có công suất < 20cv. 
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Ta tháy nghề khai thác mực và tôm vỗ chưa tận thu được nguồn lọi, vì trong thực tế mực có 
thè phân bố xa bò, đặc biệt là tôm vỗ biển sâu, các loại tàu thuyền cô nhỏ nói trên không 
thể vươn tỏi được. Để tăng sàn lượng khai thác mực và tôm vỗ cần tăng cường đầu tư nhũng 
tàu thuyền công suất lỏn, đi biến dài ngày là cần thiết. 

2.2.2.3.3. CÁC CỐNG c ụ KHAI THÁC Mực 

a. Lưới rê 

Sừ dụng ỉưỏi rê khai thác mực thòi gian gần đây được chú ý nhiều cả ỏ nưỏc ta và trên thế 
giỏi. Các loại lưỏi rê khai thác mực chủ yếu : 

- Lưới rê đơn khai thác mực ống 

- Lưới rê 3 lốp khai thác mực nang 

Ngu cụ và phương pháp khai thác 

Lưới rê đơn khai thác mực Ổng 

Loại lưỏi này đánh bắt rất có kết quả ỏ Liên Xô ( cũ ) và Nhạt Bản, nó đang có ưu thế so 
vói nghề càu mực truyền thống. 0 Nhật Bản nguôi ta đang có xu thế dùng lưới rê đon thay 
cho nghề câu trong việc khai thác mục ống vì nó cho năng suất cao (3). Ví dụ : Một tàu dài 
25m, động cơ 250 K W , làm việc vói vàng luối dài 6. OOOm, sau 5 ngày đêm đánh được 15 tán 
mực ống. Riêng ỏ Nhật Bàn, tính đến năm 1979 số tàu đánh bát mực bằng lưổi rê đả lên tỏi 
1.000 tàu. 
+ Cấu tạo lưới: 

- Kích thuốc một cheo iưỏi : chiều cao X dài — 7m X 35m 

- Độ thô chỉ lưỏi : chỉ nilon d = 0, 45mm 

- Màu sắc-chi lưỏi : màu xanh sáng 

- Kích thước mắt lưỏi : 2a = 90-100mm 

- Giềng trên : 2 sợi o = 4-6mm 

- Giềng đ u ổ i : 2 sổi o = 8-10mm 

- Phao loại TXB-1 : lực nổi 2, 3N, buộc dọc giềng phao 

- Trụng lưọng Ì cheo lưứi: 14 kg 
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+ Kỹ thuật khai thác : 

- Đổi tượng đánh bắt: loài mục đỏ ( Ommastrephes bartrami) 

- Lưới đánh nổi ỏ tàng mặt hay dưới mặt nước Ì Om để giảm rác bẩn và vướng mác của tàu 
thuyên 

- Một tàu thướng thả 150 cheo lưới ( 5, 250m ) 

- Thu lưới bàng tòi có o = 400mm, tốc độ thu 120 v/p 

- Thòi gian khai thác : từ tháng 5-9, có loại từ tháng 8-11. 

Đến nay nưỏc ta chưa sử dụng loại lưối rê khai thác mực ống này. 

Lưới rê 3 láp khai thác mực nang 

V i chì có Ì lóp, lưới rê đơn không thể bắt mực nang được. Ngược lại, lưỏi rê 3 lóp, do nguyên 
lý bát cá bằng phướng pháp quấn trong các túi nên đánh bát mực nang rất có hiệu quà. 

Năm 1987, Viện Nghiên cứu Hài sản đã nghiên cứu thành công lưới rê 3 lớp khai thác mực 
nang, và hiện nay lưới dược sù dụng rộng rãi để đánh bát mực nang trong nhiều tỉnh ven 
biển. 

Sử dụng lưối rê 3 lóp khai thác mực nang rất phù hộp với nghề cá quy mồ nhỏ. 

+ Cấu tạo lưới: 

- Chiều cao lưỏi : 3m 

- Chiều dài Ì cheo iưỏi : 50m 

- Kích thưổc mắt lưới trong : 2a = 80mm 

- Kích thưổc mắt lưỏi ngoài: 2a = 400mm 

- Độ thồ lốp trong : d = 210/2 - Độ thô lóp ngoài: d = 210/9 

- Đ ộ chùng: K = 1,7-1,8 

- Chì cho Ì cheo : z, 5-3, Okg 

- Phao cho Ì cheo : 0, 4-0, 5kg ( phao hóa học xốp 0 
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+ Kỹ thuật khai thác : 

- Tàu thuyền : loại trọng tài Ì, 5-2, 0 tẩn 

- Tùy theo quy mô tàu thuyền mà đánh từ 10-40 cheo lưới với 2-5 nhân lực 

- Đánh lưới chìm sát đáy 

- Thà theo phương pháp : song song vổi bò và vuông góc vói dòng chảy 

Hiện nay, lưỏi rê 3 lốp khai thác mục nang đang dược sử dụng rộng rãi ỏ tất cả các địa phương 
trong toàn quốc và nó mang lại sàn lượng đáng kể. 

Bảng 62 : SÔ luông lưới rê 3 lớp khai thác mực nang ỏ các địa phương 

Số lượng Nhân lực Sản lượng 
Tên địa phương vàng nghề làm nghề tẩn/năm 

Quàng Ninh 
- Hòn Gai 70 280 lơ 
- C ẩ m Phủ 220 800 100-150 
- Hà Cói 600 2. 000 70 
Hải Phòng 727 2.540 180 
Thái Bình 
Nam Hà 7 
Thanh Hóa 500 1.500 200 
Nghệ A n 1.200 3. 800 600 
Ha Tĩnh 1.811 5.500 300 
Quàng Bình 2. 140 6.500 400 
Quàng Trị 292 1.020 400-500 
Huế 745 2. 700 170 

Nghề lưỏi rê 3 lóp khai thác mục nang do có nhiều ưu điểm phù hộp vối nghề cá quy mô 
nhỏ nên đã nhanh chóng phát triển ra khắp các địa phương trong toàn quốc. Các liu điểm 
đó là : 

- Đánh bắt mực nang có hiệu quả, mang lại lội ích kinh tế 
- Tốn ít vốn đầu tư, không yêu cầu tàu thuyên lỏn, rát phù hộp vói hoàn cảnh kinh tế của 
ngư dân hiện nay 
- Thao tác đon giản, cần ít nhân lực ( 3-4 nguôi) 
- Không tiêu tốn nhiên liệu trong quá trình đánh bất 
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Chính vì vậy mà ỏ nhiều địa phương nghề này phát triển mạnh mẽ như : Quảng Bình ( 2. 
140 vàng ), Hà Tĩnh (1.811 vàng ), Nghệ A n ( ì. 200 vàng ), Quàng Ninh ( > 1. 000 vàng ) 

V ề kết cấu lưới ; Không có sai khác nhiều làm giữa các địa phương. Các thông số của lưỏi 
về Cổ bàn giống vói lưới của Viện Nghiên cứu Hủi sản đưa ra năm 1987. Cụ thể các thông 
số chính như sau : 

Bảng 63 : Các thông số chính của lưới rê 3 lóp khai thác mực nang của các địa phương 

Tên địa phương 
Kích thưỏc 
mất ỉưói 
2a (mm) 

Độ thô chỉ 
lóp trong 

Chiều cao 
lưỏi (m) 

Nguyên liệu 
làm lưổi 

Quàng Ninh 60 Cước số 30 3 Cưổc sợi đơn 
80 

Hài Phòng 80 110/3 3 Nilon 
Cuốc 30 Cước 
Thái Bình 
Nam Hà 80 110/3 3 NIỊon 
Thanh Hóa 52 Cuốc 30 2, 1 Cưỏc 
Nghệ A n 80 30 2 Cuốc 
Ha Tĩnh 100 110/3 1,65 Nilon 
Quàng Binh 80 30 1,6 Cưỏc 
Quàng Trị 70-80 25 2 Cước 
Huế 100-120 20-25 2,5 Cước, nilon 

Như vậy: 

+ Kích thưức mát lưỏi' lóp trong chủ yếu ià 2a = 80mm, riêng Thanh Hóa 2a = 52mm theo 
chúng tôi là quá nhỏ, ảnh hưỏng tỏi nguồn lọi . Hà Tĩnh, Huế 2a = lOOmm, kích thước này 
cũng phù hợp để đánh bắt mực nang, nhung lại không tận thu được các đối tuông khác như 
tôm, cá . . . 

+ Chiều cao lưới: Điều này phụ thuộc vào ngư trường của từng nơi. Thường nếu dòng chảy 
yếu, độ cao chì cần Ì, 5-2m là phù họp. Đối vôi những noi có dòng chảy mạnh và còn có mục 
đích khai thác một số loài cá, có thể làm chiều cao lưới tỏi 3m. 

Ì 

+ Nguyên liệu làm lưối : Điểm qua các tỉnh tháy đã sử dụng cà 2 l oạ i : cưỏc và nilon. Chúng 
tôi thấy cố thể dùng cả 2 loại này tùy theo điều kiện ngư truồng và tiền vốn, vì cưỏc và nilon 
có các ưu nhược điểm như sau : 
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- Nilon : 

ư u điểm : . M ề m mại nên đánh bát nhạy bén . Độ bền cao hơn cuốc . Nên đánh bát ỏ vùng 
nước đục 

Nhược điểm : . Đát tiền hổn cuốc . D ể cuốn rác bẩn 

- Cước: 

ư u điểm : . Mực khó phát hiện lưới nên dùng đánh bát ỏ vùng nuóc trong . ít cuốn rác bẩn 
. Rẻ tiền 

Nhược điềm : . Độ bền kém nilon . Nhanh bị lão hóa 

Nhận xé t : Luỏi rê 3 lóp khai thác mục nang đã thục sụ trỏ thành ngư cụ chù ỉực khai thác 
mực nang à nưỏc ta, hàng năm loại lưới này mang lại sàn lượng từ 200-400 tấn cho mỗi tình. 
Do có quy mô phù hộp nền sản xuất nhỏ nên nó đã phát triển rất nhanh chóng. Tuy nhiên, 
chúng tôi thấy cùng cần có sự tính toán khoa học, giỏi hạn số lượng vàng tuổi rê mực này ỏ 
các địa phương để tránh tình trạng khai thác quá mức. 

b. Nghề câu mực : 

Nghề câu là nghề truyền thống để khai thác mục. Hiện nay tồn tại các nghề câu mực như 
sau : 

- Câu tay : Phổ biến trên thế giỏi và cà ỏ nước ta tù Bắc đến Nam. 

- Câu có tòi quay : Khai thác rất có kết quà ỏ Nhật, Niudilan. Nuỏc ta chưa áp dụng đước. 

Ngư cụ và phương pháp khai thác 

Câu tay : 

Ồ nưỏc ta, nghề câu tay phổ biến ỏ tất cả các tỉnh Ven biển, song quy mô cùa nó nhỏ bé và 
chỉ phù họp vối nghề cá quy mó nhỏ. Nghề câu tay phát triển tương đối khá ỏ Thuận Hải , 
tuy vậy nghề nghiệp vẫn còn thô so, thủ công, năng suất chưa cao, chưa áp dụng đưọc các 
kỹ thuật tiên tiến vào nước ta. 

Trong quá trình khai thác, ngư dân đã kết hộp sử dụng ánh sáng để thu hút mực. Nguồn 
sáng chủ yếu là : 

- Đèn măng sông : Treo cao Ì, 2m . M ỗ i thuyên câu dùng 2 đèn, thuyên thúng dùng Ì đèn. 
- Đèn điện : Thuồng sử đụng đèn ống, ánh sáng trắng. 

Nói chung, kỹ thuật sử dụng ảnh sáng trong nghề câu tay ỏ nưức ta còn tùy tiện, chưa cổ kỹ 
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thuật và kinh nghiệm. 

+ Cẩu tạo : Nghề câu mực ỏ nưỏc ta chủ yếu là câu đáy và tiến hành ỏ những vực nước có 
độ sâu không lỏn . . Bao gồm các bộ phận chính sau : 

- Dâu càu chính : Thường dùng cuốc sợi đơn số 70-80. Dây dài đến 60m. 
- Thèo câu : Có 2 hình thúc : 

. Không dùng thẻo câu : Lưỡi càu buộc trực tiếp vào dây chính. 

. Dùng thẻo câu : Có thể dùng từ 4-8 thèo câu. Thẻo câu thường dùng cuốc sợi đốn số 40, 
dài từ 10-15()cm. Khoảng cách giữa các thẻo câu là l-2m. 

- Lưỏi câu : Có các hình thúc sau : 

. Không dùng lưỡi câu : G ọ i là thẻ câu. Thẻ là mồi giả làm bằng các sợi vài xanh, đỏ hay sợi 
kim tuyến. Nưổc trong dùng vải màu xanh, nưỏc đục dùng vài màu đỏ, tráng, vàng và sợi 
kim tuyến. Nước đục cát mồi to, nước trong mồi nhỏ. Thẻ buộc vào cuối thẻo câu, người ta 
dụ mực lên gần mặt nuỏc rồi dùng vợt xúc lên thuyền. 

. Lưỏi đơn : Dùng mồi là cá trích, cá cơm. Ấp dụng trong truồng hộp dây câu có 4-8 thẻo 
câu. 

. Lưỡi chùm : không dùng mồi. Thuồng có 4-12 lưõi vói cáu tạo đặc biệt. Thân lười câu 
thường có màu sác và hình dáng đặc biệt giống con mồi ( mồi giả) để lôi cuốn mực. M ồ i giả 
có thể làm bằng gổ, nhựa hoặc dây chun. khi mực bám vào thân lưỡi câu, nguôi câu sẽ giật 
mạnh và mục bị mắc vào lưỏi. 

- Chì: Cuối dây câu thuồng có chì, trọng lượng 100-150g. Nếu câu ỏ vùng nưỏc sâu trên 30m 
có thể buộc thêm một cục chì 50g ỏ giữa dây câu chính để tránh dây bị võng quá nhiều do 
nước chảy mạnh. 

+ Kỹ thuật khai thác : 

- Lưôi câu mực ống cần phải thả sát đáy. 
- Thòi gian câu có năng suất cao là từ chập tối đến .10 giò đêm và rạng sáng. - Nếu dùng ánh 
sáng điện nên có ổn áp để tránh tình trạng ánh sáng bị nhấp nháy không đều. - Trong quá 
trình câu có thể đổ thuyền trôi chậm hoặc neo. 

Câu có lời quay. 

Kiểu câu này dùng rất có kết quà ỏ Nhật Bản và đã phát triển lâu năm. Theo thống kê, năm 
1977 nghề câu mực ỏ Nhật có tỏi 35. 750 chiếc tàu, trong đó hon 80% là loại nhỏ, 8, 5% loại 
vừa, 5, 5% loại trung, còn lại là tàu cũ lốn. 

Trên các tàu nguôi ta trang bị nhũng máy câu mực tự động, mỗi máy gồm có 2 tòi quay cuốn 
dây câu, mỗi dây treo 50-60 luõi câu. Các máy này gắn ò 2 bên mạn tàu. Trong quá trình 
khai thác cò kết hóp vói hệ thổng đòn và kỹ thuật chiếu sáng phù hợp. Để hạn chế tốc độ 
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trôi cùa tàu nguôi ta dùng thêm neo nổi và buồm lái. 
Các lưỏi câu đều có cấu tạo đặc biệt dể khỏi rói dây câu và có màu sắc phù hợp. Vói số lưỡi 
càu được tâng cường nhiều như vậy nên năng suất của nghề này cao gấp lo lần câu tay. 

+ Kỹ thuật chiểu sáng trong nghề câu mực. 

Kỹ thuật chiếu sáng có tính chất quyết định đến sàn lượng nghề câu mực và là một vấn đề 
phức tạp. 

Hiện nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về thị giác của mực, màu sắc ánh sáng đối vói 
mực, cách bố trí nguồn sáng trong khai thác mục, phản úng của mực và sự phân bố của mực 
dưới nguồn sáng. 

- Thị giác của mực : 

Mặc dù mực là động vật bậc tháp, nhung mát của mực lại có cấu tạo không khác gì mát của 
các động vật có xương sống bậc cao khác. Mực là loài có thị giác rất tinh tường. 

- Màu sắc đổi vối mực : 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng mực không có thị giác màu. Nó phát hiện tốt những môi giả 
có hệ số phản xạ xấp xỉ 0 và cực đại. Như vậy, các lưỡi câu có màu sác khác nhau sẻ chỉ là 
màu đen đối vói mực nếu ta chiếu ánh sáng màu xanh. Do vậy, khi khai thác, tùy theo tình 
hình thòi tiết, độ chiếu sáng . . . mà nguôi ta điều chỉnh màu sác các loại lưỡi câu khác nhau 
sao cho con mực dè phát hiện ra mồi. 

- Sự lan truyền của ánh sáng trong nưức : 

M ồ i trường nưổc làm giảm đáng kể các ánh sáng màu đỏ và da cam, vì vậy bị mất phàn lổn 
công suất phát sáng. Từ các tính toán đà chỉ ra ràng, khi chiếu sáng bằng đèn màu xanh có 
thể giám được tỏi 5 lần công suất chiếu sáng mà vẩn không ảnh hưỏng tỏi sản lượng. 

- Sự phân bố của mực đuổi nguồn sáng : 

Con mục lao đến nguồn sáng chủ yếu do phản xạ thức ăn. Mực thuòng tập trung ò vùng có 
độ chiếu sáng yếu, chúng thường nấp đuối bụng tàu, ỏ vùng bán dạ. Vì vậy, cần phải treo 
đèn phù họp, sao cho hệ thống dây, lưỡi câu nằm trong vùng bán dạ, noi có độ chiếu sáng 
100-400 luk. Qua thực tế, nguôi ta tháy chỉ nên thả ỉưòi câu ỏ độ sâu nhỏ hơn 30m. 

Câu mực là nghề có câu tạo đon giản, rẻ tiền và vì vậy nó phổ biến rộng khắp ở tát cà các 
vùng biển. Bình quân năng suất câu 10-15 kg/ngưòi/đêm. 

Bảng 64 : số lượng người và thuyền làm nghề câu mực ỏ các địa phương 
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Tên đìa phưonu Số thuyền hoác nguôi câu mưc 

Quàng Ninh 2500 nguôi 
H ả i Phòng 1600 nguôi 
T U , ' . : D : „ u 
1 nai o i n n 

onn - H I M ! oUU nguôi 
Nam Hà ít 
Thanh Hóa 800 thuyền 
Nghệ A n 10200 ngươi 
Ha Tĩnh 300 thuyền 
Quàng Bình 550 thuyền 
Quàng Trị 550 thuyền 
Huế 2192 nguôi 

Nhận xét : Nghề càu mực phát triển đều khắp ở tất cả các địa phương. Do kết cấu đon giàn, 
rè, gọn nhẹ nên hầu như các nghề khai thác có sử dụng ánh sáng đều kết hợp thêm nghề câu 
mực. Do phát triển trên diện rộng như vậy nên sản lượng của nghề câu mực mang lại khá 
lỏn. Ví dụ : Ò Thuận Hải , Ì nguôi trong Ì vụ ( 75 ngày ) có thể thu hoạch Ì, 5 tấn mực ống. 
Như vậy, mỗi tỉnh có hàng ngàn người câu sản lượng sê không nhỏ. Tuy nhiên, cần thiết phải 
có đâu tư nâng cao kỹ thuật trong nghề câu mục nhằm tận thu nguồn lội có giá trị kinh tế 
này. 

c. Lưới chụp mực: 

Lưới chụp mực là ngu cụ đánh bát mực chuyên dụng. Đối tượng khai thác chủ yếu của nghề 
này là mực óng. 

Lợi dụng dặc tính ưa ánh sáng của mực, người ta dùng nguồn sáng để tập trung mực. Lưới 
chụp được chăng sẵn trên mặt nưôc nhò hệ thống sào tre. Sau khi điều chỉnh nguồn sáng 
cho mực nổi dày trên mặt nước, ngay phía dưới ỉưỏi chụp, nguôi ta giật chốt cho toàn bộ lưới 
chụp từ trên xuống. Nhò cấu tạo đặc biệt, lưỏi sẽ gói gọn mực vào bên trong. 

đây là biện pháp khai thác mực tiên tiến, cho năng suất cao. Nghề này đã được du nhập từ 
Thái Lan và áp dụng tại Thuận Hài và một số địa phuống khác. M ỗ i đêm Ì lưói có thể khai 
thác được từ 300-400 kg mực, mẻ có sản lượng cao đạt 120 kg. Thòi gian thao tác một mè 
lưỏi khoảng 15 phút. 

Ngư cụ vá (rang bị 

Ngư cụ: 

Lưỏi chụp mực có dạng chóp nón ( áo lưứi), kích thuốc mắt lưói 2a = 25mm. Đ ộ thô chỉ 
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iưỏi 210/4-210/6. Phía dưới ỉa giềng chì, có nẹp chì để lưới chìm nhanh và có vòng khuyên 
để rút miệng lưới không cho mực thoát. Tùy thuộc vào kích thước con tàu mà nguôi ta sử 
dụng Iưỏi có kích thuốc khác nhau. Ví dụ : V ớ i tàu 45-75 cv, có chiều dài 14-17m, nguôi ta 
dùng lưổi chụp có chiều dài giềng chì 48-54m. 

Trang bị : 

- H ệ thống ánh sáng : Dùng máy phát có công suất từ 3-15 K W cung cắp điện cho 2-6 dàn 
đèn dụ mực, công suất mỗi bóng từ 300-500 w. Ngoài ra, nguôi ta còn sù dụng Ì pha đèn 
có ánh sáng đỏ, pha này dùng để dụ mực nổi lên gần mặt nước trưỏc khi chụp lưới. 

- H ệ thống tăng gồng : Đây là thiết bị để căng lưới trên mặt nưốc trưổc khi chụp. Vói tàu 
dài 14-17m, tàng gồng thuồng dùng có chiều dài 10-12m. Ngoài ra còn có hệ thống dây rút, 
chốt giật để phục vụ các thao tác cần thiết. 

Tâu thuyền: 

Cỏ thể SÙ dụng các loại tàu thuyền có công suất máy từ 8-180 cv, ỏ Thuận Hài đã sử dụng 7 
chiếc tàu từ 54-75 cv. Tại vịnh Bác Bộ đã dùng 2 loại tàu 75 và 360 cv để làm nghề lưới chụp 
mực. 

Kỹ thuật khai thác : 

Kỹ Ihuật chiếu sáng tỉm hút mực: 

Đây là ván đề quan trọng có tính quyết định đến sản lượng khai thác. 

Khi tàu đến ngư truồng, xung quanh tàu sẽ thắp nhiều cần đèn, mỗi càn đèn có 3-4 bóng. 
Thòi gian tháp sáng từ 30 phút đến Ì giò. M ỗ i tàu được buộc 5-6 cheo lưỏi rê thu ở mỗi tàu 
nhằm giảm tốc độ trôi của tàu và thu hút thêm mực trong quá trình trôi. Dùng máy dò xác 
định mật độ tập trung mực để quyết định thả Iưối hay không. Tát dần các càn đèn để dần 
mực về cần đèn nằm ngay trên luối đã căng sẵn. Đến đây có một điểm độc đáo của lưổi chụp 
mực l à : 

Những con mực to thường số ánh sáng mạnh, chúng thưòng ỏ xa nguồn sáng 15-20 m hoặc 
ỏ dưới sâu và chỉ có mực nhỏ tập trung gần nguồn sáng. Nếu lúc này tiến hành chụp lưới chi 
bát được mực nhỏ. Vì vậy người ta phải giảm dần cường độ sáng cùa cần đèn cuối cùng này, 
hoặc tát dần các đèn chỉ để lại bóng đèn đỏ, lúc này mực to sẽ đến gần, thậm chí nổi thành 
từng đám ngay đuôi lưổi chụp. Tiến hành chụp lưỏi bắt mực sẽ cho kết quả tốt. 

Thao tác : 

Lưỏi chụp có ưu điểm là thao tác rất nhanh, bao vây gọn và cuộn rút khiến mục không chạy 
được. 

Ta biết tốc độ túc thòi của mục khi phóng có thể tỏi 40 km/h. Chính vì vậy nhiều loại lưới 
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khác như lưới vây, vó, mành . . . bát mực ống kém hiệu quả. 

Lưỏi chụp mực đã khắc phục đuọc khó khăn này. Khi mực đã say đèn và nổi lên mặt nuỏc, 
phàn ứng cùa chúng chậm chạp hon bình thuồng. Lúc này toàn bộ miệng lưổi vói chu vi 48 
m đã được căng sẵn cách mặt nước 0, 8-1 m, khi giật chốt toàn bộ giềng chì nặng 60-80 kg 
sê chụp thẳng xuống đàn mực. Khi đã chìm đù độ sâu 20 m, miệng lưới đuốc rút lại và mực 
bị gói tròn bên trong không thể chạy thoát. 

Hiệu quả luóỉ chụp mực : 

Thòi gian thao tác một mẻ lưới khoảng 15 phút và mỗi mè có thể đạt tỏi 50 kg mục. Tùy 
theo múc độ tập trung của mực có thể thao tác 5-10 mẻ một đêm. Thao tác lưới chụp mực 
đơn giàn, không nặng nhọc. Đàu tư vốn ít. Lưói chụp mực tỏ ra là ngu cụ khai thác mực ống 
có hiệu quà. 

Vấn đề thào luận : Hiện nay có ý kiến cho rằng lưới chụp mực sát hại nhiều mực con và đề 
nghị cấm sự hoạt động của loại lưối này. Chúng tôi thấy đây là vấn đề cần nghiên cứu nghiêm 
túc vì cúc lý do sau đây : 

- Liệu có phải ngư dân ta chưa nắm được cách điều khiển ánh sáng , 
khổng thu hút dược mục to đến gàn. 

- Thái Lan là nuổc phát triển nghề lưới chụp mục hơn lo năm, có sản lượng khai thác mực 
ổng rất cao, vẫn bát được mục có kích thước lỏn bằng lưổi chụp mực và chưa đặt ván đề cám 
lưỏi chụp mực. 

- Ta có thể khắc phục việc đánh mực nhỏ bằng cách tăng kích thước mát lưỏi tỏi mức độ 
phù hộp. 

d. Nghề bóng mực ( Tỏng bẫy m ự c ) : 

Đây là nghề truyền thống cùa ngư dân ỏ nhũng noi có nhiều đảo nhỏ và rạn đá ven bò. Có 
thể dùng lồng bẫy để khai thác mực nang và mực ống. 

Bẩy khai thác mực Ống: 

Nghề này phổ biến ò Thái Lan, nưỏc ta chưa áp dụng. Lồng cũng được đan bằng tre, có hom. 
Lồng thà cách mặt nưỏc 3-4 m, có sử dụng con mồi. Bàng cách này có thể đánh bát mực ổng 
có hiệu quả. 

Nghề bóng mực nang ( bẫy mực nang ) : 

Vật liệu làm lồng là tre hoặc nứa có kích thuổc Ì, 0 X 0, 8 X 0, 5 m hoặc Ì, 5 X Ì, 2 X 0, 5 m. Ỏ 
nưỏc ngoài nguôi ta dùng khung sắt, bọc lưới, có thể xếp dẹp lại, nhò vậy một tàu có thể 
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chỏ cùng lúc hàng trăm lồng. M ỗ i lồng có 1-2 hom. 

- Hom : Đường kính miệng hom : o ngoài = 400-450 mm o trong = 170-200 ram 
- M ồ i : Có thể dùng mồi hoặc không mồi. M ồ i thường dùng mực cái hoặc trứng mực. 
- Thòi gian ngâm : 2-4 ngày. 
- Liên kết : Nguôi ta liên kết nhiều lồng vào sổi dây chính. Khoảng cách giữa các lồng 6-20 
m. M ỗ i dây liên kết 50-100 lồng. 
- Nâng xuất: Có thể đạt bình quân 5(K75 kg/100 lồng/2-3 đêm. 
- Kích thước bóng mục nang : Tùy theo tập quán từng địa phương mà kích thước lồng có 
khác nhau : 

Bảng 65. Kích thước lồng bẫy mực nang. 

Địa phương Kích thước lồng 
Dài (m) ~~ " Rộng (m) ~ ~Caõ~fm) 

Quàng nNinh 1,5 Ì 0,4 

Hà Cối 1,2 0,8 0,35 

Nghệ Tĩnh 2, 2-2, 5 Ì, 5-1, 6 0, 8-1 

Quảng Bình 1,3 Ì 0,6 

Qua điều tra khảo sát chúng tôi tháy: Nghề bóng mực nang có từ lâu đòi, không đòi hỏi vốn 
lỏn, nguyên liệu là tre, nứa dễ kiếm. Do vậy nghề này đã từng phát triển mạnh. Ví dụ o 
Quảng Ninh, riêng hai huyện H ả i Ninh và Cẩm Phả có 600 hộ ngư dân làm nghề bóng mục. 

Gần đây do sự phát triển của nghề luỏi rê mực nang ba lốp, đánh bắt có hiệu quả và thuận 
tiện hon nên nghề bóng mực bị mai một và số lượng nguôi làm nghề này cũng giảm sút. 

Nhận xé t : 

Nghề bóng mực nang là nghề có hiệu quả kinh tế, tốn ít vốn và dễ làm. Tuy vậy do kích thước 
bóng mực khá lớn ( xem bảng 65 )> đan bàng tre nên không thuận tiện khi thao tác, một 
thuyền không thể chò nhiều bóng (luộc. Chúng tôi thấy cần cài tiến sao cho các bóng có thể 
xếp dẹp lại hoặc lồng vào nhau, như vậy một thuyền có thể chỏ nhiều lồng ( hàng trăm chiếc 
), giúp di chuyển hay thay đổi vị tri đánh bắt nhanh gọn. Làm được như vậy, nghề bóng mỏi 
có thể phát triển đuốc. 

c. Lưới kéo: 
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Như trên đã trình bày, mực không phải đối tuông chính của lưỏi kéo. Sản luông mực trong 
mẻ lưỏi chiếm tỷ lệ nhở, tuy vậy tổng sản luông mực khai thác đuọc bằng lưổi kéo cũng khá 
lỏn. 

Theo sổ liệu điều tra vào những nam 1977-1978, năng xuất khai thác mực bằng lưối kéo đáy 
của xí nghiệp Đánh cá H ạ Long vào các tháng 7-9 đạt tù 7-9% so vói lượng cá đánh bắt 
được. 

Năm 1992, tàu Thái Lan công suất máy 450 cv, năng xuất khai thác mực đạt bình quân lơ, 
9 kg/h tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ. Vói tàu 360 cv kéo đon cũng tại ngư truồng này vào các 
tháng 9-11, sàn lượng mục đạt 10-15% sàn luông mẻ lưỏi. Mè cao đạt 25-30 kg/h. Đối vói 
tàu 450 cv kéo đôi, năng xuất đánh bát đạt 15-30 kg/h, mẻ cao đạt 60 kg/h. Mùa vụ khai thác 
mực của nghề lưỏi kéo ở Vịnh Bác Bộ từ tháng 4-11. Các tháng tù 7-9 có sản lượng cao ( 
riêng ngư truồng Thanh Hóa - Nghệ Tĩnh sản lượng cao vào các tháng 5-8 ). 

Ngư cụ và phương pháp khai thác. 

Qua điều tra cũng như các tài liệu nghiên cứu chúng tôi tháy ràng hiện nay chúng ta chưa 
có lưới kéo chuyên dùng để khai thác mục. Các luỏi kéo hiện nay đang dùng chủ yếu thiết 
kế để khai thác cá và một số loài hải sản nói chung. Tuy vậy sản lượng mục do lưỏi kéo đem 
lại cũng khá lổn. Trong báo cáo này chúng tôi trình bày kết cấu cùa mẫu lưới đại diện : Mầu 
ỉưỏi kéo dùng cho các tàu 90-135 cv. 

Phương pháp khai thác : 

Hiện nay đang dùng phổ biến hai hình thức khai thác sau : 

- Kéo đơn : Một tàu kéo một lưới. 
- Kéo đô i : Hai tàu kéo một lưỏi. 

Kỹ thuật khai íhác : 

Đ ể khai thác được mục bằng lưới kéo đáy cần phải chú ý một số đặc tính của mực như sau 

- Con mực ban ngày thuổng bám sát đáy biển, do đó thuận lợi cho việc khai thác bàng lưới 
kéo đáy. Ban đêm mực thuồng nổi lên gần tầng mặt, vì vậy sàn lượng khai thác mực ban 
đém tháp hon ban ngày. 

- Những đêm trăng sáng con mực thuồng dè dặt, ít di chuyển và nám sát đáy hon. Vì vậy có 
thể khai thác mực bằng Iưỏi kéo có kết quà. 

- Mực ống thuồng khổng ưa nơi có độ mặn thấp. Vì vậy vào những thòi kỳ mưa nhiều không 
nên kéo lưủi ỏ vùng cưa sông. 
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f. Các nghề khai thác cá có thể bắt được mực. 

Một sổ nghề khai thác cá cũng có thể bất được mực như : Lưỏi kéo, lưối vây đèn, luổi vó 
đèn, mành đèn . . . Số lượng mực bị đánh bát thuòng bằng 1-9% so vòi lượng cá. Trừ lưỏi 
kéo, các nghề vây đèn, vó đèn, mành đèn thường đánh bắt nhiều mục nhỏ. Số lượng từng 
loại nghề cùa các địa phương có thể xem bàng 66. 

Bảng 66. Số lượng một số loại nghê cùa các tỉnh. 

Loại lưới LucM Lưói Vó đèn Mành đèn 
Tên dã cá vây đèn 
địa phương (vàng lưỏi) (vàng lưới) (vàng lưỏi) (vàng luỏi) 

Quàng Ninh 10 13 3 0 
Hài Phòng 34 0 15 0 
Nam Hà 30 0 0 0 
Thái Bình 40 0 25 0 
Thanh Hóa 0 0 80 0 
Nghệ A n 30 1 53 210 
Ha Tĩnh 0 0 81 456 
Quảng Bình 0 1 80 287 
Quàng Trị 45 16 0 51 
Huế 0 48 (í 114 
Tiền Giang 400 2 4 0 
Bến Tre 312 
Cửu Long 186 3 
Hậu Giang 105 9 
Minh Hài 300 
Kiên Giang 547 36 10 
TP H ồ Chí Minh 58 
Bà Rịa-Vũng Tàu 996 192 320 

Trong thực tế, các nghề vây, vó và mành đèn, ngư dân có thể kết hộp thêm nghề câu mực. 
Đổi tượng khai thác chủ yếu của các nghề câu trên là cá, vì vậy chúng tôi không trình bày tỉ 
mỉ về kỹ thuật của các loại lưới này. 

2.2.2.3.4. NGƯ c ụ K H A I THÁC TÒM v ò . 

a. Sự phân bố của tỏm vỗ: 
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Tôm vổ có hai loài chính có giá trị kinh tế là : 

Tôm vỗ biển nông ( Thenus orienlalìs ). 

Loại tôm này chủ yếu sống ỏ vùng biển nông, vói độ sâu nhỏ hon 50 m. Có thể đánh bát loại 
tôm này suốt dài biên từ Quảng Ninh đến Kiên Giang. Chúng sống ỏ noi có đáy bùn lẫn đá 
cục . . . và khai thác chúng chủ yếu là sử dụng lưổi kéo đáy. 

Tôm vỗ biển sâu ( ỉbacus ciliatus ). 

Thuồng gặp chúng ỏ độ sâu 25-380 m, phía Nam Vịnh Bắc Bộ đến Côn Son. Đây là loài tôm 
sống ỏ độ sâu lổn vì vậy cũng yêu càu tàu thuyền khai thác lổn có khả năng khai thác xa bò. 
Lưỏi kéo đáy là ngư cụ chủ yếu khai thác loại tôm này. 

b. Ngư cụ khai thác tôm vỗ: 

Như đã nêu trên, tôm vỗ là loài sống sát đáy và thuồng gặp ỏ độ sâu >20 m nưóc. Vì vậy vói 
lực lượng tàu thuyền công suất nhỏ như của ta hiện nay không đủ sức khai thác được đối 
tượng này. Qua diều tra ngư cụ cùa các tinh ven biển, chúng tôi thấy phần lòn các tàu lưỏi 
kéo đáy dược trang bị máy 22-33 cv và tổng số cũng chỉ có 190 vàng luỏi kéo cá đáy ( từ 
Quàng Ninh đến H u ế ). Nhu vậy đè khai thác có hiệu quả loại tôm này, yêu cầu cần phải có 
tàu lưỏi kéo vói công suất >200 cv, có thể hoạt động xa bò và đánh bắt tốt ỏ độ sâu >20 m. 
Sau đày chúng tôi xin giỏi thiệu những ngu cụ và phương pháp khai thác tôm vổ có hiệu quà. 

Luâỉ kéo đáy. 

Đây là ngư cụ khai thác tôm vỗ có hiệu quả. Trong Chường trình hợp tác nghiên cứu Việt-Xô 
1979-1988, đã sử dụng tàu 1000 cv đánh lưới keo đáy 43/33, 4 m cho nang suất đánh bắt 
trung bình như sau : 

Tháng 5 Cuối tháng 5 đầu tháng 6 

Ban ngày Ban đêm Ban ngay Ban đêm 

34, 54 kg/h 44, 94 kg/h 15,45kg/h 23, 17kg/h 

Để tăng hiệu quà đánh bắt tôm vỗ, nguôi ta đã trang bị điện cho lưới kéo và đã thu được 
kết quà tốt. 

Lưới kéo đáy cỏ trang bị diện : 
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Tôm vổ là loài sống sát đáy hoặc vùi mình trong cát, cần phải có tác nhân kích thích để tôm 
bật khỏi mặt đất trước khi miệng Iưỏi kéo đi tỏi sẽ tăng đáng kể năng xuất đánh bát. Nguôi 
ta đã trang bị điện cho miệng lưới kéo như sau : 

- Điện áp sử dụng 20 V 
- Dòng điện sử dụng Ì A 
- Tân số xung 2 H Z 
- Điện áp xung 300 V 
- Khoảng cách giữa các điện cực Ì, 2 m 
- Dòng xung 566 A 
- Trường điện áp Ì, 8 v/cm 
- Thòi gian làm việc liên tục 8 h 

H ệ thống điện cựa đặt ngang truốc miệng lưối. Qua quan sát thấy tôm bật lên cách mặt dát 
0, 5-1 m. Kết quà thu được như sau : 

Năng suất đánh bắt tôm vỗ trung bình bằng lười kéo 43-33, 4 vói trang bị điện. 

Tháng 5 Cuối tháng 5 đàu tháng 6 

Ngày Đêm Ngày Đêm 

81,23 kg/h 93, 78 kg/h 27 kg/h 26, 94 kg/h 

Nêu so sánh vói ỉưỏi kéo không trang bị điện, đánh cùng thòi gian ta tháy năng suất đánh 
bát tăng là : 

Ban ngày 135,2% 
Tháng 5 

Ban đêm 108,7% 

Cuối thán£ 5 Ban ngày 74,1% 
Đầu tháng 6 Ban đêm 16, 3% 

Như vậy trang bị điện cho lưới kéo để khai thác tôm vỗ tỏ ra có hiệu quả rõ rẹt. 

Nhận xét : 

- Nghề cá qui mô nhỏ của nước ta hiện nay chua có khả năng khai thác tôm vỗ vói số lượng 
đáng kể. Để khai thác đối tượng này cân phải có đội ngũ tàu thuyền qui mô lổn. 
- Lưỏi kéo đáy là loại ỉưỏi có nhiều U u thế nhát trong việc khai thác tôm vỗ. 
- Trang bị điện cho lưỏi đáy đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc khai thác tôm vỗ và nhiều 
đối tượng khác. 
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LƯỚI RÊ BA L Ớ P TÀU ĐỊA Đ I Ể M 
Mực nang L = 8 - 9 m Hải Phòng 
Thả sát đáy Hp = 12 - 20 cv Đà Nang 
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CÂU TAY TÀU ĐỊA DIÊM 
Mực ôn" L = 10 - 15 m Hài Phòng 

Úp = 10-22 cv 

CÂU T A Y KHÔNG ĐỦNG THẺO CÂU 
Sử dụng lưỡi chùm 
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CẢU TAY TÁU ĐỊA DIÊM 
Mực ống L = 10 -15 m Nghệ Tĩnh 

Hp = 10-22 cv 

CẨU M ự c DÙNG T H Ẻ 



CÂU TAY 
Mực ống 
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TÀU 
L = 10-15 m 
Hp = 10-22CV 

ĐỊA Đ I Ể M 
( Quỳnh Phươn 

1. Lưỡi câu - Trọng lượng so g 
2. Dây câu chính 
3. Dày sắt 
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CÃI TAY TÀU ĐỊA DIÊM 
Mực ống L = 1 0 - 1 5 m Quảng Trị 

Hp = 10-22 cv 

CÂU MỰC LƯỜI ĐON ( MỒI THẬT) CÀU Mực Lựõl CHÙM 

1. Lưói câu đon ( ™ ồ i - M V l 
Ì C Ỉ 1 J 1. Mác mồi thật 

3. Dây thép 2 - U u V > c f t u c l l ù m 
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CÂU TAY TÀU ĐỊA Đ I Ể M 
Mục ống L = lo - 15 m Huế 

Hp =10-22 cv 



CÂU M ự c ÓNG 
Bằng tòi quay 
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TÀU 
Hp = 300 - 800 cv 

ĐỊA Đ I Ể M 
Nhật Bản 

Sơ ĐÒ T R A N G BỊ N G U Ồ N SẢNG KHI CÂU M ự c 
1. Nguồn sáng 
2. Bàn câu mực 
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LƯỚI CHỤP Mực TÀU ĐỊA DIÊM 
Mục Ống L = 15-18 m Hải Phòng 
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\ 

LƯỚI VÀ T R A N G THIẾT BỊ 
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4 VữZf Khuynh $ữi ^eù 

so ĐÒ B U Ộ C VÒNG KHUYÊN CỦA LƯỚI CHỤP M ự c 
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S ờ ĐỒ T H A O TÁC LƯỚI CHỤP Mực 



T R A N G Bĩ CỦA TÀU CHỤP M ự c 



BẪY M ự c N A N G 
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TÀU 
L = 10-15 m 
Hp = 5- 22 cv 

Đ ỊA Đ I Ể M 
Quảng Ninh 
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LƯỚI KÉO ĐÁY TÀU ĐỊA Đ I Ể M 
CÓ T R A N G BỊ ĐIỆN 0 0 c V Thuận Hài 

Tôm võ 1 ~~ 
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™ ỏ ^ É ? Đ ỏ I TÀU ĐỊA Đ I Ể M 
Cá - Mực ông I l p = 9 0 . 1 3 5 c v V ị n h B á c B ộ 
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PHẦN 3 - KẾT LUẬN 

Qua kết quà nghiên cứu trên chúng tôi đưa ra nhũng kết luận sau dây : 

1. PHÀN LOẠI, HÌNH THÁI, SINH HỌC, NGƯ TRUỒNG, MÙA v ụ M ự c TẠI VỊNH BẮC BỘ. 

+ Thành phần loài: Đã thu thập được 8 loài mực ống và 7 ỉoài mực nang. Trong đó, loài Loiigo 
kobiensis các tác già trước chua đề cập tỏi. 

+ Các loài mực ở Vịnh Bắc Bộ đều phân bố rộng rãi ỏ khắp vịnh cũng như toàn vùng biển Việt 
Nam. Chúng là nhũng đối tượng phổ biến ở vùng biển nhiệt đỏi và cận nhiệt đỏi . Ò Vịnh Bác 
Bộ gặp quanh năm, khắp vịnh, nhưng tập trung nhiều vào thòi gian từ tháng 5-10 ở khu 5, 2 ( 
M ẽ Mát) , khu 10 ( Cát Bà - Cô Tô ), khu 17, 26 ( Bạch Long V i ). 

4- Mực ống Loligo chinensìs, L. Beka là đối tượng quan trọng trong sàn lượng mực ỏ Vịnh Bác 
Bộ. Mực nang ỏ Vịnh Bác Bộ chiếm tỷ lệ nhỏ, loài thuồng gặp là Sepia aculeata, s. esculeuta. 

+ Năng suất mục ổng cao nhất vào tháng 9, tháng lo, mực nang vào tháng Ì, 2 hàng năm. 

+ Mùa vụ khai thác mực : Từ tháng 5-11 hàng năm, rộ nhát tù tháng 7-10, thòi gian này có thể 
xác định tùy theo từng năm, phụ thuộc vào điều kiện ngoại cành. 

+ Loài L . chinenMS lã loài mực ống có kích thưỏc lỏn. Chiều dài thân dao động tù 60-260 mm, 
thường tập trung vào nhóm từ 100-180 mm. Chiều dài mực đực luôn lổn hon mực cái. Trọng 
lượng mực đánh bắt được tập trung ỏ khoảng 60-150 g, 

4- Loài L. beka là loài mực ống có kích thuốc nhỏ. Chiều dài thân dao động từ 50-120 mm. Tập 
trung ủ nhóm từ 70-90 mm. Các tháng cuối năm và đầu năm có chiều dài trung bình lỏn hon 
các tháng khác. Chiều dài con cái lởn hon con đực. Trọng lượng tập trung chủ yếu ồ nhóm từ 
ì 0-40 g. 

+ Kích thưỏc phát dục tối thiểu cùa loài L. chinensis phải đạt 100 mm, của loài L. beka phải 
đạt 60 mra. Ò tất cà các tháng, tỷ lệ mực ỏ giai đoán chua phát dục của 1. chinensis cao, cùa L. 
beka thấp. 

+ Nhìn chung, ở tất cả các loài mục, mực đực đều ít hổn mực cái. 

+ Loài L. chinensis và L. beka đè rải rác quanh năm, ỉoài L. bekiv đè rộ vào tháng Ì, 2. 

4- Thức ăn của mực chủ yếu là tôm và cá con. 

2. PHẤN LOẠI, HÌNH THÁI, SINH HỌC, NGƯ TRƯỜNG, MÙA vụ M ự c TẠI MIỀN TRUNG VÀ MIỀN NAM. 

+ Đến nay đã xác dinh được 11 loài mực nang và lo loài mực ống. Trong đó có 2 loài chưa xác 
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định được tên. Có 4 loài lần đâu được nêu trong danh mục các loài mực nang và mực ống ỏ 
nưỏc ta. Các loài này phàn bố rộng rãi trong vùng tây Thái Bình Dương và Án Đ ộ Dương. Yếu 
tố tây Thái Binh Dương mạnh hon yếu tố Ân Độ Dương. 

+ Kích thuốc đánh bát cùa các loài mực đất, mực thẻ, mực nang và mực lá từ 40 ram đến 380 
mm, trọng lượng từ 20-2220 g, chù yếu từ 100-200 mm và trọng lượng cùa mực thẻ, mực đất là 
40-100 g còn mực nang và mực lá là 100-1200 g. Kích thuốc mục đực và mực cái giống nhau. 
Chúng đều thuộc loại công đồng sinh truồng ( allometric ). H ệ số b trong phương trình tuông 
quan chiều dài - trọng lượng từ Ì, 576-2, 409. H ệ số b của mực đực và mực cai không khác nhau. 

+ Các thông số sinh trưởng cùa các loài mực trên có khác nhau, đều nằm trong phạm vi Loo 
- 309 - 422 mm, K = Ì, 028 - Ì, 180, to = -0, 022 - -0, 079. H ệ so k của mực the lon nhất. Tốc 
độ tàng truồng trong năm đầu khoảng 220 mm còn các năm sau giảm chi bằng 1/3 năm đầu. 

+ H ệ số chết chung ( z ) của chúng dao động từ Ì, 251 đến 2, 450. H ệ số chết tụ nhiên M từ 
0, 81-0, 96 và hệ số chết khai thác la 0, 381-1, 490. H ệ số chết tụ nhiên ( M ) và khai thác ( F ) 
của mực thẻ cao nhất. 

4- Chiều dài thân đánh bắt thích hộp là 223-319 mm. 

+ o vùng biển miền Nam, mục tậ trung chù yếu ỏ đông Nam Bộ, mực ống chiếm 63, 5% và 
mực nang 86, 1% sản lượng mực trong toàn vùng. Sau đến vùng tây Nam Bộ, mực ống và mực 
nang chiếm 33, 6 và 9, 6%. Vùng biển miền Trung, mục ít tập trung, chúng thuồng tập trung 
nhiều ỏ Phan Rang - Phan Thiết đến Vũng Tàu ( từ bò ra khối) , Côn Đảo đến nam Cà Mau 
đến Rạch Giá. 

+ Sự phân bổ cùa chúng có sụ thay đồi theo mùa. Mùa khô, mục ống phân bố vùng gần bò, từ 
độ sâu 20 m vào bò, đặc biệt là hình thành khu tập trung ỏ vùng gàn bò đông và tây Cà Mau. 
Trong các tháng mùa mưa, mực phân bố ờ vùng xa bò hơn, xuống dọc vĩ độ 6oN và nam Phú 
Quốc chạy xuống ngang Cà Mau. Nhiệt độ và độ muối tàng đáy trong vùng ít thay dổi theo 
mùa nên chua thấy mối quan hệ chặt chê giũa chúng vói sự phân bố cùa mực. 

+ Đối vối mục ống, năng suất dành bát ỏ miền Trung và Đông Nam Bộ thường cao vào những 
tháng mùa mưa như ỏ miền Trung là 7, 3 kg/giò ( tháng 8 ) và đông Nam Bộ là 21, 8 kg/giò ( 
tháng 8 ). Ỏ miền tây Nam Bộ, nâng suất đánh bắt mực ống cao vào mùa khô ( t ù 8, 7 kg/giò -
125 kg/giò ). Đối vói mực nang, năng suất đánh bát cao nhát đều vào mùa khô. Năng suất cao 
nhốt cùa miền Trung là 25, 5 kg/giò ( tháng Ì Ì ), của vùng đông Nam B ộ là 42, 3 kg/giờ ( tháng 
12 ) và tây Nam Bộ là 65, 6 kg/giò ( tháng Ì ). 

+ Theo độ sâu nàng suất đánh bát cao nhất trong mùa khô đối vói mực ống là ỏ độ sâu 31 -550 
m, còn mực nang là 21-30 m. Sang các tháng chuyển mùa, mực ống vào vùng 20 m nưóc vào 
bò, càng xa bò năng suất càng giảm. Còn mực nang lại chuyển ra vùng sâu hon 31 m. Trong 
mùa mưa, mực ổng và mực nang đều tập trung ỏ độ sâu 31-50 m. Năng suất đánh bắt ( t àu 600 
cv ) mực nang giữa ban ngày và ban đêm không khác nhau. o mực ống, năng suất dành bát 
ban ngày tù tháng 7 đến tháng 11 cao hon ban đóm. 
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4- Sàn lượng đánh bát mực của Ninh Thuận và Bình Thuận từ năm 1976 đến năm 1983 thuồng 
đuổi 3. 000 tán chiếm tỷ lệ Ì, 2-5, 8%. Từ năm 1984 đến nay đạt 4590-7630 tán chiếm tỷ lệ 6 
3- 9, 4% tồng sàn lượng. Mùa khai thác mực ống có sàn luồng cao là các tháng mùa mưa, còn 
mực nang lại trong mùa khô. 

Có nhiều loại nghề tham gia đánh bát mực. Nghề giã đơn và giã đói là loại nghề có sản luông 
mực chiếm trẽn 16, 3% sàn lượng đánh bắt chung. Nâng suất nghề giã dơn là 660 kg/chuyến 
biển. Nghề vây rút chì có năng suất đánh bắt mực cao nhất 742-770 kg/chuyến biển và mực 
chiếm ì3 , 4% sàn lượng chung. Nghề mành chụp có sàn luồng cao so vói loại nghề khác ỏ M ũ i 
Né. Nghề câu mực có 1200-1300 thuyền câu. Năng suất trung bình được 97 kg/chuyến. Thòi 
gian càu mực hầu như quanh năm. 

3. TRỬ LƯỢNG VÀ K H Ả NĂNG K H A I THÁC M ự c Ỏ BIỂN VIỆT N A M . 

4- Trữ lượng mực nang ỏ biển Việt Nam tính theo 2 tham số của hệ số đánh bắt k (theo Bùi 
Đình Chung ọ Hoàn thiện đánh giá trữ lượng cá biển Việt Nam, 1991 ữ và các chuyên gia Liên 
Xô trong Chương trình hợp tác Việt Xô 1979-1981) là 64.140 tấn và 66. 900 tán tương úng vói 
khá năng khai thác là 25. 656 tấn và 26. 760 tấn. 

+ Trữ lượng mực ống ỏ biển Việt Nam là 59. ỉ 12, 8 tán tưcing ứng vói khả năng khai thác là 
23.645, Ì tán. 

+ Trữ lượng mực tập trung chủ yếu ỏ vùng gàn bò ( tù độ sâu 50 m trò vào ). 

+ Trữ lượng mực phân bố không đều tập trung chủ yếu ỏ khu vực biển miền Nam. 0 Vịnh Bác 
Bộ trữ lượng mực thấp ( trong đó trữ lượng mực nang thấp hơn trữ lượng mực ổng ). 

4. DẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ NGUỒN LỘI TÔM v ỏ . 

+ Trong những năm gần đây 2 loài tôm vỗ biển nông và biển sâu đã trỏ thành đối tượng khai 
thác xuất khẩu cao. Trong thành phần tòm khai thác được thì loài tôm vỗ biển sâu có kích thước 
nhỏ nhất ( Lmin ) đạt 43 min ( tuông ứng vói khối luông ( min ) là 4 g và lớn nhát đạt đến 199 
min ( Wmax = 204 g ). Loài tôm vỗ bbiển nòng có chiều dài tối thiểu ( Lmin ) dạt 46 mm ( 
Wmin = 7 g ), lổn nhát đạt đến 219 mm ( max = 370 g ). 

+ Trong mùa vụ sinh sàn cả 2 đối tượng đều mang trúng ngoài. Khi trứng mới đẻ có màu vàng 
óng ánh. Trài qua các giai đoạn chuyển hóa, trứng từ màu vàng chuyển qua màu nâu sẫm và 
mắt thường ó thể nhìn thấy nhân trứng. Các giai đoạn phát triển phôi cùa trúng được thực hiện 
ỏ bên ngoài bụng tôm mẹ, vì vậy có khái niệm là tôm áp trứng. 

+ Tôm vỗ có tập tính hoạt động mạnh vào ban đêm và gần sáng, ban ngày chúng thuồng ẩn 
náu trong các chuông ngại vật hoặc vùi mình xuống nền đáy vì vậy hiệu suất của nghề khai thác 
hiện nay còn tháp. Có nhiều công cụ khai thác 2 loại này, song thịnh hành nhất vẫn là già cào 
và nghía lặn. 

+ Hai loài tôm vỗ trên nhát là tôm vỗ biển nông - Thennus orientalis phân bố suốt khu vục có 
độ sâu dưỏi 50 m từ Quàng Ninh đến Kiên Giang, bãi đánh bắt chính là : Các bãi từ Đông nam 
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- Tây nam Cà Mau đến Phú Quốc. Còn loài tôm vỗ biển sâu íbacus ciliatus có diện phân bố 
hẹp hon, dọc theo các dài độ sâu 50-100-150-200-250-300-360 m thuộc vùng biển miền Trung 
và ngoài khơi vùng biển phía đông Nam Bộ, nhưng năng suất và mật độ phàn bố cao, ( có me 
luổi đạt đến 2372 kg/giò đặc biệt là ỏ dải độ sâu 140-159 m và 180-239 m ỏ khu vực đông bác 
- Đông nam - Tây nam Cù Lao Thu ). 

+ Qua năng suất đánh bát và mật độ của tôm vổ dọc theo vùng biển Việt Nam từ Quàng Ninh 
- Kiên Giang và từ bồ ra đến độ sâu gần 400 m, cho thấy có 6 khu vực từ vĩ độ 14o00 xuống đến 
vĩ độ 8o()0 và kinh độ từ 103o00-110o00 là có năng suất đánh bát và mật độ từ 40 kg/giò đến 
trên 2.000 kg/giò và 500 kg/km2 đến trên 29.000 kg/km2, đặc biệt là khu vực vĩ độ 12o00-8o00. 
Trong 6 bãi tôm trên đây, quan trọng nhất là bãi tôm Cù Lao Thu, sau đó là bãi tôm từ dông 
nam - tây nam mủi Cà Mau và bãi tôm phía tây Nam Bộ. 

+ Các khu biền từ 14o00-21o00vĩbác và 105o30-H0o00cómộtđộ phân bố và nâng suất đánh 
bát tháp, chưa đạt đến 40 kg/giò và 500 kg/km2. 

+ Kết quà diều tra cho thấy trữ lượng tôm vỗ ỏ vùng biển nước ta tuông đối cao. 39. 108-46. 
446 tấn và khả năng khai thác là 14. 274-16. 954. Riêng bãi tôm Cù Lao Thu hàng năm cho 
phép đánh bát 8. 600 tấn. 

5. CÔNG CỤ KHAI THÁC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC KHAI THÁC M ự c VÀ TÔM v ỏ Ỏ BIỂN 
VIỆT NAM. 

Từ những số liệu diều tra và các phân tích đá nêu trên, có thể đi đến kết luận sau : 

+ Các nghề khai thác mực ỏ nưốc ta chủ yếu đuọc tiến hành trên các ỉoại tàu thuyền có công 
suất nhủ ( < 22 cv ). Vì vậy việc khai thác mực chủ yếu là vùng ven bồ. Trong tuồng lai cần 
thiết phải đưa nghề khai thác mực ra xa bò hon . . . muốn vậy cần thiết phải giải quyết đồng bộ 
nhiều vấn dề như : Ngư cụ và kỹ thuật khai thác xa bò, tàu thuyên và vốn đầu tu. 

+ Lưỏi rê mực nang ba lốp hoạt động có hiệu quả kinh tế và phù hộp vói điều kiện của nước 
ta. Có thể nói loại lưứi này đã giải quyết triệt để đuọc mục tiêu khai thác mục nang ò nưốc ta. 
Tuy nhiên, cần có sự tính toán khoa học, giối hạn số lượng vàng lưỏi rê mực nang này ò các địa 
phương đe tránh tình trạng khai thác quá mức. 

+ Nghề cảu mực phổ biến rất rộng rãi trong toàn quốc, song kỹ thuật câu mực còn quá thô sơ. 
Nếu được đầu tư, du nhập kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài vào nưỏc ta như : Kỹ thuật chiếu 
sáng, câu mực bàng tòi quay . . . chắc chán nghề câu mực sẽ cho sàn lượng khai thác tăng lên 
nhiều. 

+ Nghề bóng mực ( Lồng bẫy mực ) gần đây bị mai một. Mặc dù là một nghề truyền thống kết 
cấu đcin giản, dẻ làm, song do cấu tạo còn cồng kềnh nên không phát triển mạnh được. Cân 
phải có các nghiên cứu cải tiến kết cáu Tông, sao cho có thể xếp dẹp lồng lại hoặc lồng vào nhau. 
Điều này thuận tiện cho thao tác và nâng cao nâng suất dành bát của một thuyền. Có nhu vậy, 
nghề bóng mực mỏi có khả năng phát triển được. 
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+ Nghè lưới chụp mực : Đây là nghề tiên tiến, kết họp được việc sử dụng ánh sáng hộp lý với 
kết cấu ngư cụ phù hợp vói đặc tính của mực. Chúng tôi thấy can có biện pháp khuyến khích 
sự phát triển của nghề chụp mực trong ngư dân một cách đúng kỹ thuật, sao cho tăng năng suất 
đánh bắt mà vẫn bào vệ nguồn lợi mực. 

+ Trong thực tế, ngư dân thường tự mổ và phoi mực ống ngay trên biển hoặc tại địa phuong. 
H ọ chưa có kiến thức về việc này nên chát lượng mực thuổng kém (mực bị thâm ) làm giá thành 
giảm mất 30=50%. Vì vậy nên có chuông trình huống dẩn cho ngư dân cách mổ và phoi mực 
đúng kỹ thuật. Điều này sẽ tăng đáng kể giá trị thương phẩm của mực. 

+ Lưới kéo đáy qui mô lốn là loại Iưỏi khai thác tôm vỗ có hiệu quà. Việc trang bị điện cho 
lựứi kéo dày dã tăng năng suất đánh bát tôm vỗ lên đáng kể. Hiện nay, nghề cá ò nưỏc ta chủ 
yếu là qui mô nhỏ nên chưa tận thu đước nguồn lợi tôm vổ dáng quí nãy. 

3.1. Vê việc thực hiện các mục tiêu đề cường đã đặt ra. 

Cán cú theo mục tiêu đề cuông của Đề-tài trong năm năm 1991-1995 Đề tài đà triển khai và 
thực hiện được các kết quả nhu sau : 

- Đã xác định được trữ luông và khả năng khai thác cùa nguồn lợi mực và tôm vổ ở biển Việt 
Nam. Đồng thòi cùng đánh giá được tro luống và khả năng khai thác cùa nguồn lợi mực và tôm 
vỗ theo các mức độ sâu khác nhau : Từ 0-50 m, 50-100 m, 100-200 m; > 200 m. Trên co sỏ dó 
dã dề xuất được các phạm vi tập trung của nguồn lợi theo từng khu vục của biển Việt Nam và 
theo từng vùng nưỏe, tạo co sỏ cho việc dầu tư khai thác có hiệu quà. 

- Đã nghiên cứu các đặc điểm sinh học, phân bố cùa loài mục và tôm vỗ biển Việt Nam. 
_ Đã xác dinh ciuọc các khu vực tập trung của mực và tôm vỗ ỏ biển Việt Nam. Trên co sỏ đó 
góp phần cho việc chỉ đạo sản xuất và khai thác có hiệu quả ( các thành viên cùa dề tài là giám 
sát viên trên các tàu sản xuất liên doanh vối Thái Lan, phát hiện và cùng huống dẫn ngư trường 
khai thác trong phạm vi được phép ). 

- Đã tổng kết đuốc các công cụ khai thác mực và tôm vỗ ỏ biển Việt Nam. Trên co sò đó đã đề 
xuất đuợc các biện pháp và công cụ khai thác có hiệu quả đối vói hai đối tượng trên. 

Theo chỉ đạo của ngành Thủy sàn trong những năm tói ( 1995-2000 ), một trong những yêu cầu 
là phát triển ra khói và tập trung khai thác những loài hải sản không truyền thống có giá trị 
xuất kháu. Đề tài đã thực hiện được các mục tiêu đề cuông đề ra, đồng thòi cũng góp phàn 
nghiên cứu theo huỏng mà ngành đà yêu cầu. 

3. 2. Vồ chất lượng của đè tài. 

- Đề tài dã tập họp được một đội ngũ cán bộ khoa học động dào và ò nhiều nơi trong nưỏc là 
chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này. Đã tranh thù được khả năng thu thập số liệu trẽn tàu 
khai thác của Thái Lan hợp tác vói Viện Nghiên cứu H ả i sàn trong suốt 2 năm 1992-1993. Qua 
dớ đề tài đã thu được lường số liệu mỏi tuông đối lớn trong khi khả năng không cho phép về 
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kinh phí để thực hiện các chuyến điều tra khai thác mới. 

- Có thế nới đây là làn đâu tiên có một Đề tài đước triển khai nghiên cứu đầy đủ và toàn diện 
và có hệ thống về hai đối tượng mực và tôm vỗ ở biển Việt Nam. Tát cà số ỉiệu đá đưực xù lý 
theo một phương pháp thống nhát, có độ tin cậy cao. Riêng dối vói loài tóm vỗ đây là lần đầu 
tiên dã dề cập nghiên cứu về vấn dề này. 

3. 3. Kiến nghị sử dụng kết quả. 

- Báo cáo đầy đủ các kết quà thu đuốc về trữ luống nguồn lọi , khả năng khai thác cũng nhu 
những kết luận về phương hướng và biện pháp phát triển nguồn lọi mục và tôm vổ, đề nghị các 
co quan lãnh đạo về kinh tế, kế hoạch cùa Đàng và Nhà nước sử dụng như những co sò khoa 
học bước đầu có căn cú trong việc nghiên cứu về 2 đối tuộng này. Trên co sỏ đó có những chù 
trương dũng đắn trong việc chỉ đạo phát triển nguồn lợi hai loài này một cách họp lý. 

- Báo cáo và trao cho các co sỏ sàn xuất và chỉ dạo sản xuất nhu Cục Bào vệ Nguồn lợi Bộ Thủy 
sản, các Sỏ Thủy sàn những kết quà nghiên cứu về sự phán bổ, thành phần, sản luồng của hai 
đối tượng trên để có biện pháp nghiên cứu và áp dụng trong sản xuất cụ thể từng khu vực và 
từng thòi gian khác nhau. 

- Đề tài dã tập họp đày đù tư liệu, tài liệu, mẫu vật. Có kế hoạch bảo quàn và lưu trữ trên các 
phương tiện hiện đại ( nhu máy vi tính ) để phục vụ cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa 
trong việc phát triển nguồn loi dặc sàn nói chung và hai loài mực và tôm vỗ nói riêng. 

10/1994 
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